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Cuốn Câu hôi tự luận và trác nghiệm Lịch sử 9 gồm 500 câu 
hỏi. Đây là cuốn sách tham khảo, bổ trợ giúp học sinh hiểu bài học 
một cách nhanh chóng, chính xác. Nội dung được biên soạn trên cơ 
sơ chương trình sách Lịch sứ 9 mới được thay đổi trong năm học 
2005-2006. Sách dược trình bày dưới hai hinh thức. Gồm: 

• 350 câu hói tự luận 

• 150 câu hỏi trắc nghiộni 

Các câu hỏi sát với nội dung kiến thức của chương trình hiện 
hành. Ngoài ra, củng có một số cảu hỏi nâng cao, nhưng vẩn phù 
hợp với trình độ tiếp thu của học sinh lớp 9 Trung học cơ sở. 

500 câu hói gồm cả tự luận và trắc nghiệm được chia thành 33 
đơn vỊ kiến thức theo thủ tự bài học cua Sách giáo khoa LỊch sd 9 
để học sinh thuận tiện trong quá trình học tập. soạn bài, làm bàì 
tập và ôn tập kiểm tra . 

Mỗi bài bao gồm hai phần; 

A. Câu hói tự luận: Được trình bày dưđi dạng hỏi và đáp. Nội 
dung trả lời ngay sau câu hói. 

B. Câu hỏi trác nghiệm: Được trình bày dưới dạng câu hỏi và 
kèm theo các phương án trả lời ngay ở phần cuối câu hỏi trắc 
nghiệm. Học sinh chọn và đánh đấu vào phương án trả lời đúng 
nhâ't. 

Nhìn chung tất cả các câu hỏi tự luận và trắc nghiệm đã được 
cân nhắc, lựa chọn cho phù hợp với đôi tượng, thế' hiện đúng đặc 
trưng của bộ môn nhăm giúp cho quá trình dạy và học môn Lịch sử 
9 đạt hiệu quá cao nhất. Tuy nhiên trong quá trinh biên soạn củng 
khó tránh khỏi hạn chế. Rát mong quí thầy cô giáo, các bậc phụ 
huynh và các em học sinh góp ý đế lần tái bản sau sách được hoàn 
chinh hơn. 

Tác giá 

Triíơng Thi Tháo 
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I 

LịCH SỪ THỀ GỈÓÍ HiỀN ĐẠỈ 

• • • 

TỪ NĂM (945 đIn nay 

CHƯƠNG I: LIÊN xó VÀ CÁC Nước ĐÔNG Âu 

TỪ 1945 ĐẾN NAY 

BÀI 1: LIÊN XỔ VÀ CÁC NƯỚC ĐỎNG Âu 

TỪ 1945 ĐẾN GIỬA NHỬNG NẢM 70 CỦA THẾ KỶ XX 

A. CÂU HỎI Tự LUẬN 

1. Trong chiến tranh thế giới thứ hai Liên Xô đả phái gánh chịu 
tổn thát nặng nể như thế nào? 

Trá lời 

- Hơn 26 triệu người chết. 

- 1.710 thành phô và hơn 70.000 làng mạc bị tiêu hủy. 

- 32.000 xí nghiệp bị tàn phá... công nghiệp, nông nghiệp, giao 
thông vận tái... gặp muôn ngàn khó khăn. 

2. Hãy cho biêt sự tăng trương về kình tế của Liên Xô sau chíêh 
tranh thế giới thứ hai đến nỂlm 1950? 

Trà lời 

- Năm 1950 sàn xiJâ't công nghiệp tăng 739f so với trước chiến 
tranh (kế hoạch dự định tăng 439Ễ). Hơn 6.200 xí nghiệp được 
phục hồi xây dựng mới đi vào hoạt đúng. 

- Nông nghiệp cũng vượt mức trước chiến tranh. 

• 1949 chế tạo thành công bom nguyên tử, đánh dấu bước phát 
triển vượt bậc về khoa học kỹ thu«ật của Liên Xô. 

3. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hộỉ (CNXH) trong âiều ìdện như 
thê' nào? 

Tra lời 

• Các nước tư bản phương Tây luôn có âm mưu và hành động 
chông phá Liên Xô cả về kinh tế, chính trị, quân sự. 
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- Có nhiệm vụ giúp đỡ phong trào cách mạng các nước trong hệ 
thống xã hội chủ nghĩa (XHCN). 

4. Nhừng thành tựu cơ bản về phát triển công nghiệp và khoa học 
kỷ thuật của Liên Xô từ 1950 đến đầu những nâm 70 của thè' kỳ XX? 

Trả lời 

■ Tới nửa đầu những năm 70 Liên Xô là cường quốc công nghiệp 
đứng tliứ hai trẽn thế giới (sau Mỹ) chiêm 20^4: sán lượng công 
nghiệp toàn thẽ giới. 

- VỄ khoa học kỹ thuật: Liên Xô dã thu được những thắng lợi lyc 
rờ. Năm 1957 Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh 
nhân tạo cùa trái đất. Năm 1961 phóng tàu vũ tnj đưa nhà du 
hành vù trụ Ga-ga-rin bay vòng quanh trái đất. Đây cũng là nước 
dẫn dầu thế giới về những chuyến bay dài ngày trong vũ trụ. 

5. Liên Xô đã thực hiện chính sách đối ngoại như thế nào? 

7Vá lời 

Luôn thực hiện chính sách đối ngoại vì hòa bình và tích cực úng 
hộ phong trào cách mạng thê giới. Liên Xô là chỗ dựa vừng 
chác cúa phong trào cách mạng và hòa bình thế giới. 

6. Trong quá trình xây dựng CNXn, Liên Xô còn mắc phải nhửng 
thiếu sót và sai lầm gì? 

Trá lời 

- Tư tướng chú quan, nóng vội và cíôt cìiúy giai doạn. 

- Kliông tòn trọng đẩy đủ những quí luật khách quan ve kmh te. 

7. Để hoàn thành những nhiệm vụ cách mạng dãn chú nhân dân 
các nước Đông Àu cần phải tiến hành những công việc gì? 

Trả lời 

• Xây dựng chính quyền dân chú nhàn dân. 

■ Tiến hành cải cách ruộng dất nhàm xóa bỏ chẽ độ chiếm hữu 
ruộng đất của địa chủ và cải thiện đời sông nhân dân. 

- Quốc hữu hóa những xí nghiệp lớn của tư bân trong và ngoài nước. 

- lìan hành các quyền tỊí do dân chú, chê độ nghi ngơi, lương 
bông... 
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8. Các nước Đông Àu xây dựng CNXH trong điều kiện như thế nào? 

Trả lời 

Diễn ra trong diều kiện hết sức khó khăn và phúc tạp-. 

- Cơ sở vật chất kỹ thuật còn rất lạc hậu (trừ Tiệp Khắc và Cộng 
hòa dân chủ Đức). 

♦ Các nước đế quốc bao vây về kinh tế và can thiệp, phá hoại về 
chinh trị. 

- ớ trong nước các thế lực chống CNXH ra sức chống phá cách 
mạng. 

9. Công cuộc xây dựng CNXIl ớ các nước Đông Nu dã dạt dược 
những thành tựu như thế nào? 

Trả liỉi 

- Đến đầu những nảm 70 của thế ký XX các nước Đông Âu đã trớ 
thành những nước công - nông nghiệp có nền văn hóa, giáo dục 
phát triền cao ở châu Ảu lúc bấy giờ. 

+ Ba Lan: Đến đầu những năm 70 sản xuâ't công nghiệp và sản 
xuâ't nông nghiệp đều tăng gâp đôi. 

+ An-ba-ni: Đầu những năm 70 dả diện khi hóa cả nước, sin 
xuâ't nông nghiệp phát triến. 

+ Bun-ga-ri; Sán xuất công nghiệp, năm 1975 tăng 55 lần, 
nông thôn hoàn toàn điện khí hóa. 

+ Cộng hòa dân chú Đức; Bầu 1972 sàn xuất cbng nghiệp dạt 
bằng mức sản xuất ciia cả nước Đức cũ năm 1939. 

+ Tiệp Khắc: Đẩu những nàm 70 dược xếp vào hàng những 
nước công nghiệp trên thế giới (chiếm 1,7% sản lượng công 
nghiệp thế giới). 

10. Hội đồng tương trợ kinh tê' được thành lập ngày, tháng năm 
nào? Bao gồm các quốc gia nào? 

Trá lời 

- Hội đồng tương trợ kinh tế được thành lập ngày 8/1/1949. 

- Gồm các quốc gia: Liên Xô, An-ba-ni, Ba Lan, Bun-ga-ri, Hung- 
ga-ri, Ru-ma-ni, Tiệp Khắc, CHDC Đức, Mông cổ, Cu-ba và 
Việt Nam. 
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11. Mục đích của sự thành lập Hội đổng tương trợ kinh tế của các 
nước XHCN? 

Trả lời 

Hợp tác, giúp đờ lẫn nhau về kinh tế, văn hóa, và khoa học kỹ thuật. 

12. Sự thành lập Hội đồng tương trỢ kinh tế đã có tác dụng như 
thế nào đối với sự phát triển khoa học kỹ thuật của các nước 
XHCN? 

Trả lời 

Có tác dụng rất lớn trong việc thúc đấ'y sự phát triển khoa học 
kỹ thuật của các nước XHCN. 

* 13. Htệp iíớc Vác-xa-{ja dược thành lập ngày, tháng, năm nào? 
Nhằm mục đích gì? 

Trả lời 

- Tô chức Hiệp ước Vác-xa-ca (Ba Lan) thành lậọ ngày 
14/05/1955. 

- Mục đích: Gìn giữ an ninh cua các nước thành viên, bảo vệ hòa 
bình ỏ châu Âu và cúng cố hơn nữa tinh hOu nghị và hợp tác 
giữa các nước thành viên của tổ chức. 

B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

1. Sảii lượng cồng nghiệp Lièn Xò n5m 1950 tàng bao nhiêu l®/f) so 
với trước chiến tranh? 

a) 72%- c) 73.5%- 

b) 737r d) 75^f 

2. Liên Xô đã chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm nào? 

a) 1945 0 1949 

b) 1948 d) 1950 ■ 

3. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo của trái đất vào 
nảm nào? 

a) 1957 c) 1960 

b) 1959 d) 1961 

4. Nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin bay vòng quanh trái dất vào năm nào? 

a) 1950 c) 1960 

b) 1957 dj 1961 
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5. Nước Cộng hòa dân chủ Đức được thành lập vào ngày, tháng, 
năm nào? 

a) 07/10/1948 c) 07/10/1950 

b) 07/10/1949 d) 07/10/1960 

6. Trong những năm đầu 70 sản lượng công nghiệp của Tiệp Khắc 
chiếm bao nhiêu (%) sản lượng công nghiệp thế giới? 

al l,57í c) 1,7% 

b)1.6% d)l,8% 

7. Hội đổng tương trợ kinh tê' được thành lập vào ngày, tháng, nảm 
nào? 

a) 08/01/1949 c) 08/01/1950 

b) 09/01/1949 d) 14/05/1955 

8. Hội dồng tương trợ kinh tẽ' chấm dứt hoạt động vào ngày, tháng, 
năm nào? 

a) 28/06/1989 c) 28/06/1991 

b) 28/06/1990 c) 28/06/1992 

9. Việt Nam gia nhập Hội đồng tương trợ kinh tế vào ngày, tháng, 
năm nào? 

a) 1949 c)1972 

b) 1962 d) 1978 

10. Tô’ chức Hiệp hội Vác-xa-va được thành lập vào ngày, tháng, 
năm nào? 

a) 08/01/1949 c) 14/05/1957 

b) 14/05/1955 dj 14/05/1959 

^ + •ớ* 

BÀI 2: UÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC DÔNG Âu TỪ GIỮA NHỮNG 
NẴM 70 ĐẾN ĐẦU NHƯNG NẴM 90 CỬA THÊ* KỶ XX 

A. CẢU HỎI Tự LƯẠN 

1. Bước sang những năm 80 cvia thế kỷ XX tình hình kinh tê' của , 
Liên Xô như thế nào? 

Trả lời 

Kinh tế ngày càng trở nên khó khăn: 

- Sán xuất công nghiệp trì trệ. 
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- Lương thực, thực phẩm khan hiếm. 

- Mức aông của nhân dân Liên Xô ngày càng giảm sứt. 

2. Công cuộc cải tổ của M.Goóc-ba-chốp nhàm mục âich gì? 

Trá lời 

- Sửa chữa nhửng thiếu sót và sai lầm trước kia. 

- Đưa đá't nước thoát khỏi khúng hoẩng. 

- Xây dựng một nước CNXH dân chủ. nhán dân đúng như bẩn 
chất của nó. 

3. Công cuộc cải tổ được tiến hành như thế nào? Kết quả của nó? 

Trả lời 

Còng cuộc cải tổ dược tiến hành: 

- Về chính trị: Thực hiện chế độ tổng thống tập trung nắm mọi 
quyền lực, thực hiện da nguyên và chính trỊ (nhiều dảng tham 
gia vào công việc chính trị đất nước), xóa bỏ chế độ một Đảng 
(tức xóa bỏ Đảng cộng sản Lìén Xoi. 

- Về kinh tế; Thực hiện nền kinh tế thị trường nhưng trong thực 
tế chưa thực hiện được gì. trong khi đó các quan hệ kinh tê 
mới chưa hình thành, công cuộc cải tổ vấp phải nhiều khó 
khàn bế tắc. Sự suy sụp về kinh tế kéo theo sự suy sụp về 
chính trị và xà hội. 

• Kết quá: 

+ Chính quyền bất lực, tình hình chính trị không ổn định. 

+ Tệ nạn xà hội gia tăng. 

+ Xung đột giữa các sắc tộc và tôn giáo luôn xảy ra. 

+ Nội bộ Đảng cộng sản bị chia rè. 

4. CNXH đã nhanh chóng sụp đổ ớ Liên Xô như thê nào? 

Trá lờỉ 

- Ngày 19/08/1991, một sô' người lãnh đạo Đảng và chính phủ 
Liên Xô tiến hành đảo chính lật đổ tổng thống M.Goóc-ba-chốp và 
bị thất bại vào ngày 21/08/1991. 

- Đảng cộng sán Liên Xô bị đình chỉ hoạt động. 

- Chính phủ Liên bang bị tê liệt, Liên bang Xô Viêt tan rã. 

- 11 nưđc Cộng hòa tuyên bô' độc lập, tách khỏi Liên bang và ký 
hiệp định thành lập Cộng đồng các quốc gia dộc lập (SNG) 
ngày 21/12/1991. 
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- Ngày 25/12/1991, tổng thống M.Goóc-ba-chốp từ chức. 

Chê' độ XHCN ở Liên Xô châ'm dứt sau 74 năm tồn tại. 

5. Nguyên nhân nào dẫn đến sự sụp đổ chế độ XHCN ở Liên Xô? 

Trả lời 

- Xảy dựng một mô hình về CNXH chưa pliù hợp chứa đựng 
nhiều thiếu sót và sai lầm. 

- Chậm sửa đổi trước những biến động lớn của tình hình thế 
giới. Khi sửa đổi thì mắc phái sai lầm nghiêm trọng về đường 
lối và biện pháp. 

- Hoạt động chống phá CNXH cúa các thế lực trong và ngoài J7ước. 

6. Tinh hình các nướa Đông Âu đầu nhửng nâm 80 của thê' ký XX 

như thế nào? 

Trá lời 

- Lâm vào khủng hoảng toàn diện, gay gắt. 

- Kinh tế, chính trị, xá hội ờ các nước này mất ổn định và suy yếu. 

- Các nhà lãnh đạo, quản lý ở các nước lại chậm sửa đổi và cải 
cách, quan liêu, bảo thủ, tha hóa và xa rời quần chúng. 

7. Chê' độ XHCN d Ba Lan đà sụp đổ như thế nào? 

Trả lời 

- Tháng 1/1990, Đáng c 3ng nhân thô'ng nhất Ba Lan châ'm dứt 
hoạt động. 

- Đáng xầ hội dân chii ra đời. * 

- Quốc hội Ba Laii tuyềii hố àồi tên nước Cộng hòa Ba Lan. 

8. Chế độ XnCN ở Ru-ma-ni diễn ra như thê' nào? 

Trả lời 

- Tháng 12/1989 toàn bộ hệ thũ'ng Đáng, chính quyền cua chế độ 
Xê-au-xê-xcu bị sụp đố. 

- Ngày 26/12/1989 chính phú lâm thời được thành lập. 

- Ngày 29/12/1989 đổi tên nước là Cộng hòa Ru-ma-ni. 

9. Chê' độ XHCN ờ Cộng hòa dân chù Đức sụp đổ như thế nào? 

Trá lời ' 

- 0 giờ ngày 03/10/1990, tại nhà quô'c hội Cộng hòa dán chu Đức 
đã diễn ra lể hạ cb Cộng hba dân chú Đức và kéo CỈJ Cộng hba 
liên bang Đức. Quá trình sụp đổ của Cộng hòa dân chú Đức và 
thống nhất nước Đức diễn ra nhanh chóng. 
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10. Nguyên nhân cơ bản nào dẫn đến sự sụp đổ nhanh chóng của 
chê' độ XHCN ở các nước Đông Au? 

Trả lời 

- Đà xây dựng CNXH một cách rập idiuôn không sát với điều 
kiện và tình hình kinh tế, chính trị, xã hội cúa nước mình, 
theo mô hình đă mang nhiều tỉiiếu sót và sai lầm của nước ngoài. 

- Sai lầm của các nhà lãnh đạo Đảng và Nhà nước, trong đó có 
một sô' người đã bị tha hóa về phấm chất chính trị và đạo đức 
cách mạng. 

- Hoạt động chống phá cua các thế lực chống CNXH trong và 

ngoài nước. ♦ 

B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

1. Cuộc kliùng hoảng dầu mỏ trên thể giởi bùng nồ vào nầin hao nhiêu? 

a) 1970 c)1972 

b) 1971 d)1973 

2. Tổng thống M.Goóc-ba-chôp tiến hành cải tổ đất nước Liên Xô 
vào năm nào? 

a)1980 c)1988 

bì 1985 d)1990 

3. Cộng đồng các quốc gia độc lập ÍSNG) được thành lập vào ngày, 
tháng, năm nào? 4 

a) 21/08/1991 c| 21/12/1991 

b) , 21/10/1991 d) 25/12/1991 

4. Chế độ XHCN ỏ Liền Xò tồn tại được bao nhiêu năm? 

a) 74 năm c) 78 năm 

b) 75 năm d) Tất cả (a, b, c) đều sai 

5. Cộng hòa Ru-ma-ni chinh thức được thành lập ngày, tháng, nàm nào? 

a) 29/12/1980 c) 29/12/1990 

b) 29/12/1989 d‘ r2 ^*jl 

6. Cộng hòa liên bang Xéc va Xió-\a-ki-a thành lập vào tháng, năm 
nào? 

a) 4/1989 c> 4/1990 

b) 5/1989 , d) 5/1990 
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CHƯƠNG II: CÁC Nước Á, PHI, MỸ LA-TINH 
TỬ 1945 ĐẾN NAY 

BÀI 3: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN của phong trào 
DÂN TỘC ■ Sự TAN RÃ CỬA HỆ THốNG THUỘC ĐỊA 

A. CÂU HỎI Tự LUẬN 

1. Sau chiến tranh thế giới thứ hai phong trào đấu tranh giải 
phóng dân tộc ở các châu lục diễn ra như thế nào? Kê't quả ra 
sao? 

Trú lời 

- Phong trào đâu tranh giãi phóng dân tộc diễn ra sôi nôi ở châu 
Á, châu Phi, Mỹ La-tinh, khởi đầu từ các nước Đông Nam À. 
Đông đảo các tầng lớp nhân dán tham gia đấu tranh. 

- Kết quả: Làm hệ thôhg thuộc địa cúa chủ nghĩa đế quô'c tan rã 
từng mảng lớn. 

2. Nhán dán các nước Đông Nam Á đă làm gi khi nghe tin phát xít 
Nhật tuyên bô'đầu hàng? Tiêu biếu là các nưđc nào? 

Trá lời 

- Khi được tin phát xít Nhật đầu hàiỉg, iỉhân dân các nước Đông 
Nam Á nhâ't tề nổi dậy, tiếii hàiih khởi nghĩa vù traiíg. Lật đổ 
ách thống trị thực dân, thành lập chính quyền cách mạng. 

- Ba nước tiêu biểu lẩn lượt tuyên bố độc lập: 

+ In-dô-nê-xi-a (17/08/1945/ 

-t- Việt Nam (02/09/1945) 

+ Lào (12/10/1945). 

3. Phong trào đấu tranh ở các nước Nam Á và Bắc Phi đã diễn ra 
như thê' nào? Kết quả? 

Trả lời 

- Phong trào đấu tranh ở Nam Á và Bắc Phi diễn ra sôi nôi, 
nhiều nước giành được độc lập. 

- Kết quả: Các nước tiêu biểu giành dược độc lập là: Ân Độ (1946- 

j 1950), Ai Cập (1952), An-giê-ri (1954-1962), Irắc (1958)... 
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4. Sự kiện quan trọng nhất trong ^ia toạn này là sự kiện nào? ở đâu? 

Trả lời 

- Sự kiện quan trọng nhất trong giai đoạn này diễn ra ở châu 
Phi: Năm 1960, 17 nước châu Phi tuyên bố độc ỉập, được ghi 
vào lịch sử vối tên gọi*. Nũm chdu Phi. 

5. ờ Mỹ La-tinh có sự kiện lịch sử tiêu biểu nào? 

Trá lời 

- Sự kiện lịch sử tiêu biểu; Ngày 01/01/1959, nhần dân Cu-ba 
dưới sự lãnh đạo của Phi-đen Ca-xtơ-rô đã giành đươc thắng 
lợi. Chế độ độc tài thân Mỹ bị lật đo. 

6. Giai đoạn từ giữa những năm 60 đến giữa nhũmg năm 70 cúa thế 

kỷ XX có những sự kiện nổi bật gì? 

Trà lời 

- Phong trào đấu tranh giành độc lập cúa nhân dân An-gô-ia, 
Mô-dăm-bích và Ghi-nê Bit-xao lật đổ ách thống trị cúa Bồ 
Đào Nha. 

- An-gò-la (11/1975), Mò-dam-bích (06/1975), Ghi-nê Uit-xao (09/1974). 

7. Giai đoạn từ giữa những nâm 70 đến giữa những nốm 90 cùa thế 

kỷ XX có những sự kiện lịch sử nổi bật gì? 

Trả lời 

- Chủ nghĩa thực dân chỉ còn tồn tại dưới hình thức cùối cùng 
cua nó là chế độ phân biệt chúng tộc (A-pác-thaiJ ờ Nam Phi. 

- Cuộc đấu tranh bền hi của người da đen đã buộc giai cấp thống 
trị người da trắng phải tuyên bố xóa bỏ chế dộ phân biệt 
chủng tộc, công nhận quyền bầu cử và các quyền tự do dân chủ 
khác cúa người da đen. 

B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

1. Nước Việt Nam tuyên bô^đgc lập váo ngáy, tháng, năm nào? 

a) 02/09/1944 c) 02/09/1954 

b) 02/09/1945 d) 02/09/1975 

2. Cộng hòa In-đô-nê-xi-a được thành lập vào ngày, tháng, năm nào? 

a) 17/06/1945 17/06/1946 

b) 17/08/1946 d) 17/08/1950 


3. Cộng hòa 'Cu-ba được thành lập vào ngày, tháng, năm nào? 

a) 01/01/1950 c) 01/01/1959 

b) 01/01/1952 d) 01/01/1960 

4. An-gô-la giành được độc lập vào tháng, nâm nào? 

a) 11/1974 c) 11/1976 

b) 11/1975 d) Tất cả (a, b, c) đều sai 

5. Ghi-nê Bit-xao giành được độc lập vào thảng, nảm nào? 

al 09/1974 cí 11/1975 

b) 09/1975 d) Câu (a\ dúng, cdu Ọò, c.) sa\ 

6. Năm 1967 hệ thôhg thuộc địa cúa chú nghĩa đế quốc thực dân 
còn diện tích và dân số là bao nbiêu? 

a) 5.2 triệu km^ và 30 triệu dân 

b) 5,2 triệu km^ và 32 triệu dân 

c) 5,2 triệu km^ và 35 triệu dân 
5,0 triệu km^ và 35 triệu dân 

BÀI 4: CÁC NƯỚC CHÂU Á 

A. CÂU HỎI Tự LUẬN 

1. Tình hình chung của các nước châu Á trước chiến tranh thế giới 
thứ hai? 

Trả lời 

Trước chiến tranh thế giới thứ hai đa sô" các nước châu Á đều là 
thuộc địa các nước Anh, Pháp, Mỹ, Nhật và Hà Lan và bị nô dịch 
bóc lột nặng nề. 

2. Hãy nêu những nét nổi bật của châu Á từ sau năm 1945? 

Trd Cời 

- Phong trào giải phóng dân tộc khắp các nước ở châu Á. Phần 
lớn các dân tộc ở châu Á đều giành được độc lập, trong đó có 
nhiều nước lớn như: Trung Quốc, An Độ, In-đô-nê-xi-a... 

- Suô"t nứa sau của thế ký XX tình hình châu Á lại không ổn 
định nhâ"t là ở khu vực Đông Nam Á và Tây Á. 
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- Trong nhiều thập niên qua, nhiều nước chàu Á đã đạt được sự tẫng 
tníởng nhanh chóng về kinh tế. Tiêu biểu là Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Trung Quốc, Đòng Bắc Á, Xin-ga-po, Ma-\ai-xi-a, Thái Lan. 

3. Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đã ra đời như thế nào? Ý 

nghĩa lịch sử của sự ra đời nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa? 

Trả lời 

- Chiều ngày 01/10/1949 tại cuộc mít tinh của 30 vạn nhân dân 
thủ đô Bắc Kinh trên quảng trường Thiên An Môn^ Chủ tịch 
Mao Trạch Đông trịnh trọng tuyên bô' trước toàn thế giới sự ra 
đời của nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. 

- Ý ngliĩa; Châhi dứt hơn 100 năm ách nô dịch cua đế quốc và 
phong kiến. Đât nước Trung Hoa bước vào ký nguyên độc lập, 
tự do và hệ thống XHCN được nôi liền từ châu Âu sang châu Á. 

4. Nhân dân Trung Quôc tiê'n hành khôi phục kinh tẽ'trong giai 

đoạn 1945-1959 như thế nào? 

Trà lời 

- Từ 1950. Nhân dân Trung Quq'c bắt tay vào khôi, ọhục kinh tế, 
tiến hành cải cách ruộng đất và hợp tác hóa nông nghiệp, cải 
tạo công thương nghiệp tư bán tư doanh, xây dựng nền công 
nghiệp dân tộc, phát triển văn hóa giáo dục... 

- Công cuộc khôi phục kinh tế đâ hoàn thành thắng lợi. 

5. Những thành tựu của kế hoạch năm năm lần thứ nhất (1953-1957) 

của nhân dân Trung Quô'c. 

Trả lời 

- 246 công trình được xây dựng và đưa vào sản xuất. 

- Sản lượng công nghiệp tăng 140%, sản lượng nông nghiệp tăng 
25% so với năm 1952. 

- Các ngành công nghiệp nặng như luyện kim, chế tạo cơ khí, 
điện lực, khai thác thạn đá, dầu mỏ... phát triến nhanh chóng 
đời sôhg nhân dân được cải thiện. 

6. Trung Quốc đã thi hành chính sách đô'i ngoại như thế nào? 

Trả lời 


- Ký với Liên Xô hiệp ước Lièn minh và tương trợ. 


- Phái quân tình nguyện sang giúp đỡ nhân dân Triều Tiên 
chông Mỹ xâm lược. 

- Lng hộ nhân dân Việt Nam chổ'ng Pháp, chô'ng Mỹ. 

- ưng hộ phong trào giải phóng dân tộc thế giới. 

7. Tình hình Trung Quốc từ 1959-1978 có những điểm nổi bật gì? 

Trá lời 

- Từ 1958 đến 1978 đất nước Trung Quốc ìàm vào tình trạng âằy 
biến động và kéo dài suốt 20 năm. 

Sự kiọn khơJ đau là Việc đe ra đường lôi Ba ỉigọỉi cờ hồỉĩg với ý 
đổ nhanh ciidng xây dựng thànli cồng CNXH. 

- Nền kinh tế đả't nước trở nên hỗn hoạn, sản xuất giảm sút đời 
sông nhân dân điêu đứng, nạn đói xảy ra khắp nơi. 

- Nội bộ ban lãnh đạo Đảng và nhà nước Trung Quốc lại xuất 
hiện những bât đổng về đường lôi và tranh giành quyền lực 
đặc biệt là cuộc Đại cách mạng văn hóa vô sản. 

8. Nội dung của cõng cuộc cẩi cách kinh tế - xã hội mở cửa của 
Trung Quô'c từ cuối 1978 đến nay là gỉ? 

Trả lời 

Xây dựng CNXH mang màu sắc Trung Quô'c, lấy phát triển kinh 
tế làm trung tâm. Thực hiện cải cách và mô cửa nhầm mục tiêu 
hiện đại hóa đất nưức Trung Quô'c để trở thành một quốc gia 
giàu mạnh và văn minh. 

9. Những thành tựu của công cuộc cải cách mở cửa ỏ Trung Quô'c từ 
cuôì 1978 đến nay? 

Trả lời 


- Nền kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới. Tổng sản 
phẩm trong nước (GDP) trung bình hàng năm tăng 9.8% đạt 
giá trị 7974,8 tỉ nhân dân tệ, đứng thứ 7 thế giới. 

- Tổng giá trị xuất nhập khấu năm 1997 lên tới 325.06 tỉ USD. 

- Năm 1997 các doanh nghiệp nước ngoài đã đầu tư vào Trung 
Quôc hơn 521 tỉ USD và 145 nghìn doanh nghiệp nước ngoài 
đang hoạt động ở Trung Quốc. 

- Đời sống cúa nhân dân dược nâng cao rõ rệt. Năm 1997 thu 

nhập bình quân dầu ngựòi ỡ^nÂ,.^ tv.A..^onQm dân tệ, ở 

thành phố 5160,3 iilT4*l£ẳHỆíJ TINH BỈNH THUAN 

IV / VI / 17 


^7 












10 Trung Quốc đã thực hiện chính sách đối ngoại như thế nào từ 
đảu những năm 80 đến nay? 

Trá lời 

- Trung Quốc đã bình thường hóa quan hf- với Liên Xò, Mông cổ, 
Lào, In-đô-nê-xi-a, Việt Nam... 

- Mở rộng quan hệ hữu nghị. 

- Hợp tác với hầu hết các nước trên tliê giới. 

B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

1. Châu Á có diện tích và dân số là bao nhiêu? (Thống kê năm 2000) 

a) 44 triệu km^ và 3683 triệu người 
bl 44 triệu km^ và 3350 triệu người 

c) 44 triệu km'^ và 3766 triệu ngưòi 

d) Tất cả (a, b, c) đều sai 

2. Trung Quốc có diện tích và dân sô' là bao nhiêu? (Thống kê năm 1999) 

a) 9,5 triệu km^ và 1200 triệu người 

b) 9,5 triệu km^ và 1250 triệu người 

c) 9,5 triệu km^ và 1270 triệu người 

d) 9,5 triệu km^ và 1300 triệu người 

3. Nước Cộng hòa nhân dán Trung Hoa ra đời vào ngày, tháng, 
năm nào? 

a) 01/10/1948 c) 01/10/1949 

b) 01/09/1949 d) 1/10/1950 

4. Trong mười năm đầu xây dựng (1949-1959) Liên Xô đã viện trợ 
cho Trung Quốc số tiền là bao nhiêu? 

a) Trên 5 tỉ rúp c) 7 tỉ rúp 

b) Trên 6 tỉ rúp di Câu (b) đúng, câu (a, c) sai 

5. Năm 1997 thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn Trung 
Quốc là bao nhiêu? 

a) 1336,6 nhân dãn tệ c) 2090,1 nhân dân tệ 

b) 1856,6 nhân dân tệ d) 2095,0 nhân dân tệ 

6. Năm 1997 thu nhập bình quán đầu người ở thành phố Trung 
Quốc là bao nhiêu nhân dân tệ? 

a) 5160,3 nhản dân tệ c) 5170.5 nhân dân tệ 

b) Sliqỡ^ ^ nhân dân tệ 
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7. Tống giá trị xuất nhập khấu năm 1997 của Trung Quôc đạt bao 
nhiêu ti USD. 

a) 325,00 tỉ USD c) 325,06 tỉ USD 

b) 325,50 tỉ USD d) 325,07 tỉ USD 

BÀI 5: CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á 

A. CẢU HỎI Tự LUẬN 

1. Nêu tình hình các nước Đông Nam Á trước chiến tranh thế giới 
thứ hai? 

Trá lời 

Trước chiến tranh thế giới thứ hai, hầu hết các nước Đông Nam Á 
đều là thuộc địa của các iiước thực dân phương Tây (trừ Tliái Lan). 

2. Các nước Đông Nam Á đà iàm gi ngay sau khi phát xít Nhật 
tuyên bố đầu hàng? 

Trá lời 

- Các dân tộc Đông Nam Á đã nhanh chóng nổi dậy giành chinh 
quyền, lật đổ ách thống trị thực dân: 

+ Ngày 17/08/1945, nhàn dân In-đô-nê-xi-a tuyên bỏ' độc lập 
thành lập nước Cộng hòa In-dô-nê-xi-a. 

+ Ngày 19/08/1945, nhân dân Việt Nam tổng khởi nghĩa giành 
chính quyền, lập nên nước Việt Nam dân chú cộng hba 
(02/09/1945). 

- Tháng 08/1945, nhân dân các bộ tộc Lào nổi dậy và ngày 
12/10/1945 Lào tuyên bố độc lập. 

+ Nliẩn dân các nước Ma-lai-xi-a, Miến Điện, Phi-líp-pin nổi dậy 
đấu tranh giải phóng nhiều vùng chiếm đóng của phát xít Nhật. 

3. Sau năm 1945 các dân tộc ở Đông Nam Á tiếp tục phái làm gì? 
Kết quá? 

Trá lời 

- Các dân tộc Đồng Nam Á lại phái cầm súng tiến hành kháng 
chiến chống các cuộc chiến tranh xâm lược trở lại cua Mỹ, 
Pháp và Hà Lan. 

- Kết quả; Giữa nhừng nồm 1950 các nước Đông Nam Á lần lượt 
giành được độc lập dân tộc như Việt Nam. In-đô-nê-xi-a, Lào... 
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hoặc các nước đế quốc buộc phải trao trả độc lập cho Phi-lip- 
pin, Miến Điện, Mã Lai... 

4. Tình hình Đòng Nam Á tíí giữa những năm 1950 trô di c6 những 
điểm nổi bật nào? 

Trả lời 

- Đông Nam Á càng căng thẳng khi Mỹ can thiệp vào khu vực. 

- Tháng 09/1954 Mỹ cùng Anh, Pháp thành lập khối quân sự 
Đông Nam Á (SEATO) nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của CNXH 
và đấy lùi phong trào giải phóng khu vực. 

- Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh xám lược ở Việt Nam, mở rộng 
chiến tranh sang Lào, Cam-pu-chia. Làm cho tình hình Đòng 
Nam Á càng trỏ nên đối đầu, căng thẳng. 

- In-đô-nê-xi-a và Miến Điện thi hành chính sách hòa bình 
trung lập không tham gia vào các khối quân sự xâm lược cùa 
các nước đế quốc. 

- Từ giữa những năm 1950, các nước Đông Nam Á đã có sự phân 
hóa trong đường lối đối ngoại. 

5. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào 
ngày, tháng, năm nào? Tại đâu? Gồm các quốc gia nào? Mục đích 
sự thành lập của Hiệp hội các nước Đỏng Nam Á? 

Trả lời 

- Hiệp hội các nước Đông Nam Á được thành lập ngày 08/08/1967. 

- Tại Băng-cốc (Thái Lan). 

- Gồm 5 nước sáng lập: In-đô-nê-xi-a. Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, 
Xin-ga-po wà, Thái Lan. . 

- Hiện nay Hiệp hội có 10 thành viên gồm: Việt Nam, In-dò-nê- 
xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po, Thái Lan, Miến Điện, 
Bru-nây, Lào, Cam-pu-chia. 

- Mục đích: Cùng nhau hợp tác phát triển kinh tế văn hóa và ổn 
định xã hội đổng thời hạn chế ảnh hướng ciia các cường quôc 
bẽn ngoài đô'i với khu vực. 

6. Sau năm 1975 quan hệ giữa ba nước Đông Dương với các nước 
ASEAN như thế nào? 

Trả lời 

Quan hệ giữa ba nước Đông Dương với ASEAN được cải thiện rõ 
rệt. Hai nhóm nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao và bắt đầu 
có các chuyến đi thăm lần nhau của các quan chức. 
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7. Nền kinh tế các nước ASEAN đă có những chuyển biến như thế 
nào từ cuối những năm 1970? 

Trả lời 

Nền kinh tế nhiều nước ASEAN đã có những chuyển biến mạnh 
mẽ đạt được sự tăng trưởng cao và chuyến sang thực hiện chiến 
lược công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu. Thúc đẩy mạnh xuất 
khấu hàng hỏa, gắn thị trường trong nước với bên ngoài. 

8. Từ đầu những năm 90 của thế kỷ XX tình hình chính trị khu vực 
Đông Nam Á như thế nào? 

Trả lời 

- Tinh hình chính trị khu vực dược cải thiện rõ rệt. Xu hướng nôi 
bật đầu tiên là sự mở rộng thành vièn của tô’ chức ASEAN. Cụ 
thể: 

+ Thái^g 07/1995 Việt Nam gia nhập ASEAN. 

+ Tháng 09/1997 Lào vá Mi-an-ma gia nhập ASEAN. 

+ Tháng 04/1999 Cam-pu-chia được kết nạp vào tổ chức này. 

- Như thế ASEAN từ 6 đã phát triển thành mười thành viên 
cùng đứng trong một tố chức thôhg nhá't. 

- ASEAN đã chuyến trọng tám hoạt động sang hợp tác kinh tế, 
đồng thời xây dựng khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định đê' 
cùng nhau phát triển phồn vinh. 

B. CẮU HỎI TRẮC NGHIỆM 

1. Đông Nam Á có diện tích và dân số là bao nhiêu? (Thống kê 2000) 

a) 4,5 triệu km^ và 527 triệu người 

b) 4,5‘ triệu km^ và 572 triệu người 

c) 4,5 triệu km^ và 575 triệu người 
đ) 4,5 triệu km^ và 600 triệu người 

2. Khu vực Đông Nam Á có tát cá bao nhiêu quốc gia? 

a) 8 quốc gia c) 10 quôc gia 

b) 9 quôc gia d) 11 quôc gia 

3^. Mỹ, Anh và Pháp đã thành lập khối quân sự Đông Nam Á 
(SEATO) vào tháng, năm nào? 

a) 09/1945 c) 09/1954 

b) 09/1950 d) 09/1955 









4. Hiệp hội các nước Đông Nam Á lASYiAN) được chíiih thức thành 
lập vào ngày, tháng, năm nào? 

a) 08/08/1960 c) 08/08/1968 

b) 08/08/1967 d) 08/08/1973 

5. Các nước Đông Nam Á ký hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông 
Nam Á vào tháng, năm nào? 

a) 02/1976 c) 02/1984 

b) 02/1978 d) 02/1995 

6. Từ 1968 đến 1973, kinh tẽ' Xin-ga-po bình quân hàng năm tăng 
khoảng bao nhiêu? 

a) 10% c) 12,6% 

b) 12% d) 13,0% 

7. Việt Nam và Lào chính thức ra nhập Hiệp ước Ba-li năm nào? 

a) 1980 c)1992 

b) 1990 di 1994 

8. Hiện nay ASEAN gồm có bao nhiêu nước thành viên? 

a) 9 nước thành viên c) 11 nước thành viên 

b) 10 nước thành viên d) Tất cả đều sai 

fĩjF A 

BÀI 6: CÁC NƯỚC CHÂU Phi 

A. CÂU HỎI Tự LUẬN 

1. Sau chiến trành thế giới thứ liai phong trào đấu tranh chống chủ 
nghĩa thực dân ở châu Phi diễn ra như thế nào? Tiêu biếu là 
phong trào đấu tranh của những quốc gia nào? 

Trà \ 'ơì 

- Phong trào dấu tranh dòi dộc lập diễn ra sôi nồi. 

- Tiêu biêu ở các nước: 

+ Ai Cập (18/06/1953) 

+ An-giê-ri (1954 - 1962) 

+ 17 nước châu Phi giành được độc lập năm 1960. 


2. Sau khi giành được độc lập các nước châu Phi đã làm gi? Từ cuô'i 

những năm 80 của thế kỷ XX tình hình châu Phi ra sao? 

Trá lời 

- Các nước châu Phi bắt tay vào công cuộc xây dựng đất nước 
phát triển kinh tế, xả hội và đá thu được nhiều thành tích 
nhiừig nhiều nước vẫn còn trong trình trạng đói nghèo. 

- Từ cuối những năm 80 của thế kỷ XX, tình hình châu Phì càng 
khó khăn và không ổn định. Đó là các cuộc nội chiến đẫm máu 
đói nghèo, nợ nần chồng chất và các loại dịch bệnh hoành 
hành. 

3. Hiện nay các nước châu Phi đang phải làm những gì? Nhằm mục 

đích gj? 

Trả lời 

- Các nước châu Phi đả tích cực tìm kiếm các giái pháp, đề ra cải 
cách. 

- Nhằm mục đích: 

+ Giải quyết các xung đột. 

+ Kliăc phục những khó khàn về kinh tế. 

+ Tliành lập các tố chức Hên minh khu vực. 

4. Nước Cộng hòa Nam Phi được thành lập như thê' nào? 

Trá lời 

- Năm 1662 Hà Lan đật chân lên đất Nam Phi lập ra xứ thuộc 
địa kép. 

- Đầu thế kỳ XIX. Anh chiếm thuộc dịa này. 

- Năm 1910 Liên bang Nam Phi thành lập nằm trong khdi Liên 
hiệp Anh. 

- Năm 1961 Liên bang Nam Phi rút ra khỏi khối Liên hiệp Anh 
và tuyên bố là nước Cộng hòa Nam Phi. 

5. Chính quyền thực dân da trắng Nam Phi làm gì ớ đây? 

Trá lời 

- Thi hành chính sách phân biệt chủng tộc (A-pác-thai) cực kỳ 
tàn bạo đô'i với người da đen, da màu. 
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6. Nhán dân Nam Phi đà đứng lên đấu tranh chông ché 'độ phân 
biệt chủng tộc và giành được kẽt quá như thế nào? 

Trá lời 

- Nhân dân Nam Phi đả bền bí tiến hành cuộc đáu tranh chông 
phân biệt chủng tộc. 

- Kết quả: Buộc chính quyền của người da trắng ơ Nam Phi 
tuyên bố từ bỏ chế độ A-pác-thai, trả lại tự do cho lãnh tụ ANC 
Nen-xơ Man-đê-la sau 27 năm bị cầm tì 

B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

1. Châu Plii có diện tích và dân số bao nhiêu? (Thôhg kê năm 2001Ì 

a) 30,0 triệu ktn® và SIS triệu người 

b) 30,3 triệu km^ và 818 triệu người 

c) 30,3 triệu km^ và 881 triệu người 

d) 30,3 triệu km^ và 885 triệu hgười 

2. Từ 1987 đến 1997 châu Phi có bao nhiêu cuộc xung đột và nội chiến? 

a) 14 cuộc c) 16 cuộc 

b) 15 cuộc d) Tất cả (a, b, c) đều sai 

3. Vào đầu những năm 90 của thế kỷ XX, sô' nợ cua các nước châu 
Phi lên tới bao nhiẽu tỉ USD? 

a) 250 tỉ USD c) 300 ti USD 

b) 280 tỉ USD d) 350 ti USD 

4. Cộng hòa Nam Phi có diện tích và dán sô' bao nhiêu? (Thông kê 
năm 1999). 

a) 1,2 triệu km^ và 43,4 triệu người 

b) 1,2 triệu km^ và 44,3 triệu người 

c) 1,2 triệu km^ và 44,5 triệu người 

d) 1,2 triệu km^ và 45,0 triệu người ^ 

5. Nen-xơn Man-dê-la làm tổng thống à Cộng hòa Nam Phi tCí 
tháng, năm nào? 

a) 04/1994 c) 06/1996 

b) 05/1994 d) Tát cá các câu đểu sai. 
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BÀI 7: 


CÁC NƯỚC MỶ LA-TINH 


A. CÂU HỎI Tự LUẬN 

1. Mỹ La-tinh khác với châu Á và châu Phi ở điểm nào? 

7>y7 /àĩ’ 

- Nhiều nước đà giành được độc lập từ những thập niên đầu của 
thế kỷ XIX như: Bi’a-xin, Ác-hen-ti-na, Pê-ru, Vê-nê-xu-ê-la... 

- Sau đó các nước Mỷ La-tinh lại rơi vào vòng lệ thuộc nặng nề 
và trớ thành “sân sau” của đế quốc Mỹ. 

2. Sau chiến tranh thế giới thứ hai tình hình Mỷ La-tinh có những 

nét nổi bật gì? 

Trá lời 

- Năm 1959 cách mạng Cu-ba bùng nổ. 

- Từ nhcmg năm 60 đến những nâm 80 của thế ký XX một cao 
trào cách mạng đã bùng nố' ở Mỹ La-tinh, trở thành Đại ỉục 
núi lứa. 

3. Kết quả của các cuộc đấu tranh của nhân dân các nước ở Mỹ La-tinh? 

Trả lời 

- Chính quyền độc tài phản động ở nhiều nước đã bị lật đố'. 

- Các chính phu dân tộc - dân chủ được thiết lập và đâ tiến hành 
nhiều cẩi cách tiến bộ. 

4. Trong công cuộc xây dựng và phát triến đá't nưđc, các nước Mỹ 

La-tinh đả thu được những thành tựu g\? 

Trá lời 

- Củng cố độc lập chủ quyền, dân chủ hóa sinh hoạt chính trị. 

- Tiến hành các cải cách kinh tế và cùng nhau thành lập các tổ 
chức liên minh khu vực về hợp tác và phát triển kinh tế. 

5. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, tình hình Cu-ba có sự thay đổi 

như thế nào? 

Trá lời 

- Tháng 03/1952 Mỹ giup đỡ tướng ổa-ti-xCa làm đảo chính thiết 
lập chế độ độc tài quân sự ỏ Cu-ba. Chính quyền Ba-ti-xta đà xóa 
bỏ hiến pháp tiến bộ, cấm các đàng phái chính trị hoạt động 
và bắt giam hàng chục vạn người yêu nước. 
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6. Nhân dân Cu-ba đã tiến hành cuộc đấu tranh chống lại chính 

quyền Ba-ti-xta như thế nào? Kết quá? 

Trả lời 

- Ngày 26/07/1953 dưới sự lãnh đạo cúa Phi-đen Ca-xtơ-rô, 135 
nam nữ thanh niên yêu nước tấn công trại lính Môn-ca-đa, mở 
đầu phong trào cách mạng ớ Cu-ba. 

- Tháng 11/1956 Phi-đen cùng 81 đổng chí từ Mê-hi-cô trỏ- về 
nước và bị chặn đánh dữ dội. Phần Idn các chiến sĩ hy sinh, 
chỉ còn lại 12 người, nhưng Phi-đen và các đồng chí của mình 
kiên cường tíêp tục lãnh đạo nhân dầiì chiến đâu. Lực lượng 
ngày càng lớn mạnh. Phong trào đấu tranh lan rộng ra ca 
nước. 

- Ngày 01/01/1959, lật đổ chê' độ độc tài Ba-ti-xta. 

- Kết quả: Cuộc cách mạng nhân dán giành được thắng lợi. 

7. Sau khi giành được thắng lợi chính phủ cách mạng lâm thời do 

ai đứng đầu và tiến hành ìhm những gì? 

Trá lời 

- Chính phủ Cách mạng lảm thời Cu-ba do Phi-đen Ca-xtơ-rô 
đứng đầu. 

- Tiến hành cuộc cải cách dân chú triệt đế: 

+ Cải cách ruộng đất. 

+ Quốc hữu hỏa các xí nghiệp cùa tư bản nước ngoài. 

+ Xây dựng chính quyền các cấp. 

+ Thanh toán nạn mù chữ, phát triển giáo dục... 

- Sau chiến thắng Hi-rôn (04/1961) Phi-đen Ca-xtơ-rô đã tuyên 
bố với toàn thế giới: Cu-ba tiến lên CNXH. 

8. Những thành tựu trong công cuộc xây dựng đát nước cúa nhân 

dân Cu-ba? 

Trá ỉời 

- Xây dựng một nền công nghiệp và hệ thống cơ cấu các ngành 
hợp lý. 

- Một nền nông nghiệp đa dạng. 

- Một nền giáo dục, y tế, văn hóa và thể thao phát triển mạnh 
mẽ dạt trình dộ cao cùa thế giới. 


B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

1. Mỹ La-tinh có diện tích và dân số là bao nhiêu? (Tliống kê năm 1999) 

a) 20 triệu km^ và 500 triệu người 

b) 20 triệu km^ và 509 triệu người 

c) 20 triệu km^ và 510 triệu người 

d) 20 triệu km^ và 600 triệu người 

2. Mỹ La-tinh gồm cố bao nhiêu quốc gia? 

a) 20 quồc gia c) 23 quôc gia 

b) 22 quô'c gia d) Tát cả (a, b, c) đểu sai 

3. Tốc độ tăng trường kinh tế cùa Mỹ La-tinh tư năm 1998 đến 
năm 2002 giảm xuống bao nhiêu %? 

a) 1,5% c) 2.1% 

b) 1.7% d)2,5% 

4. Cu-ba có diện tích là bao nhiêu? 

a) 110.860km^ c) 110.680km^ 

b) 110.060km^ d) Tát cả các câu đều sai 

5. Đât nước Cu-ba có dân số là bao nhiêu? (Thống kê năm 2000) 

a) 10,5 triệu người c) 11,4 triệu người 

b) 11,0 triệu người d) 12,0 triệu người 

6. Chế độ độc tài cúa Ba-ti-xta được thiết lập vào tháng, năm nào? 

a) 03/1950 c) 03/1954 

b) 03/1952 d) 03/1959 

7. Cuộc khới nghĩa đầu tiên mơ đầu cho cách mạng Cu-ba nổ ra vào 
ngày, tháng, năm nào? 

a) 26/07/1953 b) 26/06/1953 

c) 27/06/1953 ' d) Tất cả (a, b, c) đều sai 

8. Mức táng trướng kinh tế cua Cu-ba nâm 1996 là bao nhièu %? 

a) 2,5% c) 7.8% 

b) 7,0% d) 8,7% 

9. Chế độ độc tài Ba-ti-xta bị lật đổ vào ngày, tháng, nảm nào? 

a) 01/01/1949 c) 01/01/1960 

b) 01/01/1959 d) 01/01/1961 

10. Cu-ba tiến lên chủ nghĩa xã hội vào nảm nào? 

a) 1953 c)1961 

b) 1959 d) Tất cả các câu đều sai 
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CHƯƠHG IU’. tA\, UHẬvT T^\ M tCÍ ữéH H^y 
BÀI 8: NƯỚC MỸ 

A. CÂU HỎI Tự LUẬN I 

1. v\ sao sau chiến tranh thê' giới thứ hai Mỹ lại trô thành một 
nước giàu mạnh nhất, chiêm ưu thế tuyệt đố\ về mọl mẶt trong 
thế giới tư bản? 

Trd lời 

Vì: 

• Là nước tham chiến muộn. 

- Đâ't nưức không hề bị chiến tranh tàn phá (xa chiến trường, 
được hai đại dương Đại Tây Dương và Thái Bình Dương che chở). 

- Thu được 114 ti đô-la lợi nhuận nhò bán vù khi VỈI thlôt bị 
chiến tranh cho các nước tham chiến. 

2. Tìnli hình kinh tế, tài chính của Mỹ trong nhũng năm 1945-1950 
như thế nào? 

Trá lời 

- Công ngliiệp; Chiếm hơn niột nửa sản lượng cổng nghiệp CLỈa 
thế giới; 56,47% (1948). 

- Nông nghiệp; Gâ'p hai lần của năm nước: Anh, Pháp, Tày Đức, 
I-ta-li-a và Nhật Bản cộng ]ại. 

- Tài chính: Nắm trong tay ^ trữ iượng vàng của thế giới 

(24,6 tỉ đô-la), là chủ nợ duy nhất của thế giới. 

• 50% tàu bè đi lại trên mặt biểndà cua Mỷ. 

Mỹ là trung tâm kinh tế, tài chính duy nhất của toàn thế giới. 

3. Những thập niên tiếp theo kinh tẽ' Mỹ như thế nào? 

Trả lời 

• Tuy vẩn còn đứng đầu tíié giđi vể nhiều mật nhung kính tể'Aíỷ 
ngày càng giảm sút, Mỷ không còn giữ ưu thế tuyệt đõ'i như 
trước kia nừa: 

+ Sản lượng công nghiệp chỉ còn 39,8% của thế giới (1973) 

+ Dự trữ vàng chi còn 11,9 ti đô-)a (1974)... 
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4. Hãy cho biết nhưng nguyên nhân dân tới sự suy yếu tương đối 
của Mỹ? 

Trả lời 

- Sự vươn lẻn mạnh mẽ của các nước Tầy Ẩu và Nhật Bán và trơ 
thành các trung tâm kinh tế ngày càng cạnh tranh gay gắt với 
Mỹ. 

- Kinh tê Mỹ không ổn định do vấp phải nhiều cuộc suy thoái, 
khiing hoảng. 

- Phải chi những khoản tiền lớn cho việc chạy đua vũ trang, sản 
xuâ't các loại vũ khí hiện đại, tôn kém, thiết lập hàng nghìn 
căn cứ quân sự và tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược. 

- Sự giàu nghèo quá chênh lệch giOa các tầng lớp trong xã hộl 
gây nên sự không ổn định về kinh tế và xâ hội ở Mỳ. 

5. Hãy nêu những thành tụu chủ yếu về khoa học kỷ thuật của Mỹ? 

Trá lời 

- Mỹ là nước khởi đầu cuộc cách mạng khoa học kỷ thuật lần thứ 
hai, là nước đi đầu về khoa học kỳ thuật và công nghệ toàn thế 
giới và thu dược nhiều thành tựu; 

+ Sáng chế ra các công cụ sản xuát mờ'} \mảy tinh, mày tợ 
động, hệ thòng máy tự động, người máy rô-bốt...). 

+ Tim ra nguồn năng lượng mới; nàng lượng nguyên tử, mặt 
trời, thủy triều... 

+ Những vật liệu mới. 

+ Cuộc cách mạng xanh trong nông nghiệp. 

+ Cách mạng giao thông vận tải và thông tin hèn lạc. 

+ Chinh phục VŨ trụ (7/1969 dưa con ngưbi lên màt trhng). 

+ Sản xuâ't nhiều vù khí hiện đại (tên lửa chiến lược, máy bay 
tàng hình...). 

6. Mỹ đà thực hiện chính sách đối nội như thế nào? 

Trá lờỉ 

- Ngán cản phá hoại phong trào côiig nhân. 

- Câm Đảng cộng sản Mỹ hoạt độjig. 

- Loại bỏ nhũng người có tư tướng tiê'n bộ ra khỏi bộ máy nhà nước. 

- Thực hiện chính sách phàn biẹt chúng tộc đối với ngươi da đen, da đò. 
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7. Hãy nêu những nét nổi bật tn ng chính sách đốì ngoại cúa Mỹ từ 
sau chiến tranh thế giới thứ hai ' 

Trả lời 

- Đề ra chiến lược toàn cầu hóa nhằm cliôhg phá các nước 
XHCN, đấy ìùi phong trào giải phỏng dân tộc và thiết ^ập sự 
thống trị trên toàn thế giới. 

- Lôi kéo các nước nhận viện trợ. 

- Lập ra các khối quân sự, gây ra nhiều cuộc chiến tranh xâm 
lược (khôi LATO, SEATO. CENTO...J 

B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

1. Trong những năm 1945-1950 sản ỉượng công nghiệp của Mỹ 
chiếm bao nhiêu % sán iượng công nghiệp toàn thế giới? 

a) 54.477f c) 56,74% 

b) 56,47% d) 65,47% 

2. Trong cliiến tranh thế giới thứ hai Mỹ đã thu được bao nhiêu tỉ 
đô-la lợi nhuận? 

a) 114 tí đô-la cí 145 tỉ đô-la 

b) 141 ti đô-la d) 148 ti đô-la 

3. Năm 1973 sản lượng công nghiệp cua Mỹ chiếm bao nhiêu % sản 
lượng công nghiệp của toàn thế giới? 

a) 38,9% cl Câu đúng, câu UI sai 

b) 39,8%- d) Cá (a, Ị)) đều sai 

4. Về chinh plíỊic vũ trụ Mỷ đã đơíỉ người lên thám hiểm mặt trăng 
vào tháng, năm nào? 

a) 7/19^69 c) 7/1973 

b) 7/1970 d) Câu (a) đúng, câu (b. c) sai 

BÀI 9: NHẬT BẢN 

A. CÂU HỎI Tự LUẬN 

1. Trình bày tình hình nước Nhật sau chiến tranh thế giới thứ hai? 

Trá lời 

- Là nước bại trận và mất hết thuộc địa. 
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- Nền kinh tế bị tàn phá hết sức nặng nề và nổí lên những khó 
khăn bao trùm đất nước (nạn thất nghiệp, thiếu lương thực, 
thực phẩm, hàng hóa tiêu đùng, lạm phát nặng nề...). 

- Đất nước đổ nát hoang tàn, người dân mệt mỏi, chán chường, 
tuyệt vọng. 

2. Nêu nội dưng những cải cách dân chừ ờ Nhật Bản sau chiến 
tranh thế giới thứ hai? 

Trá lời 

• - Năm 1946 ban hành hiến pháp mới có nhiều nội dung tiến bộ. 

- Năm 1946-1949 thực hiện cài cách ruộng đât. 

- Xóa bỏ chủ nghía quân phiệt, trừng trị tội phạm chiêh tranh, 
giái giáp các lực lượng vũ trang. 

- Giải thể' các công ty độc quyền lớn. 

- Thanh lọc các phần tử phát xít ra khói các cơ quan nhà nước. 

- Ban hành các quyền tự do dân chii (luật công âoàn, để cao địa 
vị phụ nử, trườug học tách khai ánh hưđa^ ton ^iáQ...l. 

3. Nền kinh tế Nhật Bản từ những năm 60 cùa thế kỷ XX đã đạt 
được như thế nào? 

Trá lời 

Đạt được sự tăng trướng “thần kỳ” vượt qua các nước Tây Âu, 
đứng thứ hai trong thế giới sau Mỹ: 

- Tống sản phẩm quôc dân; Năm 1968 đạt 183 ti đô-la đứng thứ 
hai trên thế giới sau Mỹ (830 tỉ đô-la). 

- Năm 1990 thu nhập binh quân đầu người đạt 23.796 dô-la, vượt 
Mỹ đứng thứ hai trên thế giới sau Thụy Sĩ (29.850 đô-ỉa). 

- Công nghiệp; Năm 1961-1973 tốc độ tăng trưởng là 13,5%. 

- Nông nghiệp; Năm 1967-1969 nhờ áp dụng khoa học kỷ thuật 
hiện đại đã cung cấp được hơn 80% nhu cẩu lương thực trong 
nước, ^ nhu cầu thịt, sữa, đánh bắt cá rá't phát triển đứng 

thứ hai trên thế giới sau Pê-ru. 

- Kết quá: từ nhiTng nAm 70 cúa thế kỷ XX Nhật Bản đã trớ 
thành một trong ba trung tám kinh tế - tài cliính của thế giới. 

4. Nền kinh tế Nhật Bản Phát triển nhanh và vững chắc như vậy 
nhờ vào nhửng nhân tô' quan trọng nào? 

Trá lời 

- Truyền thống văn hóa giáo dục lâu đời của người Nhật, sán 
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sàng tiếp thu những giá trị tiến bộ của thế giới nhưng vần giữ 
được bán sắc dân tộc. 

- Hệ thống tổ chức quản lý có hiệu quà của các xí nghiệp, công ty. 

- Vai trò điều tiết của nhà nước. 

- Con người Nhật Bản có ý chí vươn lên, được đào tạo chu đáo, 
cần cù lao động, đề cao kỹ luật và coi trọng tiết kiệm. 

5. Hãy nêu một số khó khăn của Nhật Bản trong sự phát triển 

kinh tế? 

Trá lời 

- Năng lượng, nguyên liệu hầu hêt phải nhập ở nước ngoài. 

- Sự cạnh tranh, chèn ép cúa Mỹ, Táy Ẩu và nhiều nước khổc 
(Xin-ga-po, Hàn Quôc, Đài Loan, Hổng Kông...). 

6. Hăy trinh bày nhừng nét nổi bật trong chính sách đối nội của 

Nhật Bản? 

Trả lòti 

• Nhờ cải cách Nhật Bản chuyến từ một xà hội chuyên chế sang 
một xă hội dân chủ. 

- Đảng cộng sản và nhiều chính đáiig khác được công khai hoạt động. 

- Phong trào băi công và các phong trào dân chủ phát triển rộng 
rãi. 

r Đảng dân chủ tự do (LDP) liên tục cầm quyền. 

- Từ 1993, Đảng dân chủ tự do inâ't quyền lập chính plỉLÌ, nhường 
chỗ cho các lực lượng đôl lập. 

7. Trình bày những nét nổi bật trong chính sách đối ngoại của 

Nhật Báu? 

Trá lời 

- Sau chiến tranh, Nhật hoàn toàn lệ thuộc vào Mỹ về chính trị 
và an ninh. 

- Ngày 8/9/1951 Nhật Bản ký với Mỹ Hiệp ước an ninh Mỹ- 
Nhật, được gia hạn vào các năm 1960, 1970 và được nâng cấp 
vào năm 1996, 1997. 

- Thi hành một chính sách đối ngoại mềm mòng về chính trỊ và 
tập trung vào phát triển các quan hệ kinh tế đối ngoại như 
trao đổi buôn bán, đầu tư, viện trợ cho các nước, đặc biêt đối 
với các nước Đông Nam Á. 
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B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

1. Năm 1950 tống sản phẩm quôc dân Nhật Bản đạt bao nhiêu tỉ 
đô la? 

a) 15 ti đô-la ■ 20 ti dò-la 

bì 18 ti đô-la d) Tất cả (a, b, cl dều sai 

2. Názn 1968 tổng sản phấm quôc dán của Nhật.Bản đạt bao nhiêu 
ti đô-la? 

a) 15 tỉ độ-la c) 187 ti đô-la 

b) 185 tỉ đô-ỉa d) 190 tí đỏ-la 

3. Tôc độ tăng trưởng công nghiệp bình quân hàng năm những năm 
1950-1960 là bao nhiêu? 

aỉ 13,5% cj 16% 

b) 15% d) Cả ba câu đều saí 

4. Tôc độ táng trương công nghiệp bình quân hàng năm những năm 
1961-1970 là bao nhiêu phần trâm? 

a) 12% c) 15,5% 

b) 13,5% d) Câu Tất cả các câu dều sai 

5. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm từ năm 1991 đến 1995 là 
bao nhiêu %? 

a) 1,4% c) 1.7% 

b) 1,5% d) 1.9% 

6. Tôc độ tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản mười nảm cuôl của thế 
kỷ XX như thế nào? 

a) Tăng liên tục c) Tăng rất ít 

b) Giảm liên tục d) Không tăng, không giảm 

+ •d> 

BÀI 10: CÁC NƯỚC TÂY Âu 

A. CÂU HỎI Tự LUẬN 

1- Hãy nêu tình hình chung nổi bật của các nước Tây Âu sau chiến 
tranh thế giới thứ hai (1939-1945)? 

Trả lời 

Nền kinh tê các nước ở Tây Âu bị tàn phá hết sức nặng nề: 
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- Nước Pháp; Năm 1944 sản xuất công nghiệp giảm 38%, nông 
nghiệp giảm 60% so vói trước chiến tr-anh. 

- ở I-ta-li-a: tài sản quốc gia bị phá hoại, sản xuất nông 

nghiệp giảm khoảng 30%, nông nghiệp chi bảo đảm ^ nhu 
cầu lương thực trong nước. 

- Hầu hết các nước dều bị nợ nước ngoài. Đến 6/1945 Anh nợ tới 
21 tỉ bảng Anh. 

2. Để khôi phục nền kinh tế của mình sau chiến tranh các nước 
Tây Âu đă phải làm gi? 

Trả lời 

- Năm 1948, 16 nước Tây Ảu: Anh, Pháp, Tây Đức, Itaiia... đều 
phải nhận viện trợ của Mỹ theo kế hoạch phục hưng châu Alt 
do Mỷ vạch ra với số tiền 13,5 tỉ đỗ la. 

3. Các nước Tây Âu đã thực hiện chính sách đôì nội, đôi ngoại như 
thế nào? 

Trả lời 

• Về đối nội: 

+ Giai cấp tư sản cầm quyền tìm mọi cách thu hẹp quyền tự do 
dân chủ. 

+ Xóa bỏ cải cách tiến bộ đả thực hiện trước đây. 

+ Ngăn cản các phong trào công nhân và dân chủ. 

- Về âối ngoại: 

+ Tiêh hành các cuộc chiến tranh xám lược trơ ỉại nhằm khôi 
phục ách thôhg trị đôi với các thuộc địa trước đây. 

4. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh giữa hai phe, các nước Tây Âu đà 
làm gì? Nhằm mục đích gì? 

Trả lời 

- Các nước Tây Âu đã tham gìa khối quân sự Bắc Đại Tây Dương 
(khỏ'i NATO) do Mỹ lập ra. 

- Nhăm mục đích: Chống lại Liên Xô và các nước XHCN Đòng Âu. 

=> Tình hình châu Àu trở nên cảng thẳng. 

5. Tinh hình nước Đức có thay đổi như thế nào khi phát xít Đức 
đầu hàng? 

Trả lời 

- Bốn cường quốc đồng minh là Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp đã phân 
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chia nước Đức thành bốn khu vực chiếm đóng và kiểm soát. 

- Các khu vực chiếm đóng của Mỹ, Anh, Pháp đã được hợp nhất 
lại và thành lập nhà nước Cộng hòa liên bang Đức (9/1949). 

- ớ khu vực phía Đông nước Đức, nhà nước Cộng hòa dân chủ 
Đức được thành lập (10/1949). 

6. Sau khi nền kinh tế được khôi phục, các nước Tây Âu đã có xu 
hướng như thế nào? 

Trả lời 

- Sự liên kết kinh tế giữa các nước trong khu vực cụ thế: 

+ Tháng 4/1951 thành lập Cộng đổng than, thép châu Ầu gồm 
các nước: Pháp, Đức, I-ta-Ii*a, Bỉ, Hà Lan, Luc-xem-bua. 

+ Tháng 3/1957 các nước trên lại thành lập Cộng đồhg năng 
lượng nguyên tử châu Ảu rồi Cộng đồng kinh tế châu Ầu 
(viết tát EEC). 

7. Mục đích của việc thành lập Cộng đồng kinh tể châu Ảul 

Trá lời 

- Nhằm hình thành một thị trường chung để xóa bỏ dần hàng 
rào thuế quan giữa sáu nước, tiến tới thực hiện sự tự do lưu 
thông về nhân công và tư bản... đồng thời có một chính sách 
thống nhât trong lình vực nông nghiệp và giao thông... 

8. Những nguyên nhân nào dần đến những sự liên kết trên? 

Trả lời 

* - Một là, sáu nước Tây Âu đều có chung một nền văn minh, có 
. một nền kinh tế không cách biệt nhau lắm và từ lâu đã liên hệ 
mật thiết với nhau. Sự hợp tác phát triển kinh tế còn giúp các 
nước Tây Âu tin cậy nhau hơn về chính trị, khắc phục những 
nghi kỵ, chia rẽ đã xảy ra nhiều lần trong lịch sử. 

- Hai là, các nước Tây Âu ngày càng muốn thoát dần khỏi sự lệ 
thuộc vào Mỹ. Các nừớc Tây Âu đứng riêng lé không thế’ đọ 
được với Mỹ, họ cần phải liên kết cùng nhau trong cuộc cạnh 
tranh với các nước ngoài khu vực. 

9- Hãy trình bày nội dung cơ bán của hội nghị cao câp các nước EC 
tại Ma-a-xtơ-rích? 

Trả lời 

- Xây dựng một thị trường nội'địa châu Âu với một liên minh 
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kinh tế và tiền lệ châu Âu, có một đồng tiền chung duy nhât. 
Từ ngày 1/1/1993, đă phát hành đồng tiền chung châu Ảu với 
tên gọi là đồng ơ-rô (EURO). 

- Xáy dựng một liên minh chính trị. mớ rộng sang liên két về 
chính sách đối ngoại và an ninh, tiến tới một nhà nước chung 
châu Àu. 


B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 


1. Hà Lan quay trở lại xâm lược In-dô-nê-xi-a vào tháng, nâm nào? 

a) 11/1945 c) 11/1948 

b) 11/1946 d) 11/1949 

2. Pháp quay trớ lại xâm lược Đông Dường tháng, năm nào? 

a) 8/1945 c) 9/1946 

b) 9/1945 d) Tất cả (a, b, c) đều sai 

3. Mỹ đã lập ra khối quân sự Bắc Đại Tây Dương vào tháng, năm 
nào? 

a) 4/1946 c) 4/1949 

b) 4/1948 d) 9/1949 

4. Cộng hòa dân chủ Đức đă sát nhập vào Cộng hòa hên bang Đức 
thành một nước Đức thông nhất vào ngày tháng, nàm nào? 


a) 3/10/1980 c) 3/10/1990 

b) 3/10/1988 d) Câu (c) đúng, câu (a, b) sai 


5. Cộng đồng châu Àu (EC) được thành lập vào uám nào? 


a) 1965 

c) 1969 

b) 1967 

d) 1973 

Các nước EC họp hội 

hội nghị cao cáp 

tháng năm nào? 


a) 12/1987 

c) 12/1991 

b) 12/1990 

d) 12/1993 


tại Ma-a-xtơ’rích vào 
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CHƯƠNG rv: QUAN HỆ QUỐC TẾ TỬ 1945 ĐẾN NAY 

BÀI 11: TRẬT Tự THẾ GIỚI SAU CHIÊN TRANH 

THẾ GIỚI THỨ HAI 

A. CẨU HỎI Tự LUẬN 

1 . Hày nêu nội dung quan trọng của hội nghị I-an-ta? 

Trá ìời 

- ờ châu Àu; Liên Xô chiếm đóng và kiếm soát vùng Đông nước 
Đức và phía Đông châu Ảu; vùng Tây nước Đức và Tây Ảu 
thuộc phạm vi ảnh hường cùa Mỹ và Anh. 

- ờ châu Á; 

+ Duy trì nguyên trạng Mông Cố (tôn trọng nền độc lập của 
Mông Cô), trá lại cho Liên'Xô phía Nam dáo Xa-kha-lin, trao 
trà cho Trung Quôc những dất đai đã bị Nhật chiếm đóng 
trước đây (Đài Loan, Mãn Cháu...), thành lập chính phii liên 
hiệp, gồm Quốc dán Đảng, Đáng cộng sán Tvung Quốc. 

+ Triều Tiên được công nhận là một quốc gia độc lập, nhưng 
tạm thời Liên Xô vả Mỹ chia nhau kiếm sóát và đóng quân ớ 
Bác và Nam vĩ tuyến 38. 

+ Các vùng còn lại ớ châu A (Đông Nam A, Nam A...) vẫn thuộc 
nlỉừiỉg phạjìi vi ájih hưởiĩg cua các nước phương Táy. 

2. Háy trình bày nhiệm vụ chính của Liên hiệp quốc? 

Trá lời 

- Duy trì hòa bình và an ninh thế giới. 

- Phát triẻn môi quan hệ hữu nghị giữa các dàn tộc trên cơ sờ 
tôn trọng độc lập, chú quyền cúa các dân tộc, 

- Thực hiện sự hợp tác quôc tế về kinh tế, văn hóa xà hội và 
nhân đạo. 

3. Liên hợp quốc đà làm được nhCíng gì trong hơn nửa thế ký qua? 

Trá lời t 

- Liên hợp quôc đả có nhiều việc làm quan trọng trong việc duy 
trì hòa bình an ninh thê giới, đáu tranh xóa bó chú nghĩa thực 
dân và chú nghĩa phân biệt chủng tộc, giúp đỡ các nước phát 
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triển kinh tế, văn hóa nhất là các nước ở châu A, châu Phi và 
Mỹ La-tinh. 

4. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ và Liên Xò như thế nào? 

. Trả lời 

Chuyên từ liên minh chôhg phát xít sang tình trạng ngày càng 
mâu thuần, đôì đầu nhau gay gắt. Thời kỳ chiến tranh lạnh giữa 
hai phe: Tư bản chủ nghĩa (TBCN)»và XHCN kéo dài suốt nửa 
sau của thế kỷ XX. 

5. Em hiểu như thế nào là chỉển tranh Ỉạnh7 

Trá lời 

Chiến tranh lạnh là chính sách thù địch về mọi mặt của Mỹ và 
các nước đế quốc trong quan hệ với Liên Xô và các nước XHCN. 

6. Em hãy nêu những biểu hiện cụ thể của chiến tranh lạnh? 

Trả lờỉ 

- Mỹ và các nước đế quôc ráo riết chạy đua vũ trang, tăng cường 
ngán sách quân sự ,thànJi lập các khôi quán sự và các căn cứ 
quân sự bao quanh Liên Xô và các nước XHCN, tiến hành 
nhiều cuộc chiến tranh đàn áp cuộc đấu tranh giải phóng của 
các dân tộc. 

- Liên Xô và các nước XHCN buộc phải tăng ngân sách quốc 
phòng, củng cố khả náng phòng thủ của mình. 

7. Hãy nêu những hậu quả cúa chiến tranh lạnh? 

Trả ĩờì 

- Thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng, thậm chí có lúc 
đửng trước nguy cơ bùng nổ một cuòc chiến tranh thế giốì mối. 

• Các cường quốc phải chi một khối lượng khổng lồ tiền của và 
sức người để chế tạo và sân xuất các loại vù khí hủy diệt, xây 
dựng hàng nghìn căn cứ quân sự. 

- Loài người phải chịu bao klió khản đói nghèo, dịch bệnh, thiên tai. 

8. Hãy nêu tình hinh thế giới sau khi Mỹ và Liên Xò tuyên bố 
châm dứt chiến tranh lạnh? 

Trá lời 

Tình hình thế-giới có nhiều chuyển bìêh diễn ra theo các xu 
hướng sau: 


- Một là, xu thế hòa hoãn và hòa dịu trong quan hệ quốc tế. 

- Hai là, sự tan rã của trật tự hai cực I-an-ta và thế giới dang 
tiến tới xác lập một trật tự thế giới mới đa cực nhiều trung tâm. 

• Ba là, các nước ra sức điều chỉnh chiến lược phát triển với việc 
lấy kinh tế làm trọng điểm. 

- Bốn là, tuy hòa bình thê' giới được củng cô' nhưng từ đầu những 
năm 90 của thê' kỷ XX ở nhiều khu vực bị xảy ra những vụ 
xung đột quân sự hoặc nội chiến giữa các phe phái (như ở liên 
bang Nam Tư cũ, cháu Phi, Trưng Ả...}. 

=> Xu thê' chung của thế giới ngày nay là hòa bình, ổn dinh và 
hợp tác. phát triển kinh tế. 

B. CÂU HỎI TRẤC NGHIỆM 

1. Hội nghị I-an-ta (Liên Xô) họp vào tháng, năm nào? 

a) 2/1945 c) 8/1945 

b) 5/1945 d) 9/1945 

2. Tổ chức Liên hiệp quốc được thành lập vào tháng, năm nào? 

a) 4/1945 c) 6/1945 

b) 5/1945 d) 8/1945 

3. Việt Nam tham gia Liên hiệp quốc vào tháng, năm nào? 

a) 9/1975 0 9/1977 

b) 9/1976 ỏ) Tất cả \a, b, c) diu sai 

4. Em hãy nêu lên những việc làm của Liên hiệp quô'c giúp nhân 
^dân Việt Nam mà em biết? 

a) Tổ chức văn hóa, giáo dục 

b) Chương trình lương thực 

c) Quĩ nhi đồng quốc tế... 

d) Tất cả (a,b,c) đều âủng 

5. Tổng thống Mỹ Tơ-ru-man chính thức phát động cuộc chiến tranh 
lạnh chống Liên Xô và các nước XHCN vào tháng, năm nào? 

a) 3/1946 c) 3/1948 

b) 3/1947 d) 3/1952 

6. Mỹ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh vào tháng, 
năm nào? 

a) 12/1980 c) 12/1988 

b) 12/1985 d) 12/1989 
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CHƯƠNG V: CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC KỸ THUẬT 

TỪ 1945 ĐẾN NAY 

BÀI 12: NHŨNG THÀNH TTựU CHỦ YẾU VÀ Ý NGHĨA LỊCH sử 
CỦA CÁCH MẠNG KHOA HỌC KỸ THUẬT SAU CinẾN TRANH 

A. CẢU HỎI Tự LUẬN 

1. Hãy nêu nguồn gốc dẫn đến cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật? 

Trú lời 

- Do sinh tổn của con người. 

- Nhĩíng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng dbi hói cúa 
cuộc sôhg con người. 

- Do sự bùng nố về dân số thế giới. 

- Các tải nguyên thiên nhiên ngày càng vơi cạn nghiêm trọng. 

2. Trong ỉình vực khoa học cơ bán con người đà đạt được những 
thành tựu gi? 

Trả lời 

Nhiều phát minh to lớn đánh đâu bước nhảy vọt trong toán học, 
vật lý, hổa học, sính học. Con người đã ứng dụng vào kỹ thuật 
và sản xuât phục vụ cuộc sôhg cúa mình... 

3. Hây nêu những thành tựu về công cụ sán xuất mới? 

Trả liti 

C6 nhiều phát minh lớn về những còng cụ sản xuất môi, trong 
đó có ý nghĩa quan trọng bậc nhất là sự rấ đời của máy tính 
điện tứ, máy tự động và hệ thống máy tự đông. 

4. Nhừng thành tựu về nguồn năng lượng? 

Trả lời 

Con người đã tìm ra được nhừng nguồn năng lượng mới hết sức 
phong phú và vô tận như năng lượng nguyên tử, nàng lượng mật 
trời, năng lượng gió, năng lượng thúy triều... trong đó năng 
lượng nguyên tử đang được con người sứ dụng piiổ biến. 


5. Những thành tựu trong lĩnh vực sáng chê' ra nhừng vật Uệu mới? 

Trá lời 

Sáng chê' ra chá't dẻo pô-li-me. Có nhiều châ't déo nhẹ hơn nhôm 
hai lần nlnmg về độ bền và sức chịu nhiệt chúng lại hơn hằn các 
loại thép tô't nhất và có thể dùng đế chế tạo vó xe tăng, các động 
cơ tên lứa và máy bay siêu âm. 

6. Hãy nêu những thành tựu trong nông nghiệp? 

Trá lời 

Cuộc các/i mạng xanh trong nông nghiệp với nhưng biện pháp co 
khí hóa. diện khí hóa, thúy lợi hốa. hỏa học hóa và những 
phương pháp lai tạo giống mới, chông sáu bệnh. 

7. Hãy nêu nhưng thành tựu hnh vực giao thông vận tál và thông 
tin liên lạc? 

Trá lời 

- Nhừng loại máy bay siêu âm khống lồ. 

- Những tàu hôa tỏ'c độ cao. 

- Nhừng phương tiện thông lin Hẽn lạc phát sóng vô luyến hết 
sức hiện đại qua hệ thống vệ tinh nhân tạo. 

8. Trong lĩnh vực chinh phục vũ trụ con người đã đạt được những 
thành tựu lớn nào? 

Trá lời 

- Phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên cùa trái dất. 

- Con người bay vào vũ trụ (1969). 

- Đạt chán lên măt ti'âng (1969). 

9. Hây nêu ý nghĩa của cuộc cách mạng khoa học kỷ thuật? 

Trti lời 

Có ý nghĩa vò cùng to lớn như một cột mốc chói lọi trong lịch sữ 
tiến hóa văn minh của loài IV n, đà mang lại những tiên bộ phi 
thường, những thành tự -> diệu và nhưng thay đối to lớn trong 
cuộc sông con người. 

10. Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đã có những tác động tích 
cực và tiêu cực như thê nào đối với con ngiíời? 

Tra lờỉ 

a) Tác dộng tích cực: 

- Clìo phép con người thực hiện những bước nháy vọt chưa tCmg 
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thấy về sán xuất và năng suât ỉao động, nâng cao mức sông và 
chất lượng cuộc sống cua con người. 

- Đưa tới những thay đổi lớn về cơ cấu dân cư lao động với xu 
hướng dân cư lao động trong nông nghiệp và công nghiệp giảm 
dần, dân cư_trong các ngành dịch vụ ngày nay càng tăng iên. 

b) Tác động tiêu cực: 

- Chế tạo ra nhiều loại vũ khí và các phương tiện chiến tranh có 
sức tàn phá và huy diệt. 

- o nhiễm môi trường (ô nhiễm khí quyển, đại dương, sông hồ...). 

- Nhiễm phóng xạ nguyên tứ. 

• Những tai nạn lao động và giao thông. 

• Những dịch bệnh mới cùng những đe àọa về âạo âức xã hội và 
an ninh đốỉ với con người. 

B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

1. Trong lĩnh vực khoa hpc cơ bán con người đã đạt được những 
phát minh to lớn nào? 

a) Toán học c) Hóa học 

b) Vật lý d) Sinh học 

đ) Tất cẩ (a, b, c, d) đều đúng 

2. Bán đồ gíen ngỉổời được hoàn chỉnh chính thức vào tháng, nàm nào? 

a) 4/1997 cì 6/2003 

b) 4/2003 d) 4/2004 

3. Cỗ máy tính lớn nhất thế giới mà Nhật Bản đã đưa vào sử dụng 
vào tháng, năm nào? 

a) 6/2000 c) 3/200^ 

b) 4/2003 d) 3/2004 

4. Trojjg lĩnh vực chinh phục vũ trụ con người đã âạt chân lên mặt 
trăng vào năm nào? 

a) 1969 c) 1972 

b) 1970 d) 1973 

5. Trong lĩnh vực chinh phục vũ trụ con người đã bay vào vũ trụ 
* năm nào? 

a) 1949 c) 1961 

h) 1959 d) Tất cả các câu đều sai 
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BẢI 13: 


TỔNG KẾT LỊCH sử THẾ GIỚI 
TỪ SAU 1945 ĐẾN NAY 


A. CÂU HỎI Tự LUẬN 

1. Nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới hiện đại từ sau năm 1945 
đẽh nay là gì? 

Trả lời 

- Là cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp rộng lớn, quyết Uệt giữa 
các nước XHCN, các dân tộc bị áp bức, giai cấp công nhân và 
nhân dân với chủ nghĩa đế quốc, các thế lực phản động nhằm 
giành bôn mục tiêu: hòa bình, độc lập dân tộc, dán chủ và tiến 
bộ xã hội. 

- Là cuộc đấu tranh gay go giừa hai siêu cường lớn: Mỹ và Liên 
Xô. Thời kỳ chiến tranh lạnh kéo dài căng thẳng, quyết hêt. 

2. Sau chiến tranh thế giới thứ hai CNXH như thé nào? 

Trả lời 

Chủ nghĩa xã hội từ phạm NÌ một nvỉớc dã tĩO thhnh 

hệ thôhg thế giới, trải dài qua nhiều nước từ châu Âu tới châu Á 
và lan sang Mỹ La-tinh. 

3. Nêu đặc điểm chung của các nước XHCN sau chiến tranh thê giới 
thứ hai đến 1991? 

Trà lời 

- Các nước XHCN đã trở thành một lực lượng hừng mạnh về 
chính trị, quân sự và kinh tế có ảnh hưởng to lớn tới tiến trình 
phát triển của thế giới. 

- Hạn ché: 

+ Các nước XHCN mắc phái nhiều sai lầm nghiêm trọng trong 
đường lối, chính sách và sự chống phá cúa các thê lực dè 
quốc và phán động. 

+ CNXH tan ră ở Liên Xô và các nước Đông Âu. 
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4. Sau chiến tranh thế giới thứ hai phong trào giải phóng dân tộc ở 
cháu Á, cháu Phi và Mỹ La-tinh như thế nào? 

Trá lời 

- Đã giànli được nỉiững thắng Ịợị to lớn có ý nghĩa trong lịch sử. 
Đó Va sự sụp đổ cúa hệ thống thuộc địa và chế dộ phân biệt 
chùng tộc (A-pác-thai). 

- Sự ra đời cúa hơn ỈOO quôc gia độc ỉập tré tuổi. 

5. Nêu đậc điếm chung cua các nước TBCN sau chiến tranh thế giới 
thứ hai? 

Trả lời 

- Các nước TBCN đã có sự phát triến nhanh chóng về kinh tế, 
tiêu biêu nliư các nước Nliật Bán, Cộng hòa Jiên bang Đức. 

- Mỹ vươn lèn trờ thành nước tư bán giàu mạnh nhất. Ráo TÌết 
theo (luối mưu đồ làm bá clui thế giới, nhưng Mỹ cũng phải ■ 
chịu nhừng thât bại nặng nề. nhất Jà trong cuộc chiến tranh 
xâm lược Việt Nam (1954-19751. 

6. Xu hướng cùa nước TBCN từ sau 1945 đéh nay? 

7'rá iời 

- Các nước TBCN ngày càng có xu hướng Uẽn kết kinh tê' khu 
vực, tiéu biểu là sự ra đời hơn 40 năm qua của khối Cộng đồng 
kinh tế châu Âu (EEC), nay là hên minh cháu Âu (Eưl. Mỹ, 
Eư, Nhật Bản đã trớ thành ba trung tâm kinh tế lớn của thê' 
giới. 

7. Ilãy cho biết vẻ quan hệ quốc tế sau 1945 như thế nào? 

Trá lời 

- Xác lập tYật tự thế g\ố\ ha\ cực L\ôv\ Xồ Mỹ. 

- Thế giới chia thành hai phe và trong tình trạng đối đầu càng 
thắng với đinh cao là chiến tranh lạnh. 

- Năm 1989 Liên Xô và Mỹ cùng tuyên bố chấm dứt chiểỉi tranh 
lạnh. 

- Nguy cơ chiến tranh thế giới được đấy lùi, thế giới chuyên dần 
sang xu thế hòa hoãn và đối thoại. 
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8. Ý nghĩa của cuộc cách mạng kh :a học kỹ thuật sau chiến tranh 
thế giới thứ hai. 

Trá lời 

Cuộc cách mạng khoa học kỷ thuật có ý nghla cực kỳ to lớn, là 
nhân tô có ý nghĩa quyêt định dôi với sự tảng trương kinh tê, 
nâng cao không ngừng mức sống và chất lượng cuộc sống cua con 
người. 

9. lĩãy nêu 'ihững xu thế phát triến chính cúa thế giới hiện nay? 

Trú lời 

Các cường quốc đang ra sức vươn lên điều chỉnh các môi quan hệ 
theo xu hướng hòa hoãn, thỏa hiệp giữa các nước lớn đê' có một 
ưu thế trong trật tự tbê' glỡi mối. Lấy kinb tế làm trọng ốmm va 
tích cực mớ rộng các quan hệ quốc tế để cùng hợp tác phát triển. 

Đây là vừa là một thời cơ, vừa là thách thức clối với các dân tộc 

khi bước vào thế ký XXI. 

B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

1. Các nước XHCN thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) vầo 
năm nào? 

a) 1948 c| 1950 

b) 1949 ^ d)1960 

2. Cộng đổng kinh tê' châu Âu (EEC) được thành láp vào năm nào? 

a) 1949 0 1957 

b) 1950 d)1961 

3. Thời kỳ chiến tranh lạnh châ'm diírt vào năm nào? 

a) 1980 c)1986 

b) 1984 d) 1989 

4. Trật tự hai cực tan rã vào năm nào? 

a) 1991 0 1995 

b) 1993 d)1996 

5. Xu thế chung của thế giới hiện nay là gì? 

a) Hòa bình c) Hợp tác phát triển 

bl óii định dj Tất cả (a, b, cj đều đúng 
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I*IIẮ \ II 


LỊCH SỬ VIỆT NAM TÍ> NĂM 1945 đẾN nay 

CHƯƠNG r. VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM 1919-1930 

BÀI 14: VỆT NAM SAU CHEỂN tranh THẾ giới thứ NHẤT 

A. CÂU HỎI Tư LUẬN 

1. Tại sao thực dân Pháp phải tiến hành ráo riết chương trình khai 
thác ở Đông Dương iẩn thứ hai ngay sau chiến tranh thế giới 
lần thứ nhất? 

Trá lời 

- Đất nước bị tàn phá nặng nề trong chiến tranh thế giới thứ 
nhất (1914-1918). 

- Nền kính tế lâm vào tinh trạng kiệt c\uệ. 

2. Thực dán Pháp đầu tư ìớn vào những ngành nghề nằo? V) sao? 

Trả lờỉ 

- PJiáp tăng cường đầu từ, bỏ vôh vào nông nghiệp (chú yêu là 
đồn điền cao su) và khai mò (chu yếu ỉà than). 

-.Vì: Cao su và than là hai mặt hàng thị trường Pháp và thế giới 
có yêu cầu lớn. 

3. vể công nghiệp thực dân Pháp tiến hành làm gì? 

Tra lời 

Mở thêm một số cơ sở công nghiệp chế biến: Nhà máy sợi Hái 
Phòng, Nam Định; các nhà máy rượu Hà Nội, Nam Định, Hà 
Đông; các nhà máy diêm Hà Nội, Hàm Rồng, Bến Thủy; nhà 
máy đường Tuy Hòa; nhà máy xay xát gạo Chợ Lớn v.v... 

4. Về thương nghiệp tư bản Pháp tiến hành iàm những gì? 

Trả lời 

Đế nắm chắc thị trường Việt Nam (và Đông Dương), tư bản độc 
quyền Pháp ban hành đạo luật thuế khuyến khích các hàng hóa 
nước ngoài nhập vào, chủ yếu là Trung Quổc và Nhật Bản. Hàng 
hóa của Pháp nhập vào tăng nhanh. 
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5. Về giao thông vận tải tư bản Pháp tiến hành làm gì? 

Trả lời 

Giao thông vận tải cũng được đầu tư để phát triển thêm. Đường 
sắt xuyên Đông Dương được nôi liền nhiều đoạn: Đồng Đâng - 
Na Sầm (1922), Vinh - Đòng Hà (1927). 

6. Điểm nổi bát về chính sách khai thác thuộc dịa của thục dâw 
Pháp ở Việt Nam lần thứ hai như thế nào? 

Trả lời 

■ Hạn chẽ' công nghiệp phát triển, đác biệt là công nghĩệp nặng. 

- Tâng cường thủ đoạn bóc lột, vơ vét tiền của của nhân dân ta 
bằng cách đánh thuế nặng (thuế ruộng đất, thuế thân, thuế rượu, 
thuế muôi, thuế thuôc phiện và hàng trăm thứ thuế khác...). 

7. vể chính trị thực àân Pháp dã thi hành như thế nào? 

Trả lời 

- Thi hành chính sách chia đề trị: Chia nước ta thành ba kỳ với 
ba chế độ cai trị khác nhau, đồng thời còn chia rẽ các dân tộc, 
các tôn giáo. Bộ máy cường hào của giai cấp địa chủ phong 
kiến ò nông thôn bị chúng triệt để lợi dụng vào việc củng cố uy 
quyển và bảo vệ sự thôhg trị của chúng. 

8. Về văn hóa giáo dục đế quôc Pháp đã tiến hành làm những gì? 

Tra lời 

- Pháp triệt dể thl hành chính sách vãn hóa nô dịch, nhằm gây 
tâm lý tự ti, ra sức khuyến khích các hoạt động mê tín, dị 
đoan, các tệ nạn như cờ bạc, rượu chè, bán dám... trong nhân 
dán. Trường học dược mớ nhó giọt chủ yếu' là các trường tiểu 
học, các trường trung học chỉ mở ớ một sô' thành phố lớn (Hà 
Nội, Sài Gòn, Huế..J, các trường đại học và cao đáng ở Hà Nội 
thực chất chỉ là nhưng trường chuyên nghiệp. 

- Sách báo xuất bản công khai phục vụ tuyên truyền chính sách 
“khai hóa” của thực dân Pháp. 

9. Xã hội Việt Nam có sự phân hóa như thế nào sau chiến tranh 
thế giới thứ nhâ't? 

Trá lời 

Sau chiến tranh, sự phân hóa giai cấp trong xã hội Việt Nam 
ngày càng sâu sắc: 
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a) Giai cấp địa chủ phong kiô'n ớ nông thôn ngày càng cáu kết 
chặt chẽ với đế quốc Pháp đế đàn áp bóc ỉột nhân dân về 
chính trị, kinh tế. 

b) Giai cấp tư sán mới ra đời và phân hóa thành hai bộ phận: 

- Tầng lớp tư sán mại bản có quyền lợi gán liền với đế quốc nên 
cáb két chặt chẽ về chínii trị với chúng. 

- Tầng lớp tư sản dân tộc có khuynh hướng kinh doanh độc lập 
nên nhiều ít có tinh thần dàn tộc dân chu, chống đế quốc và 
phong kiến. 

c) Tầng lớp tiểu tư sản tăng nhanh về sô' lượng nhưng họ cũng bị 
tư bán Pháp chèn ép, bạc đđi. khinh rẻ, đời sống bâ'p bênh. 

d) Giai câp nông dân chiếm trên 90% số dân, bị đế quốc phong 
kiên áp bức bóc lột nặng nề bằng nhiều thủ đoạn sưu cao, thuế 
nặng, cướp đoạt ruộng đất... Đây là lực lượng hăng hái và dòng 
đảo nhất của cách mạng, 

đ) Giai cấp còng nhân ra dbi và phát triến khá nhanh về cả số 
lượng và chất lượng. Phần lớn công nhân tập trung tại các 
vùng^mỏ, dồn điền cao su và các thành phố công nghtệp như 
llh Nội, Sài Gbn - Chợ Lớn, Hả‘) Phòng, líam ĐỊnh. 

10. Gia cấp công nhân Việt Nam có những đặc điểm nổi bật nào? 

Trả lời 

- BỊ ba tầng áp bức, bóc lột của đế quốc, phong kiến, tư sản 
người Việt. 

- Có quan hệ tự nhiên với giai cấp nông dân. 

- Kế tliừa truyền thông yêu nước anh hùng và bất khuá't cúa dân 
tộc. 

B. CÂU HỎI TRẮC TIGHIỆM 

1. Năm 1927 sô' vô'n Pháp đầu tư vào nông nghiệp ỉá bao nhiều? 

a) 250 tí'iệư phơ-rđng c) 400 triệu ọhơ-rẫtìg 

b) 300 triệu phơ-răng d) 450 triệu phơ-râng 

2. Năm 1930 diện tích trổng cao su cúa Pháp là bao nhiẻu nghìn 
héc*ta? 

a) 120 nghìn héc-ta 

b) 125 nghìn héc-ta 
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c) 130 nghìn héc-ta 

d) 150 nghìn héc-ta 


3. Trong chương trình khai thác lần thứ hai Pháp đã bỏ VÒI. -1 , 
mạnh nhấ't vào các ngành nào? 

ai Còng nghiệp Thương nghiệp 

b) Nông nghiệp và khai mỏ d) Giao thông vận tải 

4. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) xâ hội Việt Nam 
gồm có những giai cấp và tầngìởp nào? 

a) Giai câ'p địa chủ phong kiến. 

b) Giai cá'p tư sản mđi và tiếu tư sản. 

c) Giai cấp nông dân và giai câ'p công nhân, 
đ) Tất cả (a, b, c) đều đúng. 

BÀI 15: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG VIỆT NAM 
SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỦ NHẤT 

A. CAư HỎI Tự LƯẬN 

1. Cách mạng tliáng Mười Nga có ảnh hưởng như thế nào đốì với 
phong trào cách mạng thế giới? 

Trả lời 

Lám cho phong trào giải phdng dán tộc ở các nước phương Đóng 
và phong trào công nhân ở các nước tư bản đế quốc phương Tây 
đã có sự gắn bó mật thiết trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù 
chung ìà chủ nghĩa đề'quô'c. 

2. Quốc tê' Cộng sản được thành lập trong hoàn cảnh lịch sử như 
thế nào? Tại đâu? 

Trả lời 

- Quô'c tê' Cộng sản được thành lập trong lúc cao trào cách mạng 
dâng cao trên toàn thế giới. Nhiều Đảng cộng sản đâ ra đời 0 
nhiều nước tư bản cũng như các nước thuộc địa, phụ thuộc. Lúc 
này phong trào cách mạng thế giới đòi hỏi phải có một tô chức 
quô'c tế để lãnh đạo cách mạng theo một đường lối đúng đắn 
triệt để. 

- Quốc tế Cộng sản âược ùiành ')ập ÙJàng2 nầm Jữàt-xcơ-va. 











3. Tình hình thế giới sau chiến tranh đả ảnh hưởng tới cách mạng 
Việt Nam như thế nào? 

Trả ìờì 

- Hoàn cảnh thế giới ấy đã phát huy ồnh hưởng thuận lợi đến 
phong trào giải phóng dân tộc của Việt Nam. 

- Tạo điều kiện cho việc truyền bá tư tưởng Mác - Lê-nin vào Việt Nam. 

4. Hãy nêu mục tiêu và tính chất của các phong trào đấu tranh 
trong cao trào dân tộc dân chủ công khai? 

Trả ỉbi 

• Mục tiêu; Đấu tranh đòi quyền tự do dân chủ. 

- Tính châ^t: Có tính chất quần chúng rộng rải (công nhân, nông 
dân, viên chức, thầy giáo, nhà văn, nhà báo, học sinh...). 

5. Hãy nêu một vài phong trỉvo tiêu biếu của g\a\ cấp tu san dân tộc 
và các tầng lớp tiểu tư sản trí thức trong giai đoạn 1919-1926? 

Trà lời 

- Giai cấp tư sản dân tộc: Phát động các phong trào; chấn hưng 
nội hóa, bài trừ ngoại hóa (1919), đấu tranh chống độc quyền 
cảng Sài Gòn và độc quyền xuất cảng lúa gạo Nam Kỳ cúa tư 
bán Pháp (1923). 

- Các tầng lớp tiêu tư sản trí thức: Thành lập nhiều tố chức 
chính trị như Lập hiến, Hội Phục Việt, Hội Hưng Nam, Đảng 
Thanh niên... họ xuât bản nhiều tờ báo tiến bộ như: Chuông 
rè, An Nam trẻ, Người nhà quê. 

6. Hãy nêu những sự kiện nổi bật cua phong txho dân tộc dân chu 
công khai (1919-1926)? 

Trả lời 

- Tháng 6/1924 tiếng bom của Phạm Hồng Thái tại Sa Diện 
(Quảng Châu - Trung Quốc) cò tác dụng cổ vũ thúc đấy phong 
trào tiến lên mở màn cho thời đại đấu tranh mới của dân tộc. 

- Cuộc đâu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu 
(1925) và đám tang Phan Châu Trinh (1926). 

7. Hày nêu những điểm tích cực và hạn chế cúa các phong trào trên? 

Trả lời 

• Điểm tích cực; 

+ Lôi cuốn đông đảo các tầng lớp tham gia đấu tranh. 
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+ Là cơ sở thuận lợi cho sự nảy sinh và hoạt động của những tổ 
chức chính trị cao hơn sẽ xuất hiện trong thời gian tiếp theo. 

- Điếm hạn chế: 

+ Các phong trào đều có tính chât bổng bột, tự phát, chí nhàm 
những yêu cầu trước mắt. 

+ Các phong trào thiếu Uên hệ với nhau (đấu tranh độc lập). 

8. Hăy nêu một sô" cuộc đếu tranh tiêu biêu cúa công nhân trong 
giai đoạn 1919-1926? 

Trá lời 

- Năm 1922, công nhân viên chức các sở công thương của tư bản 
Pháp ó Bắc kỳ đòi nghi ngày chù nhật có trả lương. 

- Năm 1924, nhiều cuộc bãi công cúa còng nhân các nhà máy 
dệt, nhà máy rượu, nhà máy xay xát gạo đả diễn ở Hà Nội, 
Nam Định, Hái Dương... 

- Tháng 8/1925 cuộc bãi công cúa công nhân thợ máy xướng Ba- 
son (Sài Gòu). 

9. Hày nêu những điểm hạn chế của phong trào công nhân trong 
giai đoạn 1919-1926? 

Trả lời 


- Các phong trào đấu tranh diễn ra thiếu tố chức phối hợp với nhau. 

- Thiếu lãnh đạo. 

- Chưa thể hiện tính độc lập về chính trị cùa tổ’ chức công nhân. 
B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

1. Quốc tè' thứ ba (Quốc tế Cộng sản) được thành lập vào tháng, 
năm nào? 

a) 2/1918 c) 2/1920 

b) 2/1919 dl 2/1923 

2. Đáng cộng sản Pháp được thành lập vào nâm nào? 

a) 1919 c) 1920 

b) 1921 d)1925 


3. Đảng cộng sản Trung Quốc được thành lập vào năm nào? 

a) 1921 c)1925 

b) 1924 d)1926 

4. Tổ chức Công hội do Tôn Đức Thắng đứng đầu dược thành lập 
vào năm nào? 


a) 1920 

b) 1922 


c) 1923 

d) 1924 
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5. Cuộc đấu tranh cúa công nhân thụ n\áy Ba-ồon (.Sàv Gùn\ d\4n ra 
và giành thắng lợi vào tháng, năm nào? 

a) 8/1921 c) 8/1924 

b) 8/1922 d) 8/1925 

BÀI 16; HOẠT ĐỘNG CỬA NGƯYỂN ẤÍ QưỐC 

ở NƯỚC NGOÀI TRONG NHỮNG NÃM 1919-1925 

A. CÂU HỎI Tự LUẬN 

1. Khi các nước đế quôb thắng trận trong chiến tranh thế giới thứ 
nhât họp ớ Véc-xai (gần thú đô Pa-ri), Nguyễn Ái Quôc đà làm gì? 

Trả lời 

Nguyền Ái Quốc đă thay mặt những người Việt Nam yêu nước 
sống ở Pháp đưa tới hội nghị bản ỳêu sách đòi chính phủ Pháp 
phải thừa nhận các quyền tự do dân chủ, quyền bình đẳng và 
quyền tự quyết cúa dân tộc Việt Nam. 

2. Nguyền Ái Quốc đă có những hoạt động nổi bật nào vào năm 
1917 đến 1920 tại Pháp? 

Trả lời. 

- Tháng 6/1919 Người thay mặt Hội những người Việt Nam yêu 
. nước gữi tới hội nghị Vác-xai bản yêu sách dòi Pháp phải thừa 

nhận các quyền tự do dân chủ... của dân tộc Việt Nam. 

- Tháng 7/1920 được đọc luận cương cúa Lê-nin vể các vấn để 
dân tộc và thuộc địa. 

- Tháng 12/1920 tại đại hộ Đảng xã hội Pháp họp ở Tua, Nguyền 
Ái Quốc đã bỏ phiếu tán thành về việc gia nhập quốc tế thứ ba 
và tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp. 

3. Hãy nèu ý nghĩa của việc gia nhập quốc tế thử ba và Bảng cộng 
sẩn Pháp của Nguyễn Ải Quốc? 

Trà lời 

Đánh dấu bước ngoặt trong hoạt dộng của Nguyễn Ál Quốc tu 
chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác - Lê-nin và đi theo con 
đường cách mạng vô sản. 


4. Ngoài những hoạt động trên, Nguyễn Ái Quốc còn có những hoạt 

động nào tại Pháp? 

Trả lời 

. Năm 1921, được sự giúp đờ của Đảng cộng sản Pháp, Nguyễn 
Ái Quốc cùng một số người yêu nước của các thuộc địa Pháp 
sáng lập ra Hội liên hiệp thuộc địa ở Pa-rì để đoàn kết các lực 
lượng cách mạng chôhg chú nghĩa thực dân, qua đó truyền bá 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin đến các dân tộc thuộc địa. 

- Ra báo Người càng khổ do Nguyễn Ái Quôc làm chu nhiệm. 

- Nguyễn Ái Quốc còn viết nhiều bài cho các báo: Nhân đạo (của 
Đảng cộng sản Pháp), Đời sông công nhân (của Tống liên đoàn 
lao động Pháp)... 

- Viết cuốn Btíỉi án chế độ thực dân Pháp. 

5. Hây tóm tắt những hoạt động yêu nước của Nguyền Ái Quôc tại 

Liên Xô trong những nàm 1923-1924? 

Trả lời 

- Năm 1923, Nguyễn Ái Quò'c rời Pháp đi Liên Xô dự Hội nghị 
quô*c tế nông dân và được bầu vào ban châp hành CLÌa hội. 

- Năm 1924, tại đại hội lần thứ V cua Quốc tê cộng sản, Nguyền 
Ái Quốc dã trình bày lập trưòng, quan diểm của minh về vị trí 
chiến lược cách mạng ở các thuộc địa, mối quan hệ giữa phong 
trào công nhân ở các nước đế quốc với phong trào cách mạng ở 
các thuộc địa, vể vai trò và sức mạnh to íớn CLÍa giai câp nổng 
dân ở các thuộc địa. 

- Dành nhiều công sức nghiên cứu nhừng tác phẩm của Lé-nín, 
tiếp nhận chiến lược và sách lược cách mạng giải phóng thuộc 
đỊa trong thời đại' dế quốc chũ nghĩa và cách mạng vô sản của 
chù nghĩa Mác - Lê-nin, truyền bá về nước. 

6. Tại Quàng Châu (Trung Quốc) Nguyễn Ái Quốc đã làm gì? 

Trả lời 

- Đã tiếp xúc với các nhà cách mạng Việt Nam và cùng một số 
thanh niên mới từ trong nước sang âể thành lập Hôi Việt Nam 
Cách mạng Thanh niên, trong đó có tổ chức Cộng sản đoàn 
làm nòng cốt. 
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- Nguyễn Ai Quốc trực tiếp mở nhiều lớp huấn luyện chính trị đẽ’ 
đào tạo một số thanh niên Việt Nam trở thành nhừn^ cán bộ 
cách mạng. 

7. Hội Việt Nam thanh niên đã có những hoạt âộng như thế nào 
đối với cách mạng trong nưốc? 

Trá lời 

- Năm 1926-1927 tác phẩm Đường cách mệnh, tuần báo Thanh 
Niên đă được bí mật chuyên về trong nước. 

- Năm 1929, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã có tổ chức 
cơ sở ở hầu hết cả nước. Ngoài ra, còn tô’ chức một số đoàn thể 
quần chúng như Công hội, Nông hội, Hội học sinh, Hội phụ 
nữ... 

8. Hãy nêu những hoạt động cụ thể của Hội Việt Nam Cách mạng 
Thanh niên? 

Trả lời 

- Hội có chủ trương đưa hội viên vào các nhà máy, hầm mỏ, đồn 
điền cùng sông và lao động với công nhân để tự rèn luyện và 
truyền bá chú nghĩa Mác - Lẽ-nin. 

- Trong hai nâm 1926-1927 liên tiếp bùng nố nhiều cuộc bâi 
công cua công nhán, viên chức, học sinh. Phong trào công 
nhân đã mang tính thống nhất trong toàn quốc. Có tới bốn 
mươi cuộc đâu tranh nổ ra từ Bắc chí Nam. 

- Các cuộc đấu tranh đều mang tính chât chính trị, vượt ra ngoài 
phạm vi một xướng, bước đầu liên kết được nhiều ngành, nhiều 
địa phương. 

B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

1. Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước vào năm nào? 

a) 1909 c)1911 

b) 1910 d)1912 

2. Sau chiên tranh thê giới thứ nhát các nước đế quốic thắng trận 
họp ở Véc-xai dể chia lại thị trường thế giới vào ngày, tháng, 
năm nà. 0 ? 

a) 18/6/1919 c) 18/6/1921 

b) 18/6/1920 d) 18/6/1922 
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3. Nguyễn Ái Quốc được đọc luận cương của Lê-nin về vấn đề dân 
tộc và thuộc địa vào tháng, năm nào? 

a) 7/1919 c) 7/1921 

b) 7/1920 d) Tất cả (a, b, c) đều sai 

4 . Đáng cộng sản Pháp được thành lập vào năm nào? 

a) 1920 c)1922 

b) 1921 d) Tất cả các câu đều sai 

5. Nguyễn Ái Quôb rời Pháp sang Liên Xô vào tháng, năm nào? 

a) 6/1921 c) 8/1923 

b) 6/1923 d) 6/1924 

6. Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ V tổ chức vào năm nào? 

a) 1921 c)1924 

b) 1923 d) Tâ't cả (a, b, c) dều sai 

7. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên được thành lập chính thức 
vào tháng, năm nào? 

a) 6/1924 c) 6/1926 

b) 6/1925 d) Tâ't cả các câu đều sai 

4 > 

BÀI 17: CÁCH MẠNG VIỆT NAM TRƯỚC KHI 
ĐẢNG CỘNG SẢN RA ĐỜI 

A. CÂU HỎI Tự LUẬN 

1. Tân Việt cách mạng đảng được thành lập như thế nào? 

Trá lời 

Đầu những năm 20 của thế kỷ XX nhóm sinh viên Cao đẳng Hà 
Nội và nhóm từ chính trị cũ ở Trung kỳ hợp thành Hội Phục 
Việt, và sau nhiều lần đổi tên, Hội Phục Việt đâ quyết định lấy 
tên là Tân Việt cách mạng Đảng (14/7/1928). 

2. Thành phần tham gia Đảng Tân Việt? Địa bàn hoạt động ở đâu? 

Trá 'lời 

• Thành phần gồm phần lớn là trí thức trẻ, học sinh, thanh niên 
tiếu tư sản yêu nước. 
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- Địa bàn hoạt động chủ yếu là Trung kỳ. 

- Đảng Tân Việt ra đời và hoạt động trong điều kiện Hội Việt 
Nam Cách mạng Thanh niên phát triển mạnh, lý luận và tư 
tưởng cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin có ánh hưởng 
lớn, cuốh hút nhiều đảng viên trẻ, tiên tiến đi theo. 

3. Tân Việt cách mạng Đảng đă phân hóa trong hoàn cảnh nào? 

Trấ lời 

- Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phát triển mạnh lôi 
cuốn nhiều đảng viên Tân Việt. 

- Nội bộ Đảng chưa thống nhất chia thành hai khuynh hướng 
cách mạng và cải lương. 

4. Việt Nam Quôc dân Đảng được thành lập như thế nào? Chủ 
trương của Đảng là gì? địa bàn hoạt động ở đâu? 

Trả lời 

- Việt Nam Quốc dân Đảng được thành lập vào ngày 25/12/1927. 

- Chủ trương của Đảng là dùng vũ lực đánh đuổi thực dân Pháp 
giành độc lập dân tộc, xây dựng một nước Việt Nam phát triển 
theo con đường XHCN. 

- Địa bàn tổ chức chủ yếu d Bắc bộ. Cơ sở hạt nhân đầu tiẽn của 
Đảng là Nam đồng thư xã - Nhà xuất bản Tiến Bộ. 

5. Thành phần tham gia Việt Nam Quôc dân Đầng? Lãnh đạo của 
đảng gồm những ai? 

Trả lời 

~ Thành phần tham gia gồm; Sinh viên học sinh, công chức, tư 
sản lớp dưới, người làm nghẻ tự đo, một sô' nông dân khá giả, 
thân hào, địa chủ ở nông thôn, binh lính, hạ sĩ quan người 
Việt trong quân đội Pháp. 

- Những người lãnh đạo: Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, 
Nguyền Khấc Nhu, Phó Đức Chính. 

6. Hây nêu hoạt động nổi bật của Đảng sau khi thành lập? 

Trá lời 

Ngày 9/2/1929 ở Hà Nội xảy ra vụ giết chết tên trùm mộ phu Ba- 
danh (Bazin), thực dân Pháp tổ chức nhiều cuộc vây ráp lớn, nhiều 
đảng viên của Đảng bị bắt (gần 1000 người), nhiểu cơ sở bị phá vờ. 
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7. Cuộc khởi nghĩa Yên Bái đã diễn ra như thế nào? Kết quả? 

Trả lời 

- Đêm 9/2/1930 cuộc khởi nghĩa nổ ra ở Yên Bái, sau đó là Phú 
Thọ, Hải Dương, Thái Bình. Riêng ở Hà Nội có tổ chức hém 
bom phối hợp vào sỏ mật thám, sở cảnh sát. 

- Tại Yên Bái quân khởi nghĩa chiếm được trại lính, giết và làm 
bị thương một số sỉ quan vấ hạ sĩ quan Pháp nhưng không ỉàm 
chií được tỉnh lỵ nên hôm sau đã bị quân Pháp phản công và 
tiêu diệt, ơ các nơi khác nghía quân cũng chỉ tạm thời làm chủ 
mấy huyện lỵ, sau đó nhanh chóng bị địch chiếm lại. 

T Kết quả: Cuộc khởi nghĩa của Việt Nam Quỗc dân đảng thât 
bại nhanh chóng và bị đàn áp man rợ. Nguyễn Thái Học cùng 
12 đồng chí bi bắt và bị đưa lên máy chém. 

8. Hãy nêu những nguyên nhán đưa đến sự thât bại nhanh chóng 

cúa khới nghĩa Yên Bái? 

Trá lờỉ 

- Về khách quan: Đế quốc Pháp còn rất mạnh, dủ sức dàn áp 
một cuộc đấu tranh vủ trang cô độc, vừa non kém như bạo 
động Yên Bái. 

- Về chii quan; Việt Nam Quốc dân đảng lại non yếu và không 
vững chắc về tổ chức và lảnh đạo. 

9. Ba tổ chức cộng sản ra đời trong hoàn cảnh lịch sử đât nước như 

thế nào? 

Trá lời 

- Từ cuôì năm 1928 đầu 1929 phong trào dân tộc dân chủ, đặc 
biệt là phong trào công nông theo con đường cách mạng vô sản 
phát triển mạnh mề. Trước tinh hinh dố, cần phải thành lập 
Đảng Cộng sản đế’ tổ chức và lãnh đạo giai câp công nhân, 
nông dân cùng các lực lượng yêu nước và cách mạng khác dấu 
tranh chống đế quốc và phong kiến tay sai giành độc lập và tự do. 

10. Ba tổ chức cộng sản đâ được ra dời như thế nào? 

Trd lời 

- Ngày 17/6/1929, đại biểu các tổ chức cơ sở cộng sản ờ miền Bắc 
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họp đại hội quyết định thành lập Đông Dương Cộng sản Đặng, 
thông qua tuyên ngôn, điều lệ của Đảng, ra báo Búa liềm làm 
cơ quan ngôn ỉuận. 

- Tháng 7/1929, các hội viên tiên tiến trong bộ phận Hội Việt 
Nam cách mạng thanh niên ở Trung Quôc và ở Nam kỳ quyết 
định lập An Nam cộng sản Đảng. 

- Tháng 9/1929, các đáng viên tiên tiến của Đảng Tân Việt tách 
ra để thành lập Đông Dương cộng sản liên đoàn. 

11. Hãy nêu ý nghĩa của việc thành lập ba tố chức cộng sản ở Việt Nam? 

Trá ỉời 

" Đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân và 
phong trào yêu nước ở Việt Nam vào những năm cuôì thập 
niên 20. 

- Giai câp công nhân đă thể hiện sự giác ngộ về vai trò lành đạo 
của giai cấp mình đốỉ với phong trào cách mạng Việt Nam. 

• Chứng tỏ chủ nghĩa Mác - Lê-nin do Nguyễn Ái Quõc truyền 
vào Việt Nam thu hút nhiều tầng lớp xả hội tham gia. 

B. CẢU HỎI TRẮC NGHIỆM 

1. Tân Việt Cách mạng Đảng (Đảng Tân Việt) được thành lập vào 
tháng, năm nào? 

a) 7/1925 c) 7/1927 

b) 7/1926 d) 7/1928 

2. Việt Nam Quốc dân Đảng được thành lập vào ngày tháng, năm 
nào? 

a) 25/12/1926 c) 25/12/1928 

b) 25/12/1927 d) 25/12/1929 

3. Khới nghĩa Yên Bái nổ ra ngày, tháng, năm nào? 

■a) 9/2/1929 c) 9/2/1930 

b) 9/5/1929 d) 9/5/1930 

4. Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam dược thành lập vào tháng, 
năm nào? 

a) 3/1929 c) 5/1929 

b) 6/1929 d) Tất cả (a,b,c) đểu sai 

5. Đại hội toàn quốc lần thứ nhất của Hội Việt Nam Cách mạng 
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Thanh niên dược tổ chức vào tháng, năm nào.? 


a) 3/1929 

c) 6/1929 

b) 5/1929 

d) 7/1929 


6 Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập vào ngày, tháng, 
năm nào? 


a) 17/6/1928 

b) 17/3/1929 

c) 17/6/1929 

d) Tất cả các câu dều sai 
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CHƯƠNG II; VIỆTNAM TRONG NHỮNG NÁM 1930-1939 

BÀI 18: ĐẢNG CỘNG SẢN VĩỆT NAM RA ĐỜI 

A. CẮU HỎI Tự LUẬN 

1. Tại sao lại có hội nghị thành lập Đảng 3/2/'1930? 

Trả lời 

Vr. 

- Ba tổ chức cộng sản (Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam 
Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản liên đoàn) lại hoạt 
động riêng rẽ tranh giành ảnli hường với nhau. 

- Tình hình dó nếu kéo dài có nguy cơ dẫn đến sự chia rê lớn 
trong nội bộ cấc Đảng cộng sản. 

=> Vì vậy yêu cầu cách mạng Việt Nam phải cỏ một Đảng Cộng 
sản thông nhầ^t trong cả nước. 

2. Đảng Cộng sản Việt Nam dã ra đời vào ngày, tháng, năm nào? 
Tại đâu? Ai chủ trì hội nghị? 

Trả lời 

- Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày 3/2/1930. 

- Địa điếm: Tại Cứu Long (Hương Cảng - Trung Quốc). 

- Nguyễn Ái Quôc thay mặt Quôc tẽ' Cộng sản chu trì hội nghị. 

- Hội nghị nhát trí tán thành thô'ng nhât các tô’ chức cộng sản 
để thánh ỉập một Đảng duy niiâìt lấy tên là Đảng Cộng sẩn 
Việt Nam. Thông qua chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt, 
điểu lệ vắn tắt CLÌa Đảng do Nguyễn Ái Quổc dự thảo. 

3. Vì sao Hội nghị Ban chấp hành trung ưong Đảng lại quyết dịnh 
đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đáng Cộng sán Đông 
Dương? 

Trá lời 

Đế đáp ứng yêu cầu của cả ba dân tộc (Việt Nam - Lào và Cam- 
pu-chia) trên báo đảo Đông Dương đoàn kết lại dưới ngọn cờ 
lãnh đạo tập trung thông nhất chông kể thù chung là đẽ' quốc 
Pháp. 
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4. Ngoài việc đổi tên Đảng, hội nghị còn làm những công việc gì? 

7>-d lời 

. Cử ra ban chấp hành trung ương chính thức và cử Trần Phú 
làm tống bí thư? 

- Hội nghị thông qua luận cương chính trị của Đảng Cộng sản 
Đông Dương do Trần Phú khơi thảo. 

5 . Hãy nêu những diểm chủ yếu trong nội dung luận cương chính 

trị tháng 10/1930 của Đảng‘Cộng sản Đông Dương? 

7>-d lỏí 

- Đánh đổ thế lực phong kiến, đánh đổ cách bóc lột theo lối tiền 

tư bản, thực hành cách mạng thổ địa cho triệt để và đánh đổ 
đế quốc chủ nghía Pháp, ìàm cho Đòng Dương hoàn toàn âộc 
lập- , 

- Đáng phải coi trọng vận động tập hợp lực lượng đại đa số quần 
chúng, lãnh đạo đấu tranh đòi các quyền lợi trước mắt, đưa 
dần quần chúng lên trận tuyến cách mạng và đến khi tình thê' 
cách mạng xuất hiện thì phát động quần chúng vô trang bạo 
động, đánh đổ’ chính quyển cúa giai câ'p chđíig trị vá giành 
chính quyền cho công nông. Đảng phải liên hệ mật thiết với vô 
sản và các dân tộc thuộc dịa nhất là vô sản Pháp. 

6. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

ngày 3/2/1930? 

Trả lời 

- Là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộc và giai câp ở 
Việt Nam trong thời đại mới. Đảng là sản phẩm của sự kết 
hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lê-nin với phong trào công nhân 
và phong trào yêu nước Việt Nam trong những nảm âầu thê 
kỷ XX. 

- Là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sừ cùa gìaì cắp còng nhấn vầ 
của cách mạng Việt Nam. 

- Khâng đinh giai cấp vô sản Việt Nam đà trưởng thành và đủ 
sức lãnh đạo cách mạng, châm dứt thời kỳ khủng hoảng về vai 
trò lãnh đạo trong phong trào cách mạng Việt Nam. 

- Cách mạng Viẹt Nam thật sự trở thành một bộ phận khăng 
khít của cách mạng thế giới. 
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- Đảng Cộng sản Việt Nam ĩ a đời là một sự chuấn bị tãt yếu đầu 
tiên có tính quyết định cho I.hừng bước phát triển nhảy vọt về 
sau của cách mạng và lịch sử dân tộc Việt Nam. 

B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

1. Đông Dương Cộng sản liên đoàn gia nhập Đảng Cộng sản Việt 
Nam vào ngày, tháng, nầm nào? 

a) 3/2/1930 c) 24/2/1930 

' b) 7/2/1930 ci) Tất cả la, b, c) đều sai 

2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của ờảng Cộng sản Việt Nam do 
ai soạn tháo? 

a) Nguyền Ái Quốc c) Câu (b) đúng, câu (a) sai 

b) Trần Phú d) Cảu (aì đúng, cáu (b) sai 

3. Hội nghị trung ương Đảng lần thứ nhất họp vào tháng, năm nào? 

a) 10/1930 c) 11/1930 

b) 9/1930 d) 12/1930 

4. Tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là ai? 

a) Nguyền Ái Quốc c) Ngô Gia Tự 

b) Trần Phú dl Nguyền Đức Cảnh 

BÀI 19: PHONG TRÀO CÁCH MẠNG 

TRONG NHỬNG NÃM 1930-1935 

A. CẢU HỎI Tự LUẬN 

1. Cuộc khùng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 đà tác âộng như 
thế nào đến nền kinh tế Việt Nam? 

Trả lời 

Anh hường nghiêm trọng đến nền kinh tế Việt Nam; 

- Nông nghièp vh công nghiệp ứln hị suy sọp. 

- Xuất nhập khẩu đình đốn, hàng hóa khan kiếm, giá cả đắt đỏ. 

2. Đời sống cúa nhân dân như thế nào trước ánh hưởng của cuộc 
khủng hoáng 1929-1933? 

Trá lời 

• Công nhân không có việc làm, sô' người thât nghiệp ngày càng 
đông, số người còn việc làm thì tiền lương giảm. 
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- Nông dân tiếp tục bị bần cùng hóa vk phá san trcn qui mô lớn, 
ruộng đất nhanh chỏng bị thâu tóm vào tay địa chù Pháp - Việt. 
Các tầng lớp tiểu tư sản thành thị bị điêu đứng. 

- Các nghề thủ công bi phá sản nặng nề, nhà buôn nhỏ phải 
đóng cửa. 

- Viên chức bị sa thải, học sinh ra trường không có việc làm. 

- Một sô' đông tư sẩn dần tộc củng lâm vào cảnh gieo neo, sáp 
tiệm buộc phải đóng cửa hiệu. 

3. Trong tình hình đất nước như vậy thực dân Pháp còn tiến hành 
làm nhừng gl? 

Trả lời 

- Tăng các loại sưu thuế. 

- Ra sức đấy mạnh chính sách khúng bô' trắng, thẳng tay đàn 
áp. Hàng vạn người bị bắt, bị kết án. 

4. Dưới sự lảnh đạo thống nhất cùa Đảng phong trào đấu tranh cúa 
quần chúng nhân dân như thế nào? Tiêu’ biểu có các cuộc ■ 
công và phong trào đấu tranh nào của nông dân? 

Trá lời 

- Phong trào đấu tranh của quần chúng bùng nổ mạnh mẽ. 

- Các cuộc bãi công tiêu biếu: 

+ Tháng 2/1930 nổ ra cuộc bài công của 3.000 công nhân đồn 
điền Phú Riềng. 

+ Tháng 4/1930 cuộc bãi công CLÌa 4.000 công nhân nhà máy 
sợi Nam Định, cúa hơn 400 công nhân nhà máy diêm, nhà 
máy cưa Bến Thủy (Vinh). 

+ Cuộc bãi công của công nhân nhà máy xi-măng Hái Phòng, 
hãng dầu Nhà Bè (Sài Gòn), đồn điền Dầu Tiếng... 

- Các phong trào đâu tranh của nông dân diễn ra nhiều ớ các địa 
phương như; Hà Nam, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh... 

5- Các phong trào đấu tranh diễn ra mạnh mẽ từ thời gian nào? 
Điển hình là những cuộc đấu tranh nào? 

Trả lời 

- Phong trào đấu tranh đặc biệt mạnh mẽ từ tháng 5/1930, nhân 
ngày Quô'c tế lao động (l/5/1930)j công nhân và dân chúng 
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Đông Dương tỏ rô dấu hiệu đoàn kết với vô sản thế giới và 
biểu dương lực lượng của mình. 

- Các cuộc đâu tranh điển hình của công nhân trong các xí 
nghiệp ở Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Hồng Gai, cẩm Phả, 
Vinh, Bến Thủy, Sài Gòn, Chợ Lớn v.v... 

- Nông dân à nhiều địa phương cùng dứng lên dấu tranh tiâu 
biểu ở các tỉnh Thái Bình, Hà Nam, Kiến An, Nghệ An, Hà 
Tĩnh. Quảng Ngãi, Bình ■Định, các tỉnh ở Nam kỳ. 

6. Nơi có phong trào đấu tranh phát triển mạnh mẽ nhất là d đâu? 

Tóm tắt diễn biến đỉnh cao của phong trào Xồ viết Nghệ Tĩnh? 

Trả lời 

• Nghệ Tĩnh là nơi phong trào phát triển mạnh mè nhất. 

- Tóm tắt diễn biến; 

+ Ngày 12/9/1930 một cuộc biểu tình khổng lồ tới hai vạn người 
đả nổ ra ở Hưng Nguyên (Nghệ An), tiêp đó suôt hai thảng 9 
và 10/1930, ở các huyện Thanh Chương, diễn châu (Nghệ An), 
Hương Sơn {Hà Tĩnh), v.v... nông dân vù trang khởi nghĩa kéo 
đến phá huyện lỵ, nhà giam, nhà ga xe lửa, cắt dây điện tín, 
phá đồn điền Pháp, công nhân Vinh - Bến Thủy bài công suốt 
trong hai tháng ìiền để ủng hộ phong trào nông àân và phản 
đôi chính sách của địch. 

• Kết quả: 

+ Làm bộ máy chính quyền của đế quôc và phong kiến tay sai 
ở nhiều huyện bị tê liệt, ở nhiều xâ bị tan rả. 

+ Các tố chức Đảng kịp thời lãnh đạo quần chúng thực hiện 
quyền làm chủ, đứng ra quản lý dòì sống của mình. L.ần dầu 
tiên nhàn dàn ta thật sự nắm chính quyển ở địa phương. 

7. Chính quyền mới đã thi hành những biện pháp gì để phát triển 

kinh tế và ổn định xã hội? 

Trả lời 

- Kiên quyết trấn áp bọn phản cách mạng. 

- Bãi bỏ các thứ thuế do đế quốc và phong kiến đặt ra. 

- Thực hiện các quyền tự do dân chủ cho nhân dân, chia ruộng 
đất công cho nông dân, bắt địa chủ giảm tô, xóa nợ. 


- Khuyến khích nhân dân học chữ quốc ngữ, bài trừ mê tín dị 
đoan và các hủ tục v.v... 

- Ti.anh lập các tổ chức quần chúng như: Nông hội, Công hội, 
Hội phụ nữ giải phóng, Đoàn thanh niên glal phóng, Rôl hợe 
sinh, Hội cứu tế đỏ... 

8. Trước sự phát triển mạnh mẽ cua phong trào cách mạng, thực 
dân Pháp đã làm những gì? Kết quả Pháp đã thu được nhcmg gì? 

Trả lời 

- Đé quốc Pháp tiến hành khủng bố cực kỳ tàn bạo, chúng cho 
máy bay ném bom tàn sát đẫm máu cuộc biểu tình ngày 
12/9/1930 ở Hưng Nguyên, điều động lính Pháp và lính khố 
xanh về đóng chốt tại thành phố Vinh - Bến Thủy, đóng nhiều 
đồn bót, cho quân đốt phá triệt hạ làng mạc. 

- Chúng còn sử dụng thu đoạn cliia rẽ, dụ dỗ, miia chuộc. 

- Kết quả: Phá vỡ nhiều cơ quan lãnh đạo của Đảng. Bắt hàng 
vạn cán bộ, đảng viên và chiến sĩ yêu nước đem tù đày hoặc giết. 

9. Tỉ/ cuối năm 1931 cách mạng Việt Nam bước vào thời kỳ như thế 
nào? 

Trả lờỉ 

Từ cuối năm 1931 cách mạng Việt Nam bước vào thơi kỳ vô cùng 
khó khăn. Các cơ quan lãnh đạo của Đảng ở trung ương và địa 
phương lần lượt bị phá vỡ. 

10. Vai trò lãnh dạo của Đảng đã thể hiện như thế nào? 

Trả lời 

- Bất châp sự khủng bô' đánh phá ác liệt của địch, các tổ chức cơ 
■ sở Đảng ở các địa phương vẫn tồn tại kiên trì bám chắc quần 

chúng dể hoạt động, lợi dụng các tổ chức công khai hợp pháp 
để đấy mạnh đấu tranh. 

' Tại Hà Nội, Sài Gòn một sô' đảng viên cộng sản đã tranh thu 
các khả năng đấu tranh hợp pháp để ra tranh cử các hội đồng 
thành phố,' lợi dụng diễn đàn công khai để tuyên truyền cổ 
động quần chúng theo các khấu hiệu của Đảng. 

- Cuối năm 1934 đầu 1935 hệ thống tổ chức Đảng ở trong nước 
nói chung đã được khôi phục, các tổ chức đoàn thê cũng được 
lập lại. 
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11. Hãy nêu ý nghĩa của phong trào công nhân và nông dân 1930-1931? 

Trá lời 

- Chứng minh rằng đường lỗì và nhiệm vụ cách mạng Viẹt Nam 
do Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra đã được quần chúng lao 
động nhiệt liệt hưởng ứng. 

- Dưới sự lãnh đạo của các tổ chức Đảng công nông dã vùng lên 
như băo táp áp đảo thế lực của chính quyền phản động ở nhiều 
vùng nông thôn. 

- Khẳng định khả năng lành đạo cách mạng của Đảng cộng sản 
đôi với sự nghiệp giải phóng dân tộc. 

- Là cuộc tổng diền tập đầu tiên của Đảng. 

B. CẨU HỎI TRẮC NGHIỆM 
% 

1. Tháng 2/1930 đả nổ ra cuộc bài còng của 3.000 công nhân ở đâu? 

a) Nhà máy sợi Nam Định 

b) Đồn điền cao su Phú Riềng 
cj Đồn điền Dầu Tiếng 

d) Hãng đầu Nhà Bè (Sài Gòn) 

2. Nơi có phong trào nổ ra mạnh mẽ nhât là ở đâu? 

a) Nghệ Tĩnh c) Nam Định 

b) Hà Nội d) Hải Phòng 

3. Cuộc biểu tình lôi cuốh tới hai vạn người tham gia ngày 12^/1930 
diễn ra ở dàu? 

a) Thanh Chương c) Hưng Nguyên 

b) Diễn Châu d) Hà Tĩnh 

4. Đại hội lần thứ nhẩ't của Đang họp ở Ma-cao (Trung Quốc) được 
tổ chức vào tháng, năm nào? 

a) 3/1931 c) 3/1933 

b) 3/1932 d) 3/1935 
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BÀI 20; CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ 

TRONG NHỮNG NẢM 1936-1939 

A. CÂU HỎI Tự LUẬN 

1 Hoàn cảnh dần đến sự ra đời của chủ nghĩa phát xít? 

Trả lời « 

Cuộc khùng hoảng kinh tế 1929-1933 đã làm cho mâu thuẫn xã 
hội trong các nước tư bản chủ nghĩa càng thêm sâu sắc, giai cấp 
tư sản lũng đoạn ở nhiều nưởc tim lôi thoát bàng cách thiết ìập 
chế độ phát xít. 

2. Bọn phát xít đã làm những gì sau khi lên nắm quyền? Mưu đồ 
của chúng là gì? 

Trá lời 

- Chúng ra sức xóa bô mọi quyền tự do dân chủ của nhân dân 
trong nước và ráo riết chuẩn bị chiến tranh mới để chia lại thị 
trường và các vùng thuộc địa trên thế giới. 

- Mưu đồ tấn công Liên Xô - thành trì của cách mạng thế giới, 
hy vọng âẩỵ lùi phong trào cách mạng vô sản đang phát triển 
trong nước chúng và trên toàn thế giới. 

3. Đứng trước nguy cơ chu nghĩa phát xít Đại hội Quốc tế Cộng sản 
họp lần thứ VII đã làm gì? 

Trả lời 

’ Xác định kẻ thù nguy hiếm trước mắt cùa nhân dân thế giới là 
chú nghĩa phát xít. 

• Đề ra chủ trương thành lập mặt trận nhần dần ở các nước, 
nhầm tập hợp rộng rải các lực lượng dán chủ đấu tranh chống 
chú nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh do chúng gây ra. 

'l- Nhiệm vụ cúa Đảng Cộng sản Đông Dương trong giai đóạn 1936-1939 
là gì? 

Trd lời 

Tạm gác khấu hiệu đánh đổ đế quốc Pháp, Đông Dương hoàn 
toàn độc lộp, tịch thu ruộng đất của địa chủ chìa cho dân cày^ 
ưêu nhiệm vụ trước mắt của nhân dân Đông Dương Ià‘. Chong 
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phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống bọn phản động thuộc 
địa và tay sai, đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình. 

5. Đảng đă đề ra chủ trương như thế nào? 

Trả lời 

Đảng đề ra chủ trương lập Mặt trận nhân dân phản đế Đông 
Dương (đến tháng 3/1938 đối thành Mặt trận dân chủ thống 
nhất phán đế Đông Dương), nhăm tập hợp mọi lực lượng yêu 
nước, dân chủ tiến bộ, đâu tranh chông chủ nghĩa phát xít và 
bảo vệ hòa bình thế giới. 

6. Hình thức đấu tranh và phương pháp đấu tranh trong giai đoạn 
này (1936-1939) như thế nào? 

Trá lờỉ 

Hình thức đấu tranh: hợp pháp và nửa hợp pháp, công khai và 
nửa công khai được triệt để lợi dụng để đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền tổ chức, giáo dục và mở rộng phong trào đấu tranh 
của quần chúng. 

7. Đảng chủ trương làm gì khi được tin chính phủ Pháp sắp cử một 
phái đoàn sang điều tra tình hình thuộc địa ở Đông Dương? 

Trả lời 

- Đảng chii trương phát động một phong trào đấu tranh công 
khai rộng lớn của quần chúng. Mớ đầu là cuộc vận động lập ủy 
ban trù bị Đông Dương đại hội nhằm thu thập nguyện vọng 
cua quần chúng tiến tới triệu tập Đông Dương đại hội (8/1936). 

- ủy ban hành động nổi tiẻp nhau ra đời ở nhiều địa phương 
trong cả nưđc, quần chúng khắp nơi tổ chức mít tinh, hội họp, 
diễn thuyết để thu thập “dân nguyện”, đòi thả tù chính trị, thi 
hành luật lao động, cải thiện đời sống nhân dân... 

8. Khí đón phái viên chính phủ Pháp và toàn quyền mới xứ Đông 
Dương, lực lượng quần chúng nhân dân đã làm gì? 

Trả lời 

Lực lượng quần chúng biểu dương mạnh mẽ qua: 

- Các cuộc mít tinh, biểu tình, đưa “dân nguyện”, trong đó công 
nhân và nông dân là lực lượng đông đảo và hăng hái nhất. 
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- Mỗi giai cấp. mỗi tầng lớp còn đưa ra các yêu sách riêng của 
mình. 

9 Phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân dưới các hình 

thức nào? 

Tra lời 

Các hình thức đấu tranh; Bải công, bãi thị, bãi khđa, mít tinh, 

biểu tình đẩ nổ ra mạnh mẽ, nhất là ở các thành phố, khu mỏ 

và đồn điền cao su trong Nam, ngoài Bắc. 

10. Công nhán đă có những cuộc bãi công lớn nào? 

Tra ỉời 

- Tháng 11/1936, công nhân công ty than Hòn Gai bâi công. 

- Tháng 7/1937, bãi công của công nhân xe lửa Trường Thi và 
công nhân xe lửa miền Nam Đông Dương. 

- Ngày 1/5/1938, cuộc mít tinh khổng lồ của hai vạn người diễn 
ra ở Đâu Xảo ♦ Hà nội. 

11. Ngoài những hoạt động trên, cao trào dân chủ 1936-1939 còn cỏ 
những hoạt ùộng nổi bật nào? 

Trả lời 

- Nhiều tờ báo công khai của Đảng, của Mật trận dân chủ Đông 
Dương và các đoàn thế' quần chúng đã ra đời; Tiền phong, Dân 
chúng, Lao động, Bạn dân, Tin tức, Nhành lúa /.V... 

- Một sô' sách chính trị phổ thông giới thiệu chủ nghĩa Mác - 
Lê-nin và chính sách của Đảng cũng dược lưu hành rộng rãi. 

12. Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của phong trào cách mạng 1936-1939? 

Trả lời 

- ưy tín và ảnh hưởng của Đáng được mở rộng và ăn sâu vào 
nhân dân, tư tưởng Mác - Lê-nin, đường lối chính sách cúa 
Đảng và Quốc tế Cộng sản dược phổ biến, tuyên truyền và giáo 
dục sâu rộng. 

- Sách báo của Đảng và của Mặt trận dân chủ có tác dụng lớn 
trong việc động viên giáo dục, tổ chức và lãnh đạo quần chung 
đấu tranh đồng thời đập tan những luận điệu tuyên truyên, 
xuyên tạc và những hành động phá hoại của bè lũ phản đọng. 
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- Bồi dưỡng được một đội ngũ cán bộ cách mạng ôr.ng đảo, dày 

dạn trong đấu tranh, có nhiều kinh nghiệm. 

• Là cuộc tổng diền tập thứ hai của Đảng. 

B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

1. Đại hội Quôc tế Cộng sản ỉển thứ VII tổ chức vào tháng, năm 
nào? 

a) 5/1935 c) 5/1936 

b) 7/1935 d) 7/1936 

2. Đảng cộng sản Pháp đã thắng cử và ỉên nắm quyền vào năm 
náo? 

a) 1933 c) 1935 

b) 1934 d) 1936 

3. Công nhân công ty than Hòn Gai tiến hành cuộc tổng bãi công 
lớn vào tháng, năm nào? 

a) 9/1936 c) 12/1936 

b) 11/1936 dj 7/1937 

4. Phong trào đấu tranh công khai chấm dứt vào tháng, nâm nào? 

a) 9/1939 c) 12/1939 

b) 10/1939 d) Tất cả (a, b, c) dều sai 
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CHUÔNG III: cuộc VẬN ĐỘNG T)ẾN TÔ) 

CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 

BÀI 21: VIỆT NAM TRONG NHỮNG NẢM 1939-1945 
A. CÂƯ HỎI Tự LUẬN 

1. Hãy néu tinh hinh thế giới khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng 
nổ? 

Trả lời 

Tháng 9/1939 khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. ở châu 
Âu quân đội phát xít Đức kéo vào nước Pháp (tháng 6/1940), 
chính phủ Pháp dầu hàng, ở Viễn Đông quân phiệt Nhật cũng 
âắy mạnh xâm ìược Trung Quốc và cho quân tiến sát vào biên 
giới Việt - Trung. 

2. Đứng trước tình hình thế giới như vậy, thực dân Pháp ở Đống 
Dương đã làm gì? 

Trá lời 

- Thi hành chính sách thời chiến, trắng trợn phát xít hóa bộ 
máy thông trị, thẳng tay đàn áp phong trào cách mạng của 
nhân dân ta, chĩa mũi nhọn vào Đảng Cộng sản Đông Dương. 

- Thóa iiíệp với phát xít Nhật, ký với Nhật hiệp ước. Tháng 
8/1940 thừa nhận cho phát xít Nhật cố nhứng đặc quyển ở 
Đông Dương. 

3. Phát xít Nhật còn làm những gi? Âm mưu của Nhật? 

Trả lời 

~ Lòi kéo một số phần tử cơ hội trong s6 à)a chừ tư sàn 'ìầm tay 
sai phục vụ cho mưu đồ xậm lược cúa chúng. 

- Nấp dưới hình thức đảng phái chính trị (Đại Việt, Phục 
Quõc...} hoặc tôn giáo để hoạt động, tuyển truyển, ỉừa bịp vể 
văn minh, sức mạnh của Nhật. 

- Ảm mưu là hất cẳng Pháp chiếm Đông Dương. 

4. Sau khi vào Đông Dương (9/1940) Nhật tiếp tục làm gì? 

Trả lời 

Từng bước biến Đông Dương thành thuộc địa và căn cứ chiến 
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tranh của chúng. Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương 
(23/7/1941) thừa nhận Nhật có quyền đóng quân tren toàn cõi 
Đông Dương. 

5. Hãy nêu những thủ đoạn của Pháp? » 

Trả lời 

- Thi hành chinh sẰch “hlnh ch\ hny” vh\ic chất cnột thh 
đoạn lợi dụng thời chiến để nắm độc quyền toàn bộ nền kinh 
tế-Đòng Dương và tăng cường đầu cơ tích trữ vơ vét bóc lột 
nhân dân. 

- Tàng các loại thuê đặc biệt là thuê rượu, thuê muôi, thuế thuốc 
phiện 1939-1945 tăng lên gấp ba lần. 

• Thu mua thực phẩm theo lối cưỡng bách với giá rẻ mạt. 

6. Tình cánh của nhân dán ta trong thời gian này như thế nào? 

Trả lời 

- Các tầng lớp nhân dân bị đẩy đêh tình trạng cực khô", điêu 
đứng. 

- Cuối năm 1944 đầu năm 1945 có gần hai triệu người chết đói, 
đa sô' là nông dân. 

- Đời sôhg của công nhân (kể cà thợ thủ công) cũng điêu đứng. 
Các tệ nạn giẩm lương, tâng giờ iàm, đánh đập... thường xuyên 
đe dọa họ. 

- Các tầng lớp tiểu tư sản củng rát bấp bénh, giá cả tâng. 

- Các tầng lớp tư sản, địa chủ ít nhiều cũng bị sa sút hay phá 
sản. 

7. Nguyên nhân dần đến cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn bùng nổ? Tóm 
tắt diễn biến kết quả của cuộc khởi nghla Bắc Sơn? 

Trả lờỉ 

Quân Nhật đánh vảo Bác Sơn, quần độí Pháp rút chạy qua Bấc 
Sơn. Đảng bộ Bắc Sơn phát động khởi nghĩa lãnh đạo nhân dân 
nổi dậy tước khí giới quân Pháp tự vũ trang, giải tán chính 
quyền địch và thành ỉập chính quyền cách mạng (27/9/1940). 
Sau đó Nhật thỏa hiệp đế’ Pháp quay trở lại đàn áp, dồn dán, 
bắt giêt cán bộ, đốt phá nhà cửa, cướp đoạt tài sán của nhân 
dân. 


72 


8 . Dưới sự lãnh đạo ciia Đảng nhân dán Bắc Sơn đứng lên đấu 
tranh như thế nào? Và đã làm được nhưng gỉĩ 

Trả lời 

- Nhân dân đứng lên đấu tranh chống khung bố, trừng trị bọn 
tay sai của địch. 

- Duy trì cơ sở cuộc khởi nghĩa, quân khời nghĩa tiến dân lên lập 
căn cứ quân sự, một ủy ban chỉ huy được thành íậọ để phụ 
trách mọi mặt công tác cách mạng, những tài sản của đế quôc 
và tay sai đều bị tịch thu chia cho âân nghèo và các gìa đình 
bị thiệt hại. Đông đảo quần chúng tham gia cách mạng. 

- Đội du kích Bắc Sơn được thành lập và lớn dẩn lẽn. 

9. Nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghĩa Nam kỳ? 

Trả lời 

Được sự hậu thuẫn của phát xít Nhật, Thái Lan đòi thực dân 
Pháp cắt giao cho mình vùng đất ở phía Tây bắc Biển Hồ Cani- 
pu-chia và vùng dất của Lào ồ bờ phải sông Mê-kông. Nhiêu đơn 
vỊ lính Việt Nam đă bị thực dân Pháp đấy đến vùng biên giới để 
đánh nhau với quân Thái Lan. Nhân dân Nam kỳ rất bất bình, 
nhiều binh lính đào ngũ hoặc bí mật liên lạc với Đảng bộ cộng 
sản Nam kỳ, họ quyết định khởi Iighĩa. 

10. Tóm tắt diễn biến, kết quá của cuộc khởi nghĩa Nam kỳ ngày 
23/11/1940? 

Trả lời 

- Đêm 22 rạng ngày 23/11/1940, ở hầu hết các tỉnh Nam kỳ 
nghĩa quân triệt hạ nhiều dồn bót gíậc, phá nhiểu đường giao 
thông, thành lập chính quyền và tòa án cách mạng ở nhiều 
vùng trong các tỉnh". Mỹ Tho, Gia Định, Bạc Liêu. 

- Kết quả; sau dó thực dân Pháp đàn áp rất dã inan, nhiều làng 
mạc bị tàn phá, nhà tù trại giam không chứa hêt ngvíời. Đáng 
bị tổn thất nặng nề, một số cán bộ thoát được rút vào rừng chờ 
thời cơ hoạt động. 

11. Trình bày diễn biến chính cua binh biến Đô Lươiig ngảy 
13/1/1941? 

Trả lời 

Ngày 13/1/1941 dưới sự chỉ huy của Đội Cung (Nguyễn Văn Cung) 
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binh lính đồn Chợ Rạng đả nổi dậy đáhh chiếm đồn Đô Lương, 
kéo về Vinh định phôi hợp với binh lính ở đây chiếm thành 
nhưng kế hoạch không thực hiện được, Đội Cung bị bắt và bị xứ 
tử cùng mười đồng chí của ông. 

12. Hãy nêu ý nghĩa lỊch sử và bài học kinh nghiệm của các cuộc 
khới nghĩa và binh biến nói trên? 

Trả lời 

■ Ý nghĩa lịch sử: 

+ Chứng minh rằng dưới nền thôhg trị cùa thực dân Pháp và 
bước đầu xâm nhập của phát xít Nhật đã nung nâu thêm 
lòng căm thù bọn đế quôc và nguyện vọng giái phóng dân tộc 
cúa nhân dân ta. 

+ Nổi lên khả năng giải phdng dàn tộc bằng khdi nghĩa vũ 
trang. 

- Bài học kinh nghiệm: cuộc khỡi nghĩa muôh thắng lợi phải 
được toàn dân chuẩn bị cá về chính trị lẫn vũ trang và nổ ra 
đúng thời cơ. 

B. CẨU HỎI TRẮC NGHIỆM 

1. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ vào tháng, năm nào? 

a) 8/1939 c) 1/1940 

b) 9/1939 d) Tất cả (a, b, c) đều sai 

2. Chĩnh phủ Pháp dầu hàng phát xít Bức vào tháng, năm nào? 

/ a) 9/1939 c) 6/1940 

b) 5/1940 d) 8/1940 

3. Thực dân Pháp ký hiệp ước thUa nhận cho phát xít Nhật c6 
những đặc quyền ỏ Đông Dương vào tháng, năm nào? 

a) 8/1940 c) 6/1941 

b) 9/1940 d> a/1941 

4. Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương giữa Pháp và Nhật được 
ký chính thức vào ngày, tháng, năm nào? 

a) 23/7/1940 c) 23/5/1941 

b) 23/9/1940 d) 23/7/1941 

5. Chính phủ Pháp ký hiệp ước thừa nhận Nhật có quyền sử dụng 
đất cả sân bay và cửa biển ở Đông Dương vào mục đích quân sự 
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vào ngày, tháng, năm nào? 

a) 23/7/1941 c) 7/12/1941 

b) 29/71941 d) 23/12/1941 

6. Khđi nghĩa Bắc Sơn bùng nổ vào ngày, tháng, năm nào? 

a) 27/9/1940 c) 23/11/1940 

b) 27/9/1941 d) Tất cả các câu âều sai. 

BÀI 22: CAO TRÀO CÁCH MẠNG TlẾN TỚI 

TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TẤM NẤM 1945 

A. CÂU HỎI Tự LUẬN 

1. Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương 
lần thứ 8 đả cho đưa ra nhiệm vụ gì và chủ trương làm gì? 

Trá lời 

- Nhiệm vụ: Đánh đuổi Nhặt - Pháp giành lại dộc lập dân tôc và 
tạm gác khẩu hiệu; đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân 
cày thay bàng khẩu hipu tịch tìm ruộng đất của đề quốc, việt 
gian chia lại cho dân nghèo, giảm tô, giảm tức, chia lại ruộng 
công tiến tới thực hiện người cày có ruộng. 

- Chú trương: Thảnh lập Việt Nam độc lập đổng minh (gọi tắt ìà 

Việt minh). ' 

2. Mật trán Việt minh được thành ìập như thế nào? Nguyền Aỉ 
Quốc đá ỉàm gì sau khi thành ỉập mặt trận Việt minh? 

Trá lời 

- Ngày 19/5/1941 Mát trận Việt minh chính thức được thành 
lập. 

- Sau Hội nghị trung ương lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ổã gữi thư 
kêu gọi dồng bào cả nước đoàn kết thống nhất đánh đuổi Pháp 
- Nhạt. 

3. Cơ sở Việt minh phát triển như thế nào? 
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Trá lời 






Cơ sở Việt minh phát triển nhanh chóng khắp cả nước, xã nào 
cũng có ủy ban Việt minh, úy ban Việt minh tỉnh Cao Bàng và 
ủy ban Viêt minh lâm thời tính Cao - Bắc - Lạng lần lượt được 
thành lập. 

4. Báo chí của Đảng và của Mặt trận Việt minh trong thời gian này 
phát triển như thế nào? Tác dụng? 

Trá lời 

- Báo chí cua Đảng và của mặt trận Việt minh (Giải phóng, Cờ 
giẩi phóng, Chặt xiềng, Cứu quôc, Việt Nam độc Jập, Kêu gọi 
lính...) phát triển rất phong phú. 

- Tác dụng: Góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền đường 
lôi chính sách của Đảng, đâu tranh chôhg mọi thii đoạn chính 
trị, vân hóa của địch, thu hút đông đảo quần chúng vào hàng 
ngũ cách mạng. 

5. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đừợc thành lập như 
thế nào? Nhằm mục đích gì? 

Trả lời 

» _ 

- Theo chỉ thị cua Chủ tịch Hồ Chỉ Minh, đội Việt Nam tuyên 
tỉ-uyền giải phóng quân được thành lập (22/12/1944). 

- Nhàm mục đích: phát động một phong trào đâu tranh cả chính 
trị và quân sự để thúc đẩy quá trình cách mạng tiến lên mạnh 
mẽ hơn nữa. 

6. Sau khi được thành lập đội Việt Nam tuyên truyền đã làm 
nh ừng gi? 

Tra lời 

- Đánh thắng liên tiếp hai trận ở Phay Khắt (25/12/1944) và Nà 
Ngẩn (26/12/1944 ' Cao Bằng). 

- Đẩy mạnh vũ trang tuyên truyền, kết hợp với chính trị và 
quân sự, xây dựng cơ sở cách mạng góp phần củng cố và mở 
rộng căn cứ Cao - Bắc - Lạng. Cổ vũ và thúc dẩy phong trào 
cách mạng trong cả nước. 

7. Nhật đáo chính Pháp trong hoàn cảnh như thế nào? 

Trả lời 

- ớ châu Ảu nước Pháp được giái phóng, chính phủ kháng chiến 
Đờ-gôn về Pa-ri. 


76 


- ở mặt trận Thái Bình Dương phát xít Nhật cũng khôh đôh 
trước các đòn tấn công dồn dập của Anh, Mỹ. 

- Thực dân Pháp ở Đông Dương nhân cơ hội ráo riết hoạt động 
chờ khi quân đồng minh kéo vào đánh Nhật sẽ nổi dậy hưởng 
ứng để giành lại địa vỊ thống trị cũ. 

- Trước tình thê' thất bại gần kề buộc Nhật phải làm cuộc đảo 
chính lật đổ Pháp để chiếm Đông Dương. 

8. Nhật đã đảo chính Pháp như thế nào? Kết quả? 

Trả lời 

- Đêm 9/3/1945, Nhặt nổ súng tiến công lật dổ Pháp trên toàn 
cõi Đông Dương. 

- Kết quả; Quân Pháp chống cự yếu ớt chỉ sau vài giờ đă đầu hàng. 

9. Sau biến cổ', Nhặt há't căng Pháp, Đáng Cộng sán Đong Dương 

và Việt minh đá làm gì? 

Trá lời 

- Hội nghị Ban thường vụ trung ương họp ra chỉ thị: Nhật ■ 
Pháp bắn nhau ưà hành động của chúng ta. 

- Xác định kẻ thù chính cụ thể trước mắt và duy nhất của nhân 
dân Đông Dương là phát xít Nhật. 

- Phát động cao trào kháng Nhạt cứu nuớc làm tiền dề cho cuồc 
tổng khởi nghĩa. 

10. Hội nghị quân sự Bắc kỳ họp ngày 15/4/1945 quyết định làm gì? 

Trá lời 

- Quyết định thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam 
giải phóng quân. Phát triển hơn nữa lực lượng vũ trang và nửa 
vũ trang, mở trường đào tạo cán bộ quân sự và chính trị, phát 
triển chiến tranh du kích, xây dựng cãn cứ địa kháng Nhật dẽ 
chuẩn bị cuộc tổng khởi nghĩa cho kịp thời cơ. 

B. CÂ\3 UỎ\ TRẮC NGRlỆĩd 

1. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước vào ngày, tháng, năm nào? 

a) 28/1/1941 c) 19/5/1941 

b) 28/2/1941 d) 19/6/1941 

2. Mặt U'ận Việt minh chính thức thành lập vào ngày, tháng, năm nào? 
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a) 28/2/1941 c) 19/5/1941 

b) 19/4/1941 d) 19/8/1941 

3. Đội Việt Nam tuyên truyềr giái phóng quân được thành lập vào 
ngày, tháng, năm nào? 

a) 17/5/1944 c) 24/2/1944 

b) 22/12/1944 d) 25/12/1944 

4. Nhật nổ súng lật đổ Pháp vào ngày, tháng, năm nào? 

a) 25/12/1944 c) 3/9/1945 

b) 26/12/1944 d) 9/3/1945 

5. Khu giái phóng Việt Bắc ra đời vào ngày, tháng, năm nào? 

a) 4/6/1945 c) 15/4/1945 

b) 6/4/1945 d) Tất cả ía, b, c) đều sai 

BÀI 23; TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945 
VÀ Sự THÀNH LẬP NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 

A. CẨU HỎI Tự LUẬN 

1. Lộnh tổng khới nghĩa quyết định trong hoàn cảnh lịch sứ như 
thế nào? 

Trá lời 

- ơ trong nước: cao trào chông Nhật cứu nước đang diễn ra như 
vũ băo ở khắp mọi nơi trong cán nước. 

- Thế giới: 

+ Phát xít Đức bị thát bại hoàn toàn ở châu Âu (5/1945). 

+ Chính phú Nhật cũng tuyên bô' đầu hàng không điều kiện ở 
châu Á (14/8/1945). 

2. Khi nghe tin chính phủ Nhật đầu hàng, hội nghị toàn quốc của 
Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định làm gì? 

Trá lời 

- Quyẽt định phát động tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành lãy 
chính quyền trước khi quân đồng minh vào. 
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- Thành lập ủy ban khởi nghĩa toàn quốc và ra quân lệnh số 1 
kêu gọi toàn dân nổi dậy. 

3 Đại hội quốc dân được tiến hành ở đâu? Đại hội đã quyết định 

làm những gì? 

Trà lời 

- Ngày 16/8/1945, đại hội quốc dân được tiến hành ở Tân Trào. 

- Đại hội quyết định tổng khởi nghĩa, thông qua mười chính 
sách cùa Việt minh, lập ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam 

' do Chú tịch Hồ Chí Minh đứng đầu. Sau đó gửi thư kêu gọi 
đồng bào cả nước nổi dậy tổng khới nghĩa giành chính quyền. 

4. Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội đà diễn ra như thẽ nào? 

Trả lời 

- Tối 15/8/1945, đội tuyên truyền xung phong của Việt minh tổ 
chức diễn thuyết công khai ở ba rạp lớn trong thành phô' 

- Ngày 16/8/1945, truyền đơn, biểu ngữ kêu gọi khởi nghĩa xuất 
hiện khắp nơi. 

- Sáng 19/8/1945 cả Hà Nội tràn ngập khí thê' cách mạng, đồng 
bào kéo tới quảng trường nhà hát lớn dự mít tinh, do Mặt trận 
Việt minh tổ chức. Sau đó cuộc mít tinh nhanh chóng chuyển 
thành cuộc biểu tình, chia ra nhiều đoàn chiếm các công sở cúa 
chính quyền bủ nhìn. Cuộc khới nghĩa thắng lợi hoàn toàn. 

5. Tông khới nghĩa giành chính quyền trong cả nước đã diễn ra 

như thê' nào? 

Trá lời 

- Từ 14/8 đến 18/8/1945 nhiều xã, huyện thuộc một số tỉnh chớp 
thời cơ nối dậy giành chính quyền. Bôn tỉnh lỵ giành được 
chính quyền sớm nhất là: Bắc Giang, Hái Dương, Hà Tĩnh, 
Quáng Nam. 

- Huế giành được chính quyền ngày 23/8/1945. I 

- Sài Gòn giành được chính quyền ngày 25/8/1945. 

Chí trong 15 ngày (từ 14/8 đên 28/8/1945) cuộc tổng khởi 
nghĩa đà thành công hoàn toàn. 

6. Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã ra đời như thế nào? 
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Trả lời 

- Ngày 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình trước hàng chục vạn 
đồng- bào Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phú 
lâm thời ti-Ịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn dộc lập, tuyên bố 
trước quốc dân và thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa. 

7. Hãy nêu ý nghĩa lịch sữ cua Cách mạng tháng Tám 1945? 

Trd lời 

a) Y nghĩa trong nước: 

- Phá tan hai tầng xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp kéo dài 
hơn 80 năm và của phát xít Nhật. 

- Lật nhào chế độ quân chủ chuyên chế tổn tại gần một ngàn 
năm. 

- Đưa Việt Nam từ một nước thuộc địa trớ thành một nhà nước 
độc lập dưới chế độ dân chu cộng hòa. 

- Đưa nhân dân ta tư địa vị nồ lệ thành người dân độc lập, tự do, 
làm chủ nước nhà. 

• Mở ra một kỷ nguyên mới độc lập dân tộc gắn liền với chu 
nghĩa xâ hội. 

b) Đối với quốc tế: 

- Anh hưởng trực tiếp đến phong trào chống đế quốc íhực dân 
cua hai nước láng giềng Lào và Cam-pu-chia. 

- Cổ vũ mạnh mè tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước 
thuộc địa trên thế giới, đặc biệt là nhân dân ohâu Á và ohảu 
Phi. 

8. Hăy nêu nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 

1945? 

Trả lời 

a) Nguyên nhân chủ quan: 

• Dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước sâu xa, đấu tranh 
kiên cường bât khuât từ ngàn xưa cho độc iập, tự do. 

- Có khỗi liên minh công nông vững chắc, tập hợp được mọi lực 
lượng yêu nước trong một mật trận dân tộc thống nhất rộng 
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rãi, biết kết hợp tài tình âấu tranh vũ trang với âấu tranh 
chính trị, đấu tranh du kích với khởi nghĩa từng phần ở nông 
tiion và thành thị đánh đổ toàn bộ bộ máy của đế quốc và 
phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. 
b) Nguyên nhân khách quan: 

- Nhờ hoàn cảnh khách quan thuận ìợì: 

+ Phát xít Nhật, Đức bị Hổng quân Liên Xô và đông minh 
đánh bại. 

+ Đế quốc Pháp bị thiệt hại năng rồi bị phát xít Nhật hất cảng 
ở Đông Dương. 

- Như vậy qua cuộc chiéh tranh thé* giới thứ hai, haí kể thù trực 
tiếp của nhân dân Việt Nam đã bị ngâ gục. 

B. CẢU HỎI TRẮC NGHIỆM 

1. Đạl hội quốc dân dược uến hồLuh d TẰn Tĩà.o vào ngày, thẤng, 
năm nào? 

a) 14/8/1945 c) 16/8/1945 

b) 15/8/1945 d) 18/8/1945 

2. Hà Nội giành được chính quyền vào ngày, tháng, năm nào? 

a) 16/8/1945 c) 18/8/1945 

h) 17/8/1945 di 19/8/1945 

3. Huế giành được chính quyền vào ngày, tháng, năm nào? 

a) 19/8/1945 c) 25/8/1945 

b) 23/8/1945 d) 28/8/1945 

4. Sài Gòh giành được chính quyền vào ngày, tháng, năm nào? 

a) 25/8/1945 c) 28/8/1945 

b) 27/8/1945 dj Tất cà (a, b, c) đều sai 
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CHƯƠNG IV: VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THA.-iG TÁM 
ĐẾN TOÀN QUỐC KHÁNG CH/ỂN 

BÀI 24: CUỘC ĐẤU tranh bả vệ và xây DỰNG 

CHÍNH QUYỂN DÂN CHỦ NHÂN DÂN (1945-1946) 

A. CÂU HỎI Tự LUẬN 

1. Sau khi ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đứng trước một 

tình thế khó khàn như thế nào? 

Trả lời 

• Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bác, 20 vạn quân Tưởng Giới Thạch vào 
Hà Nội và hầu khắp các tính. 

- Từ vĩ tuyên 16 trở vào Nam, quân Anh đã dọn đường cho thực 
dân Pháp quay trở lại xâm lược. 

- Các lực lượng phản cách mạng ở miền Nam như Đại việt, Tờ- 
rốt-kít, bọn phản động trong các giáo phái ngóc đầu dậy làm 
tay sai cho Pháp, ra sức chôhg phá cách mạng. 

2. Về kinh tế nước ta như thế nào sau khi nước Việt Nam Dân chủ 

Cộng hòa ra đời? 

^ Trả lời 

■ Nền nông nghiệp đà nghèo nàn, lạc hậu còn bị chiến tranh tàn 
phá nặng nề. Nạn đỏi nãm 1944 chưa được khắc phục. Tiếp đ6 
nạn lụt lớn tháng 8/194Ỗ làm vờ đê chín tỉnh Bắc bộ, rồi đến hạn 
hán kéo dài làm 50% ruộng đât không thể cày cấy được. 

• Sản xuất công nghiệp đình đốn, hàng hóa khan hiếm, giá cả 
tảng vọt. 

- Tài chính; Ngân hàng nhà nước hầu như trống rỗng. 

3. Tình hình văn hóa xã hội nước ta sau Cách mạng tháng Tám 

1945 như thế nào? 

Trá lời 

- Vần hóa: Hơn 90% dân số không biết chữ. 

- Xă hội: Các tệ nạn xã hội như mê tín dị đoan, rượu chè, cờ bạc, 
nghiện hút... tràn lan. 
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4 Bể ổn định bộ máy chinh quyền trong cà nước chinh phủ cách 

mạng lâm thời đã làm gì? 

Trả lời 

- Công bô' lệnh tổng tuyển cử trong cả nước. 

- Tháng 6/1/1946 tổng tuyển cử được tiến hành trong cả nước, 
hơn 90% cử tri trong cả nước, lần đầu tiên trong lỊch sử dân 
tộc nô nức cầm lá phiếu đi bầu những đại biểu chân chính của 
mình vào cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước. 

. 333 đại biểu khắp Bắc - Trung - Nam được bầu vào quốc hội. 

5 Quó'c hội họp phiên đầu tiên vào ngày, tháng, năm nào ở dâu? 

Đè làm g\? 

Trá lời 

- Ngày 2/3/1946 quô'c hội họp phiên đầu tiên ở Hà Nội. 

- Quốc hội nhất trí xác nhận thành tích cua chính phú lâm thbi 
trong những ngày đầu xây dựng nước Việt Nam Dân chủ Cộng 
hòa, đồng thời lập ra bán dự thảo hiến pháp và thông qua 
danh sách chính phủ liên hiệp kháng chiến do Chù tịch Hồ 
Chí Minh đúmg đầu. 

6. Sau ngày bầu cử quô'c hội các địa phương đã tiên hành làm ^ đe 

ồn định xà hội? 

Trá lời 

- Các địa phương từ tỉnh đến xã ở Trung và Bác bộ đều tiến 
hành bầu cử Hội âồng nhàn ỏân theo nguyên tắc phổ thông 
đầu phiếu. 

- ủy ban hành chính các câp cũng được thành lập, thay các uy 
ban nhân dân. Bộ máy chính quyền dân chủ nhân dân bước 
đầu được cúng cỏ' và kiện toàn. 

?. Để giãi quyết giặc đói Đảng và Chính phũ dá làm nhưng gi và 

đạt được kết quả ra sao? 

Trá lời 

Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi cả nước; 

• Lập các hũ gạo cứu đói. 

- Không dùng gạo, ngô dể nấu rượu, tổ chức ngày đồng tâm để có 
thêm gao cứu đói. 
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- Cả nước tích cực tăn^ g'ìa sản xuất Itron^ tất cả mọi ngầnh, 
mọi nơi khắp các địa phương...). 

- Tịch thú ruộng đát của đê' quốc, việt gian chia cho nông dáii 
nghèo. Chia lại ruộng công theo nguyên tắc công bằng và dân 
chú. Ra thông tư giảm tô, ra sắc lệnh bãi bỏ thuế thân và các 
loại thuế vô lý khác. 

- Kết quá: với công sức của toàn dân, nhờ những biện pháp tích 
cực trên đây, nạn đói được đấy lùi. 

8. Để diệt giặc dô"t Đảng và chíỉih phủ phải làm gì? 

Trá lời 

Ngày 8/9/1945 Chủ tịch Hổ Chí Minh ký sắc ỉệnh thành lập cơ 
quan binh dán học vụ và kêu gọi toàn dân tham gia phong trào 
xóa nạn mù chừ. Các cấp học đều phát triến mạnh. Nội dung và 
phương pháp giáo dục bước đầu được đối mới theo tinh thần dếrn 
tộc và dân chủ. 

9. Để giải quyết vấn đề tài chính Đảng và chính phủ dã làm những 
gì? 

Trả lời 

- Chính phủ kêu gọi tinh thần tự nguyện đóng góp của nhân 
dần. Hương ứng xây dựng quỹ độc íập và phong trào íuầa Lễ 
vàng do chính phủ phát động. Đồng bào cả nước hăng hái đổng 
góp tiền của vàng, bạc. 

- Ngày 31/1/1946 chính phú ra sắc lệnh phát hành tiền Việt 
Nam và ngày 23/11/1946 quốc hội quyết định cho lưu hành 
tiển Việt Nam trong cả nưđc. 

10. Thực dân Pháp quay trứ lại xâm lược nước ta lần thứ hai như 
thế nào? 

Trả lời 

■ Đêm 22 rạng 23/9/1946 được sự giúp đở của quân Anh, thực dân 
Pháp đánh úp trụ sờ ưy ban íihân dán Nam bộ và cơ quan tụ vệ 
thành phó Sài Gòn mơ đầu cho cuộc chiên tranli xâm lược nước 
ta lần thứ hai. 

11. Quân dân miền Nam đã đứng lẽn đáu tranh chông lại cuộc xám 
lược cua thực dân Pháp như thê' nào? 

Trá lời 

Quân dân Sài Gòn - Chợ Lớn anh dũng đánh trả quân xâm lược 
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bằng mọi hình thức và mọi vũ khí như triệt đường tiếp tế của 
đich, tống bãi công, bãi thị, bãi khóa, dựng chướng ngại vật và 
chiến lũy trẽn khắp đường phố, phá nhà máy kho tàng của địch, 
cắt điện, nưức, đột nhập vào sân bay Tân Sơn Nhát, đổt cháy 
tàu Pháp ở bến Sài Gòn... 

12 Trước sự đấu tranh của nhân dân miền Nam buộc Pháp phải 
làm gì? Và đã thu được kết quà như thê'náo? 

Trá lời 

- Pháp phải thương lượng với ta. 

- Cầu cứu xin thêm viện binh. 

- Khi có viện binh từ Pháp sang, có sự hỗ trợ cùa Anh và Nhật 
quân Pháp phá vòng vây quanh Sài Gbn - Chợ Lớn, âảnh 
chiếm các tỉnh Nam bộ và Nam Trung bộ. 

13 . Đảng và chính phủ đã làm nhừng gì khi thực dân Pháp quay 
trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai? 

Trả lời 

■ Ngày 26/9/1945 Chủ tịch Hổ Chí Minh ra lởi kéu gọi cả nước 
het lòng úng hộ nhân dân miền Nam chiến đấu bảo vệ độc lập 
của tố quốc. 

- Phát đọng phong trào ủng hộ Nam bộ kháng chiến, tích cực 
. chuán bị dối phó với âm mưu của Pháp mờ rộng chiến tranh ra 

cá nưức: hàng vạn thanh niên lên đường nhập ngũ. 

14. Đảng và chính phù đã dối phó với quân Tưáng ồ miền Bắc như 
thé nào? 

Trá lời 

Mớ rộng chính phủ lâm thời cho tay chân của Tưởng Giới Thạch 
tham gia. Nhượng cho chúng 70 ghế trong quốc hội khóa 1, bốn ghế 
bộ trướng trong chính phú liên hiệp chính thức (Bộ ngoại giao, 
kinh tế, canh líông, xã hội) cho Việt quốc vh Việt cách. Đông 
thời nhân nhượng cho Tướng một số quyền lợi vể kinh tế như 
cung cấp một phần lương thực, thực phẩm, nhân tiêu tiền “quan 
kim” và “quốc tệ”. 

Thái độ của Đảng và chính phủ ta như thế nào khi chúng glõ 
trò khiêu khích, phá hoại chính quyền cách mạng? 

Trả lời 

' Ta kiên quyết vạch trần âm mưu và hành động chia re, pha 






hoại của chúng. Nhừng kẻ phá hoại có đủ băng chứng đều bị 
trừng trị theo pháp luật. 

- Ban hành một sô' sắc lệnh nhằm trâh áp bọn phản cách mạng, 
giam giữ những người nguy hiểm cho nền dân chủ cộng hòa 
Việt Nam, lập tòa án quân sự trừng trị bọn phản cách mạng... 

16. Nêu nội dung của hiệp định sơ bộ ngày 6/3/1946? 

Trá lời 

- Chính phú Pháp công nhận nước Việt Nam dân chú cộng hòa 
là một quốc gia tự do, cố chính phủ, nghị viện, quân dội và tàj 
chính riêng nằm trong khối liên hiệp Pháp. 

- Chính phú Việt Nam thỏa thuận cho 15.000 quân Pháp vào 
miền Bắc thay quân Tưởng làm nhiệm vụ giải giáp quân đội 
Nhât, sô' quán này sẽ rút dần trong hạn ố năm. 

> Hai bên thực hiện ngừng bắn ngay ở Nam bộ, tạo không khí 
thuận lợi cho việc mô cuộc đàm phán chính thức ỏ Pa-r\, 

17. Tại sao chính phủ ta lại phải tiếp tục ký tạm ước 14/91946 với 
Pháp? Ta ký như vậy nhằm mục đích gì? 

Trả lời 

- Sau hiệp định sơ bộ thực dân Pháp tiếp tục dây xung đột vũ 
trang ở Nam bộ, lập chính phii Nam kỳ tự trị, âm mưu tách 
Nam bộ ra khỏi Việt Nam. 

- Cuộc đàm phán chính thức giữa hai chính phù được tổ chức tại 
Phông-ten-nơ-blô đă thâ't bại. 

- Tại Đông Dương Pháp tâng cường hoạt động khiêu khích. Quan 
hệ Việt - Pháp ngày càng căng thăng và có nguy cơ xẩy ra 
chiến tranh. 

- Trước tình hình trèn, Chú tịch Hồ Chí Mhỉh đã ký với chinh 
phủ Pháp tạm ước 14/9/1946 nhưng cho Pháp một sô' quyền lợi 
kinh tê' - văn hóa ở Việt Nam. 

- Nhàm mục đích; Để ta cỏ thời gian xây dựng và củng cô' lực 
lượng chuẩn bị cuộc kháng chiến chohg Pháp nhất dỊnh sẽ 
bùng nố. 




B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

1 Cuộc tổng tuyển cử lần dầu tiên dược tiến hành trong cả nước 
vào ngày, tháng, năm nào? 

a) 6/1/1946 c) 2/3/1946 

b) 1/6/1946 d) 3/2/1946 

2. Quốc hội họp phiên dầu tiên vào ngày, tháng, năm nào? 

a) 3/2/1946 c) 6/1/1946 

b) 2/3/1946 d) Tất cả đều sai 

3. Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập cơ quan bình dân 
học vụ vào ngày, tháng, năm nào? 

a) 9/8/1946 c) 8/10/1946 

b) 8/9/1946 d) Tất cả (a, b. c) đều sai 

4. Thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai vào 
ngày, tháng, năm nào? 

a) 18/9/1945 c) 23/9/1945 

b) 22/9/1945 d) 8/9/1946 

5. Hiệp định sơ bộ âược ký vấo ngày, tháng, năm nào? 

a) 6/3/1946 c) 8/9/1946 

b) 3/6/1946 d) 14/9/1946 


i 
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CHƯƠNG V: VIỆT NAM TỪ cuối NÀM 1946 ĐẾN NĂM 1954 

BÀI 25: NHỬNG NÃM ĐẦU của cuộc kháng CHĩẾN 
TOÀN QUỐC CHỐNG THựC DÂN PHÁP (1946-1950) 

A. CẢU HỎI Tự LUẬN 

I. Trước ngay 16/12/1946 thực <íẩn Pháp cíã cố nhữtig hảnh dộng gì 
đế gây chiến tranh? 

Trá lời 

- Tháng 11/1946 thực dân Pháp tập trung quân tiến công các cơ 
sớ cách mạng, vùng tự do cán cứ địa cúa ta, đánh chiéhi một sổ” 
vị trí quan trọng ở Hải Phòng, Lạng Sơn. 

- Tháng 12/1946 thực dân Pháp liên tiếp gây ra những cuộc xung 
đột vũ trang, đánh chiếm cơ quan Bộ Tài chính, tàn sát nhản 
dân ở phố buôn bán... 

- Trong ba ngày 17, 18 và 19/12/1946 thực dân Pháp^ííi tối hậu 
thư buộc chính phủ ta giải tán lực lượng tự vệ chiến đàu, giao 
quyền, kiếm soát thủ đô cho chúng. 

2. Trước thái độ và hành động cùa thực dân Pháp như vậy ta đã 
quyết định làm gì? 

Trả lời 

- Ngày 18 và 19/12/1946 Ban Thường vụ Trung ương Đáng họp 
tại thị xả Hà Đông đă quyết định phát dộng toàn quốc kháng 
chiến chống thực dân Pháp xâm lược. 

Toi 19/12/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh thãy mật ttung ương 
Đảng và chính phủ ra ỉời kêu gọi toàn quôc kháng chiến. 

3. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp đá âược nêu ìên ở đàu? 

Trá lời 

Được nêu trong bản Chỉ thị toàn dân kháng chiến cùa Ban 
thường vụ Trung ương đảng ngày 12/12/1946. Và trong Lời kêu 
gọi toàn quốc kháng chiến của Chú tịch Hồ Chí Minh ngày 
12/12/1946 được nêu đầy đu và giải thích cụ thể trong tác phẩm 
Khán^ chiên nhất định tháng lợi của tổng bí thư Trường Chinh 
tháng 9/1947. 
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4 Tính chết, nội dung, phương châm chiến lược của cuộc kháng 

chiến là gì? 

Trả lời 

- Toàn dân kháng chiến. 

- Toàn diện. 

. Trường kỳ, tự lực cánh sinh. 

- Tranh thú sự ủng hộ dba quốc tế. 

5 . Phân tích tính chất chính nghĩa và nhân dân trong cuộc kháng 

chiến chông Pháp của nhân dân ta? 

Trá lời 

- Cuộc kháng chiến của ta là cuộc chiến tranh nhân dân, chiến 
tranh tự vệ, chính nghĩa tíẻh bộ nhàm hoàn thành nhiệm vụ 
giải phóng dân tộc, từng bước thực hiện nhiệm vụ dân chu, 
đem lại ruộng đất cho nhân dân. 

- Cuộc kháng chiến đd, do toàn dẩn tiến hành, nổ diễn ra không 
chỉ trên mạt trận quân sự mà cả trên các Mặt trận chính trị, 
kinh tế, văn hỏa, ngoại giao. 

6. Mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc ta chủ động tân công địch ở 

đâu? Và nhằm mục đích gì? 

Trả lời 

■ Quân ta chủ động tấn công quân Pháp, bao vây giam chân lực 
lượng của chúng ở thủ đô Hà Nội, các thành phố thị xã. 

• Nhằm tạo thẽ” trận để đi vào cuộc chiến đáu láu dái. 

7. Cuộc chiến đấu ở Hà Nội đả diễn ra như thế nào? 

Trả lời 

- Trong gần hai tháng (từ 19/12/1946 đến 19/2/1947) quán dán 
ta ở Hà Nội đã tiến đánh 200 trận, loại khỏi vòng chiến ôấu 
hàng nghìn tên dịch, thu và phá huy nhiều phương tiện ch\ên 
tranh, giam chân địch ớ thành phô trong một thời gian đê hậu 
phương kịp thời huy động lực lượng kháng chiến, di chuyên 
kho tàng, công xướng về chiên khu bảo vệ an toàn cho trung 
ương Đảng, chính phủ trở lại càn cứ địa, lãnh đạo kháng chien 
lâu dài. 
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8. Tại các thành phố khác quân ta đã chiến âấu như thế nào? 

Trà lời 

Tại thành phố" Nam Định, Huế, Đà Năng... quán ta chủ động 
tiến công bao vầy giam chân Pháp, loại khỏi vòng chiến đáu 
nhiều lực lượng của chúng. Sau hai, ba tháng ta chủ động rút 
khỏi thành phô', lui về căn cứ chuấn bị cuộc chiến đấu lâu dài, 
Riêng tại thành phô' Vinh quân ta đã buộc địch phải đầu hàng. 

9. Sau khi thực dân Pháp gây xung đột ở Hái Phòng. Lạng Sơn và 
Hà Nội, Đảng và chính pht) đã ra ìệnh phải ìàni gì? 

Trá lời 

Phải dời các cơ quan trung ương ra k-hòi H4 Nội, chuyển cơ 
quan, máy móc, thiết bị, vật liệu, hàng hóa, lương thực, thực 
phẳm đến nơi an toàn. Vận động tố chức tán cư, bảo dảm an 
toàn tính mạng cho nhân dân và nhanh chóng chuyển đất nước 
sang thời chiến. 

10. Về chính trị và quân sự ta đâ làm được những gì? 

Trá lời 

- Về chính trị: chia cả nước thành 14 khu hành chính, thành lập 
Uy ban kháng chiến hành chính thực hiện hai nhiệm vụ 
kháng chiến và kiến quốc. 

- Về quân sự: quyết định mọi người dân từ 18 tuối đến 45 tuổi 
đều tham gia dân quân, từ dân quân được tuyển chọn vào du 
kích rồi bộ đội địa phương hoặc bộ đội chú lực. Vũ khí vừa tự 
tạo, vừa lấy của địch đế tự trang bị. 

11. Về kinh tế và giáo dục Đảng và chính phú đà làm được những 
gì? 

Trá lời 

- Về kinh tế: Chính phủ ban hành các chíhh sách để duy trì và 
phát triển sản xuât, trước hết là sản xuất lương thực, theo 
khấu hiệu thực túc bình thường, ăn no đánh thắng. Nha tiếp tế 
được thành lập làm nhiệm vụ thu mua, dự trữ và phân phối 
thóc, gạo, muối, vải, bảo đẩm nhu cầu về ăn, mặc cho lực lượng 
vũ trang và nhân dân ở hậu phương. 
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- Về giáo dục: Phong trào bình dân học vụ tiếp tục được duy trì 
pnát triển, trường phổ thông các cấp được xây dựng thu hút 
con em nhân dân lao động vào học. 

12. Hãy nêu âm mưu của thực dân Pháp trong chiên dich Việt Băc 1947? 

Trả lời 

Tập hợp những phần tứ việt gian, phản động lập ra mặt trận 
quốc gia thống nhất, tiến tới thành lập chính phu hù nhìn trung 
ương, cùng với việc thực hiện các cuộc tân công căn cứ đia kháng 
chiến Việt Bắc để tiêu diệt quân cUvi lực và đầu nâo kháng chiên 
của ta. 

13. Thực dân Pháp đã mở cuộc tấn công lên việt Bắc như thê nào? 

Trá lời 

Pháp huy động 12.000 quân tinh nhuệ và hầu hết máy hay ở 
Đông Dương, chia thành ba cánh, mở cuộc tiến công Việt Bãc. 

- Ngày 7/10/1947 một binh đoàn dù đổ quân xuống chiếm thị xã 
Bắc Cạn, Chợ Mới, Chợ Đồn. 

- Một binh doàn lính đánh bộ tư Lạng Sơn đánh lên Cao Băng 
theo đường số 4, rổi từ Cao Băng, dánh xuống Bác Cạn theo 
đường sô' 3 tạo thành gọng kìm bao vây phía Đông và phía Bắc 
căn cứ địa Việt Bắc. 

- Ngày 9/10/1947 một binh đoàn hỗn hợp bộ binh và lính thủy 
đánh bộ ngược sông Hồng, sông Lô và sông Gâm lên thị xã 
Tuyên Quang, Chiêm Hỏa, Đài Thị - Tuyên Quang, bao vây 
phía Tây căn cứ dịa Việt Bắc. 

14. Ta đã đối phó như thế nào trước cuộc tấn công cúa dịch? 

Tra lời 

. Tại Bắc Cạn ta chủ động kịp thời phán công tiến hành bao vày 
chia cắt cô lập quân dù, đánh tập kích vào những nơi dịch 
chiếm đóng, phục kích trên đường từ Bắc Cạn đi'Chợ Mới. Bí 
mậl di chuyển cơ quan trung ương Đảng, chính phủ, các công 

xướng kho tàng về nơi an toàn. ^ 

- Hướng Đông, quân ta phục kích chặn đánh địch nhiều trận 
trên đường số 4, phục kích trên đường Bản Sao - đèo Bông Lau 
ngày 30/10/1947. 
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- Hướng Tây, ta phục kích chặn đánh địch nhiều trận trên sông 
Lô. ớ Đoan Hùng (24/10/1947), Tuyên Quang (10/11/1947). 

- Ngày 19/12/1947 Pháp rút khỏi Việt Bắc. 

15. Hãy nêu kết quá và ý nghĩa cũa chiến dịch Việt Bắc 1947? 

Trá lời 

- Kết quả: Loại khỏi vòng chiến đấu 6.000 tên địch, bắn rơi 16 
máy bay, bắn chìm 11 tàu chiên, phá huy nhiều phương tiện 
chiến tranh khác. Cơ quan đầu não kháng chiến được bảo toàn, 
lực lượng của ta ngày càng trướng thành. 

- Ý nghĩa: 

+ Ám mưu muôn kêt thúc chiéh tranh nhanh chóng cúa địch bị 
thất bại hoàn toàn. 

+ Lực lượng so sánh giữa ta và địch đã thay đổi theo chiều 
hướng có lợi cho ta. 

16. Sau thất bại ở Việt Bắc, thực dân Pháp phải chuyển hướng 
đánh như thế nào? Và thực hiện chính sách ^? 

Trả lời 

- Sau thâl bại ở Việt Bắc buộc Pháp phải chuyến sang đánh lâu 
dài. 

- Thực hiện chính sách; dùng người Việt đánh người việt, lấy 
chien tianh nuôi chiên tranh nhâm chông lai cuộc kháng chiến 
lâu dài, toàn dân, toàn diện cùa ta. 

17. Chú trương của Đảng ta trong thời gian này như thế nào? Về 
tất cả các mặt quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, 
giáo dục? 

Trá lời 

- Chính phủ ta chủ trương tàng cường sức mạnh và hiệu lực của 
chính quyền dân chủ nhân dán từ trung ương đến cơ sở, tăng 
cường lực lượng vũ trang nhân dân đẩy mạnh cuộc kháng 
chiến toàn dân, toàn diện. 

+ Về quân sự: động viên nhân dân thực hiện vũ trang toàn 
dân, phát triển chiến tranh du kích. 

+ Về chính trị - ngoại giao; tháng 6/1949, Việt Minh và Hội 
hên việt quyêt định tiến tới thống nhát hai tổ chức từ cơ sờ 


đến trung ương. Tháng 8/1950 các tỉnh và kliu đã thực hiện 
xong thống nhất đó. 

+ Đầu 1949, cả nước tổ chửc bầu cử Hội đồng nhân dân và ủy 
ban kháng chiến hành chính câp tĩnh, xã. 

+ Ngày 14/1/1950 Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ 
Việt Nam dân chO cộng hòa tuyên bố sẵn sàng đặt quan hệ 
ngoại giao với bất cứ nước nào tôn trọng độc lập, chủ quyền 
thống nhâ't và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. 

+ Vể kinh tế: ta chủ trương phá hoại kinh tế địch, đẩy mạnh, 
xây dựng và bảo vệ nên kinh tế dân chủ nliân dân có khá 
năng tự cấp, tự túc. 

+ Về văn hóa, giáo dục: tháng 7/1950 chính phủ đề ra chủ 
trương cải cách giáo dục phổ' thông 9 năm (trước là 12 năm) 
nhằm xóa bỏ tàn tích của nền giáo dục thực dân, phong kiến, 
hướng giáo dục phục vụ nhiệm vụ kháng chiến và kiến quôc, 
đặt nền móng cho nền giáo dục dân tộc dân chủ nhân dán. 

B. CẢU HỎI TRẮC NGHIỆM 

1. Pháp gởi tối hậu thư buộc chính phủ ta giải tán lực lượng chiến 
đấu và giao quyền kiểm soát thủ đô cho chúng vào ngày, tháng, 
năm nào? 

a) 20/11/1946 c) 19/12/1946 

b) 10/12/1946 d) 22/12/1946 

2. Chủ tịch Hổ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào 
ngày, tháng, năm nào? 

a) 18/12/1946 c) 17/2/1946 

b) 19/12/1946 d) Tất cả các câu đều sai 

3. Pháp chính thức mở cuộc tấn công lên Việt Bắc vào ngày, tháng, 
năm nào? 

a) 10/7/1947 c) 10/10/1947 

b) 7/10/1947 d) 12/10/1947 

4. Ta đánh thắng lớn ở đèo Bông Lau vào ngày, tháng, năm nào? 

a) 30/10/1947 c) 10/11/1947 

b) 5/11/1947 d) 19/12/1947 
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5. Quân Pháp rút khỏi Việt Bắc Ví ’3 ngày, tháng, năm nào? 

a) 24/10/1947 c) 19/12/1947 

b) 19/11/1947 d) 25/12/1947 

BÀI 26: BƯỚC PHÁT TRIỂN mới của cuộc kháng CHIẾN 
TOÀN QUỐC CHỐNG THựC DÂN PHÁP (1950-1953) 

A. CÂU HỎI Tự LUẬN 

1. Bước vào Thu - Đông 1950 t\nh hlnh thế giới và Đông Dương C.Ó 

ảnh hường ^ đến cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta? 

Trá lời 

- Ngày 1/10/1949 cách mạng Trung Quốc thắng lợi, tình hinh ở 
Đỏng Dương và trên thê' giới thay đối có ỉợi cho cuộc kháng 
chiến của ta, không có lợi cho thực dân Pháp ở Bòng Dương và 
đế quốc nói chung trên thế giới. 

- Pháp bị thất bại trên khắp chiến trường Việt Nam và Đông 
Dương nên ngày càng lệ thuộc vào Mỳ. 

2. Âm miíu mới cúa Pháp là gì? 

Trá lời 

- Khóa chặt biê/i ạìới Việt - Truiig. 

- Thiết lập hành lang Đông - Tây, nhằm cô lập căn cứ địa Việt 
Bắc với đồng bằng liên khu III và liên khu IV. 

- Chuấn bị cuộc tấn công lên Việt Bắc lần thư hai đế' nhanh 
chổng kê't thúc cuộc chíêh tranh. 

3. Trước âm mưu của Pháp, ta quyết định làm gì và nhằm mục đích 

gì? 

Trả lời 

- Để phá âm mưu của Pháp, ti’ung ương Bảng và chinh phù 
quyết định mở chiến dịch Biên Giới. 

- Nhằm tiêu diệt một bộ phận lực lượng địch, khai thông con 
đường liên lạc quôc tế giữa nước ta và Trung Quốc vđi các nước 
dân chủ thê giới, mở rộng và củng cô'. 
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4 . Trình b&y tóm tắt diễn biến chiến dịch Biên Giới Thu - Đồng 1950? 

Trả lời 

- Sáng 16/9/1950 quán ta đánh vào Đông Khê. Sáng 18/9/1950 
Đông Khê bị tiêu diệt, Thất líhê bị uy hiếp, thị xã Cao Bâng 
bị cô lập. Hệ thô'ng phòng ngự cua địch trên đường sô 4 bị ìung 
lay. Đến ngày 22/10/1950 địch phái rút hết khỏi đường số 4. Quân 
Pháp ồ Cao Bằng được lệnh rút theo dương số 4, quân ờ Thất 
Khê được lệnh tiên đánh Đông Khê để đón cánh quân từ Cao 
Băng xuống rồi cùng rút về xuôi. 

- Kết quá: loại khói vòng chiến đấu hơn 8.000 tên QỊch, giải 
phóng vùng biên giới Việt - Trung dài 750km từ Cao Băng đên 
Đình Lập với 35 vạn dân. 

5. Hãy nêu ý nghĩa của chiên dịch Biên Giới thu - dông 1950? 

Trá lời 

- Đây là thất bại lớn của địch cả vể quâii sự ìẫn chính trị, đẩy 
địch vào thế phòng ngự, lúng túng. 

- Đánh dấu sự chuyển biến lớn trong cục diện chiến tranh. Ta 
giành quyền chủ động trên chiến trường chính. 

6. Âm mưu cũa Pháp và Mỹ ơ Đông Dương sau thất bại trong chiên 

dịch Biên Giới thu - đông 1950? 

Trủ lời 

■ Pháp thực hiện âm mưu giành lại quyền chũ dộng chiến lược 
đã mất. Đế quốc Mỹ tàng cường viện trợ cho Pháp đẩy mạnh 
chiến tranh. 

- Thực dân Pháp đẩy mạnh hơn nữa chiến tranh Đông Dương 
thông qua Kế hoạch Đờ-lảt-đờ-tát-xi-nhi thực hiện vào tháng 
12/1950. Đây là kế hoạch vùng tạm chiến gấp rút kết hợp với 
phản công vá tiến cổng lực lượng cách mạng. 

7. Đại hội toàn quô'c của Đảng Cộng sản Đông Dương lan thứ hai 

được tổ chức tại đâu? Để làm gì? 

Trả lời 

- Đại hội toàn qúô'c của Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ hai 
được tổ chức tại căn cứ địa Việt Bắc (Chiêm Hóa - Tuyên 
Quang) từ ngày 11 đến 19/2/1951. 
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Đê thông qua báo cáo chính trị của Chú tịch Hồ Chí Minh và báo 
cáo bàn ve cách mạng Việt Nam của tổng bí thư Trưòng Chinh. 

8. Đại hội còn quyết định làm gì? 

Trả lời 

Đại hội quyêt định đưa Đảng ra hoạt động còng khai lấy tên là 
Đáng lao động Việt Nam - Đảng của giai cấp công nhân Việt 
Nam. Đôi VỚI Lào và Cam-pu-chia xây dựng ở mỗi nước một 
đảng riêng phù hợp với điều kiện cụ thể lãnh đạo cách mạng 
từng nước đến thấng lợi. 

- Đại hội bầu Ban chấp hành trung ương và Bộ chính trị của Bảng 
do Hồ Chí Minh làm chủ tịch và Trường Chinh làm tống bí thư. 

9. Hãy nêu ý nghĩa của đại hội Đảng toàn quốc lần thứ hai? 

Trá lời 

Đánh dấu bước trương thành cua Đảng trong quá trình lãnh đạo, 
đánh dấu bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chống Pháp. 
Đây là Đạỉ hội kháng chiến tháng lợi. 

10. Hãy nêu những hoạt động về chính trị trong giai đoạn 1950-1953? 

Trá lời 

- Ngày 3/3/1951 Việt minh và Hội hên việt họp đại hội đại biểu 
đa quyêt đinh thông nhât hai tô chức thành niột mặt trận duy 
nhất /à Mạt trận liên việt qudc dân Việt Nam. Đảng /ao ddng 
Việt Nam chính thức ra mắt trước đại biểu nhân dân tham dự 
đại hội. 

- Ngày 13/3/1951 •hội nghị đại biểu đại diện cho nhân dân ba 
nước đă thành lập Liên minh nhân dân Việt - Miên ■ Lào trên 
cơ sở tự nguyện và tòn trọng chữ quyền của nhau. 

11. Hãy nêu những hcạt động về kinh tế trong giai đoạn 1951-1953? 

Trá lời 

- Đảng và chính phủ đề ra cuộc vận động lao động sản xuâ't, thực 
hành tiêt kiệm, chấn chỉnh chè độ tháo khóa, xây dựng nển 
tài chính, ngân hàng, thương nghiệp. 

- Năm 1953 Đảng và chính phú quyết định quần chúng triệt để 
giảm tô và cải cách ruộng đất. 


- Tháng 11/1953 hội nghị toàn quôb lần thứ ba của Đảng thông 
qua Cương lãnh ruộng đất. 

. Tháng 12/1953 kỳ họp thứ III quô'c hội khóa I nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa thông qua Luật cải cách ruộng đất và 
quyết định tiến hành cải cách ruộng đất ở vùng tự do. 

- Đến cuối 1953 tính từ liên khu IV trở ra cách mạng đã tạm 
câp cho nông dân hơn 18 vạn héc-ta ruộng đất'của thực dân 
và địa chủ, ruộng đất văng chủ, ruộng đất bỏ hoang. 

12 Về giáo dục đă đạt được những thành tựu như thế nào? 

Trả lời 

Sô' người học và học sinh phổ thông năm 1954 đều tăng so với 
nâm 1950; Cấp I tăng 130%, Cấp ỈI và III tâng 300%. Nâm 1954 
số sinh viên Đại học và Trung học chuyên nghiẹp là 4.247 người. 
Từ 1951 đến 1953, ta đã đào tạo được 7.000 cán bộ kỷ thuật. Đến 
1954 ta có 3.400 học sinh được gởi đi học nước ngoài. 

13. Trong Đông Xuân 1950-1951 ta đã mở những chiến dịch lớn 
nào ở dâu? Kết quả của các chiến dịch đó? 

Trả lời 

Trong Đòng Xuân 1950-1951 ta đã mở ba chiến dịch lớn đó là: 

- Chiến dịch Trung Du (Trần Hưng Đạo) đánh dịch ở Vĩnh Yên, 
Phúc Yên. 

- Chiến dịch sô' 18 (Hoàng Hoa Thám) đánh địch trẽn số 18 từ 
Phả Lại đi ưông Bí. 

- Chiến dịch Hà Nam Ninh (Quang Trung) đánh địch ở Hà 
Nam, Nam Định, Ninh Bình. 

- Kết quả; Loại khỏi vòng chiến đấu hơn 1 vạn tên dịch. Tiêu 
diệt nhiều cứ điểm quan trọng của địch. 

14. Địch mở chiến dịch Lô-tuýt (Lotus) đánh chiếm Hòa Bình 
nhàm mục dích gì? 

Trả lời 

- Nhăm giành lại quyền chủ động dã mất trên chiến trường Bắc bộ. 

- Nối lại hành lang Đông - Tây. 

- Chia cắt bao vây căn cứ địa Việt Bắc với liên khu III và liên 
khu IV. 
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15. Pháp đã mở cuộc tấn công lên Hòa Bình như thế nào? Ta dã 
chiến đấu ra sau? Kết quả? 

Trả lời 

- Ngày 10-11-1951, Pháp cho quán nhảy dù xuóhg Xuân Mai, 
Chợ Bôn (Hòa Bình). Cho hai cánh quàn thủy và bộ có máy 
bay yểm trợ th^^o sông Đà và đường sô' 6 tiến vào thị xă Hòa 
Binh. 

- Ta cho quân hao vảy, truy 'kích tiêu àìệt âịch trẽn mật trận 
Hòa Bình, vừa đẩy mạnh mặt trận chông phá kế hoạch Binh 
định, đồng bằng Bắc Bộ của chúng, thúc đấy phong trào du 
kích chiến tranh ở vùng sau lưng địch. 

- Kết quá: Sau hơn ba tháng chiến đấu (giữa tháng 11/1951 đến 
2/1952) ta loại khỏi vòng chiến đấu 22.000 tên địch, buộc 
chúng rút khỏi Hòa Bình. Kết thúc chiến dịch 23/2/1952. 

16. Tại sao ta lại mở chiến dịch Tây Bắc? Ta mở chiến dịch đánh 
địch ớ Táy Bắc nhàm mục đích gì? Tóm tắt diễn biến kết quá 
của chiến dịch? 

Trá lời 

- Ta quyết định mở chiến dịch đánh địch ở Tây Bắc vì dây là 
vùng chiến lược quan trọng, xa căn cứ địa Việt Bắc và vùng tự 
do Thanh Nghệ Tĩnh, nên địch lơi lỏng phòng bị. 

- Ta mở chiến dịch nhằm tiêu diệt lực lượng địch, giải phóng đất 
đai và nhân dân, mỏ rộng căn cứ địa kháng chiến, phái iTiển 
chiến tranh du kích. 

• Tóm tất diễn biến, kết quả cứa chiến dịch: 

+ Ngày 14/10/1952 quân ta tiến công dịch ỗ Nghĩa Lộ, tiếp dó 
đánh vào Lai Châu, Sơn La, Yên Bái. 

+ Kết quả; Sau hơn hai tháng chiến đấu (từ tháng 10 đến cuối 
tháng 12/1952), trên các mặt trận ta loại khỏi vùng chiến 
đâu hơn 13.000 tên địch, giải phóng toàn tỉnh Nghĩa Lộ, hầu 
hết tỉnh Sơn La (trừ Nà Sản), bôn huyện thuộc Lai Châu, hai 
huyện thuộc Yên Bái, với 25 vạn dân, phá âm mưu lập “xứ 
Thái tự trị” của địch. 
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17. Quân dân Việt - Lào phô'i hợp md chiêh dịch Thượng Lào và đã 
thu được thắng lợi như thế nào? 

Trả Cời 

- Ngày 8/4/1953 quân dân Việt - Lào mở chiến dịch Thượng Lào 
nhằm tiêu diệt lực lượng cũa địch, giải phóng đất đai và nhân 
dân, mở rộng căn cứ du kích, đẩy mạnh kháng chiên của nhân 
dân Lào. 

• Kết quả: Sau gần một tháng chiên đẵli, hên quân Việt - Lào 
loại khỏi vòng chiẽh đâu 28.000 tén địch, gíẩí phổng toàn tỉnh 
Sầm-nưa, một phần tỉnh Xiêng-khoảng và tỉnh Phong-xa-lì với 
30 vạn dân. Căn cứ ở Thượng Lào dược mở rộng nối liền với 
Tây Bắc - Việt Nam, tạo thế mới uy hiếp địch. 

B. CẢƯ HỎI TRẮC NGHIỆM 

1. Cách mạng Trung Quốc giành được thắng lợi vào ngày, tháng, 
năm nào? 

a) 10/1/1949 c) 10/10/1949 

b) 1/10/1949 d) 15/10/1949 

2. Thực dân Pháp thực hiện kế hoạch Rơ-ve (Revers) vào tháng, 
năm nào? 

a) 3/1949 c) 5/1949 

b) 4/1949 d) 8/1949 

3. Ta mở chiến dịch Biên Giới đánh vào Đóng Khê vào ngày, 
tháng, năm nào? 

a) 16/9/1950 c) 19/9/1950 

b) 18/9/1950 d) 20/10/1950 

4. Địch phải rút hết khỏi đường sô' 4 vào ngày, thđng, nàm nào? 

a) 18/9/1950 c) 24/10/1950 

b) 22/10/1950 d) Tất cả các câu đều sai 

5. Trong chiến dịch Biên Giới (1950) ta đã loại khỏi vòng chiến dấu 
bao nhiêu tên địch? 

a) 6.000 tên địch c) 8.000 tên địch 

b) 7.000 tên địch d) 8.500 tên dịch 

6. Trong chiến dịch Biên Giới ta đã giải phóng được bao nhiêu vạn dân? 

a) 32 vạn dân c) 36 vạn dân 

b) 35 vạn dân d) 38 vạn dân 
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7. Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương giữa Pháp và Mỹ được 
ký vào ngày, tháng, năm nào? 

a) 22/10/1950 cí 20/12/1950 

0)23/11/1950 d) 23/12/1950 

8. Liên minh nhân dân Việt - Miên • Lào được thành íập vào ngày, 
tháng, nàm nào? 

a) 11/3/1951 0)3/12/1951 

b) 3/11/1951 d) 12/3/1951 

9. Đại hội anh hùng và chiến sỉ thi âua toàn quốc lằn thứ nhất tổ 
chức vào ngày, tháng, năm nào? 

a) 5/1/1952 c) 23/7/1952 

b) 1/5/1952 d) Câu (b) đúng, câu (a, c) sai 

10. Chiến dịch Hòa Bình kết thúc vào ngày, tháng, năm nào? 

a) 23/2/1952 c) 14/10/1952 

b) 1/5/1952 d) 20/10/1952 

11. Ta mơ chiến dịch đánh địch ớ Tây Bắc vào ngày, tháng, năm 
nào? 

a) 1/5/1952 c) 14/10/1952 

b) 14/9/1952 d) 14/12/1952 

12. Quân dân Việt - Lăo mở chiến dịch Thượng Lào vào ngày, 
tháng, nám nào? 

a) 23/2/1952 c) 8/4/1952 

b) 14/10/1952 d) Tất cả các câu đều sai 

BÀI 27: CUỘC KHÁNG CHIÊN TOÀN Qưốc CHỒNG 
THựC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC KẾT thúc (1953-1954) 

A. CÂU HỎI Tự LUẬN 

1. Hãy nêu nội dung của kế hoạch Na-va? 

Trả lời 

Gồm hai bước: 

- Bước một: Trong Thu - Đông 1953 và Xuân 1954 giữ thế phòng 
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thủ chiến lược trên chiến trường miền Bắc, thực hiện tiến công 
chiến lược dế' binh định miền Trung và miền Nam Đông 
Dương. 

- Bước hai; Từ Thu - Đông 1954 chuyển lực lượng ra chiến trường 
miền Bắc, thực hiện tiến công chiến lược, giành thắng lợi quân 
sự quyết định kết thức chiến tranh. 

2. Đế thực hiện kế hoạch Na-va thực dân Pháp và Mỹ đã làm 
những gì? 

Trả lời 

Mỹ tăng thêm viện trợ quân sự (gấp đôi so với trước, chiếm tới 
73% chi phí chiến tranh ở Đồng Dương), tăng thêm 12 tiểu đoàn 
bộ binh, tập trung ô đồng bằng Bắc bộ một lực lượng cơ động 
mạnh gồm 44 tiểu đoàn (trong tổng số 84 tiểu đoàn toàn Đông 
Dương), thúc ép ngụy quân bắt thèm lính. 

3. Phương hướng chiến lược của ta trong Đông Xuân 1953-1954 là 
gì? Phương châm chiến lược cua ta là gì? 

Trả lời 

- Tập trung lực lượng đánh vào những nơi quan trọng, sơ hở của 
địch nhàm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giải phóng đất 
đai, buộc chúng phải bị động phân tán lực lượng đốì phó với ta 
trên những địa bàn xung yếu mà chúng không thể bỏ. 

- Phương châm chiến lược của ta là tích cực, chủ động, cơ động, 
linh hoạt, đánh chắc tháng. 

4. Ta đã bước đẩu làm phá sản kế hoạch Na-va của Pháp và Mỹ 
như thế nào? 

Trả lời 

- Đầu tháng 12-1953 bộ đội chủ lực ta ở Tây Bắc tổ chức một bộ 
phận bao vây, uy hiếp địch ở Điện Biên Phủ và một bộ phận 
tân công địch giải' phóng toàn tỉnh Lai Châu trừ Điện Biên 
Phủ. Na-va buộc phải đưa 6 tiểu đoàn cơ động từ đồng bằng 
Bắc bộ tăng cường cho Điện Biên Phủ. 

- Cùng quân dân Lào mở cuộc tấn công địch à Trung Lào và gìái 
phóng tỉnh Thà-khẹt, bao vây, uy hiếp Sê-nô thành nơi tập 
trung quân thứ ba của địch. 
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- Tháng 2/1954 quân ta mở cuộc tấn công địch ở vùng Bắc Tây 
Nguyên, giải phóng Kon-tuni buộc Na-va phải điều quân lên 
cứu nguy. 

- Tháng 1/1954 quân ta phôi hợp với quân Pa-thét Lào mở cuộc 
tâh công địch ở Thượng Lào, giải phóng tỉnh Phong-xa-lì mớ 
rộng vùng giải phóng. Na-va phải tăng cường lực lượng cho 
Luông-pha-băng. 

- Ngoài ra ta còn đánh địch ở Nam bộ, Nam Trung bộ, Bình Trị 
Thiên. 

=> Với các cuộc tấn công trên trong n&m 1953-1954 ta dã Idm 
phá sản bước đầu kế hoạch Na-va của Pháp - Mỹ, buộc quân 
chủ lực của chúng phải bị động, phán tán và giam chân ở rừng 
núi. 

5. Pháp - Mỹ xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ điểm 
như thế nào? 

Trả lời 

■ Điện Biên Phủ ỉà một tập đoàn cứ điểm mạnh nhất ở Đông 
Dương. 

- Lực lượng lúc cao nhất là 16.200 quân dược bố trí Idm 49 củ 
điểm chia thành ba phân khu: 

+ Phân khu trung tâm Mường Thanh có sở chỉ huy. 

+ Phán khu Bắc gồm ba quả đồi Him Lam, Độc Lập và Bản 
Kéo. 

+ Phân khu Nam gồm sân bay Hồng Cúm. 

- Điện Biên Phủ được đánh giá là pháo đài bất khả xâm phạm. 

6. Tóm tắt diễn biến, kết quả của chiến địch Điện Biên Phủ? 

Trá lời 

Chia làm 3 đợt: 

- Đợt 1: Từ ngày 13 đến 17/3/1954 quân ta tiến công khu Bắc, 
nhanh chóng tiêu diệt địch ơ căn cứ Him Lam, Độc Lập. Ngày 
17/3 địch ở căn cứ Bán Kéo ra hàng. 

- Đợi 2: Từ 30/3 đến 26/4/1954 quân ta tấn còng tiêu diệt địch ở 
căn cứ phía Đông và phân khu trung tâm Mường Thanh. 
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- Đợt 3: Từ 1/5 đến 7/5/1954 quân ta dồng loạt tiến công tiêu 
diệt các cân cứ còn lại à phân khu trung tám và phân khu 
Nam. Chiều 7/5/1954 quân ta đánh vào sở chỉ huy địch. 17h30 
ngày 7/5/1954 tướng Đờ-cát-tơ-ri (Decastres) cùng toàn bộ ban 
tham mưu cùa địch ra dầu hàng. 

- Kết quả: Tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn cứ điểm của địch, loại 
khỏi vòng chiến đấu toàn bộ quân địch với 16.200 tên (có một 
thiếu tướng), thư và phá hủy toàn bộ phương tiện chiến tranh, 
bắn rơi và bắn cháy 62 máy bay các loại. 

7. Lập trường của ta trong Hội nghị Giơ-ne-vơ như thê nào? 

Trả lời 

Chấm dứt chiến tranh Đòng Dương, giải quyết vấn đề quân sự 
và chính trị cùng một lúc cho cả ba nước Việt Nam - Lào - 
Cam-pu-chia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất 
và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước ở Đông Dương. 

8. Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký chính thức vào ngày, tháng, năm 
nào? Nêu nội dung cơ bản của hiệp dịnh Giơ-ne-vơ về chấm dvit 
chiến tranh ở Đông Dương? 

Trả lời 

- Hiệp dịnh Giơ-ne-vơ dược ký vào ngày 21/7/1954. 

- Nội dung của Hiệp định Giơ-ne-vơ: Công nhận độc lập chủ 
quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Đông 
Dương. Đối với Việt Nam, hiệp định qui định ngày ngừng bắn, 
thời gian chuyển quán tập kết theo giới tuyến quân sự tạm 
thời là vĩ tuyến 17, cấm hai bên trả thù nhưng người cộng tác 
với dối phương. Qui định ngày 20/7/1956 sẽ lổ chúc t6ng tuyển 
cừ tự do trong cả nước dể thống nhất nước Việt Nam. 

9- Nêu ý nghĩa lịch sửcúa cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-1954)? 

Trá Ịờỉ 

- Chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp, đổng thời chấm 
dứt ách thống trị của thực dân Pháp trong gần một thế kỷ trên 
đất nước ta. 

- Miền Bắc nước ta dược giải phóng, chuyển sang giai đoạn cách 
mạng XHCN, tạo cơ sở dể nhân dân ta giải phóng miền Nam 
thống nhất tổ quốc. 
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- Giáng một đòn nặng nề vào chủ nghĩa đế quôc. 

- Cổ vù mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới 
(các nước châu Á, châu Phi và Mỹ La-tinh). 

10. Nêu nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiếm chống Pháp 
(1945-1954)? 

Trả lời 

- Sự lãnh đạo sáng suốt của Đáng, đứng đầu ỉà Chủ tịch Hồ Chỉ 
Minh với đường lối chính trị, quân sự và đường ìối kháng 
chiến đúng đắn, sáng tạo. 

- Cuộc kháng chiến chôhg Pháp xâm lược trong điều kiện có hệ 
thống chính quyền dân chủ nhân dân trong cả nưdc, có màt 
trận thống nhất được củng cố, mở rộng, c6 lực lượng vũ trang 
ba thứ quân, có hậu phương rộng ỉớn được xây đựng vững chắc 
về mọi mặt. 

- Có sự liên minh chiến đâu cúa nhân dân ba nước Việt Nam. 
Lào và Cam-pu-chia, có sự đồng tình ủng hộ và giúp đỡ của 
Trung Quốc, Liên Xô và các nước dân chủ nhân dân khác, cùa 
nhân dân Pháp và loài người tiến bộ. 

B. CẨU HỎI TRẤC NGHIỆM 

1. Tướng Na-va được cử sang làm tổng chỉ huy quân Pháp d Đông 
Dương vào ngày, tháng, năm nào? 

a) 7/5/1953 c) 7/6/1953 

b) 5/7/1953 d) 8/7/1953 

2. Phương châm chiến lược của ta trong chiến cuộc Đông Xuân 
1953-1954 là gì? 

a) Đánh chắc thắng c) Cơ động, linh hoạt 

b) Tích, cực, chủ động d) Tất cả ía, b, c) đều đủng. 

3. Na-va mở chiến dịch Át-lăng vào ngày, tháng, nâm nào? 

a) 20/11/1953 c) 20/1/1954 

b) 20/12/1953 d) 20/2/1954 

4. Tổng sô quân địch ở Điện Biên Phu lúc cao nhất là bao nhiêu? 

a) 16.000 quân e) 16.500 quân 
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b) 16.200 quán d\ IT.QOO quẰn 

5. Chiến dịch Điện Biên Phu được bắt đầu vào ngày, tháng, nám 
nào? 

a) 13/3/1954 c) 17/3/1954 

h) 15/3/1954 d) Tất cả ba câu đều sai 

6. Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc vào ngày, thẩng, năm náo? 

a) 26/4/1954 - c) 1/5/1954 

b) 30/4/1954 dl 7/5/1954 

7. Hội nghị Giơ-ne-vơ về Đông Dương chính thức khai mạc vào 
ngây, tháng, nám nào? 

a) 26/4/1954 c) 5/8/1954 

b) 8/5/1954 d) 20/9/1954 

8. Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký chính thức vào ngày, tháng, nám 
nào? 

a) 8/5/1954 c.) 21/7/1954 

b) 20/7/1954 d) 23/7/1954 
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CHƯƠNG VI: VIỆT NAM TỪ 1954 ĐẾN NĂM 1975 

BÀI 28: XÂY DỰNG chủ nghĩa xã hội ở MIỂN BẤC - 
ĐÂU TRANH CHÔNG ĐÊ QƯÔC MỸ VÀ CHÍNH QƯYỂN 
SÀI GÒN ở MIỀN NAM (1954.1965) 

A. CẢU HỎI Tự LUẬN 

1. Do đáu nước ta bị chia cất íàm hai miền Nam và Bắc sau hiệp 
định Giơ-ne-vơ 1954 vể Đông Dương? 

Trả lời 

- Theo hiệp định Giơ-ne-vơ quân đội hai bên phải ngừng bắn, 
tập kêt chuyển quân và chuyến giao khu vực, những điều 
khoản này sẽ được hai bên thực hiện trong thời gian 300 ngày: 
Pháp rút khỏi Hà Nội ngày 10/10/1954, rút khỏi miền Bắc giữa 
tháng 5/1955 và rút hết quân khỏi miền Nam tháng 5/1956. 
Nhưng việc hiệp thương giữa hai miền Nam và Bắc để tổ chức 
tổng tuyên cứ tự do thôhg nhât đât nước chưa được thi hành. 

- Pháp rút kỉiổi miền Nam, Mỹ nhẩy váo đưa Ngô Đình Diệm 
lên nắm quyền ở miền Nam. âm mưu chia cắt Việt Nam làm 
hai miên, biên mien Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ 
quân sự ở Đông Dương và Đông Nam Á. 

2. Miền Bắc đã hoàn thành cái cách ruộng đất (1953-1956) như thế 
nào? 

Trả lời 

Có 81 vạn héc-ta ruộng đất, 10 vạn trâu bò, 1,8 triệu nông cụ lẩy 
từ tay giai cấp địa chủ chia cho hơn hai triệu hộ nông dân. Khâu 
hiệu người cày có ruộng đã trớ thành hiện thực. Giai cấp địa chủ 
phong kiên bị đánh đổ. Giai cấp nông dân được giải phóng và 
được đưa lên địa vị người chú ữ nông thôn. 

3. Hãy nêu nhĩmg sai lầm trong quá trình thực hiện cải cách ruộng đất? 

Trả lời 

- Đấu tô cả những địa chii kháng chiến, những người thuộc tẩng 
lớp trên có công với cách mạng. 
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- Qui nhầm thành địa chủ một số nông dân cán bộ, bộ đội đảng 
viển. 

- Phương pháp đấu tô' tràn lan, thô bạo. 

4 Hãy nêu kết quả và ý nghĩa cúa cải cách ruộng đất ở miền Bắc 

(1953-1957)? 

Trả lời 

- Kết quả: Bộ mật nông thôn miền Bắc đả thay đổi hẩn, giai cấp 
địa chù phong kiến không còn. Khôi công nông liên minh được 
cúng cô. 

- Ý nghĩa: Góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ khôi phục kinh 
tế, hàn gắn vết thương chiến tranh. 

5 . Miền Bấc đá đạt được những thành tựu gỉ trong công cuộc khđi 

phục kinh tế và hàn gắn vết thương chiến tranh (1954-1957)? 

Trả lời 

Những thành tựu: 

- Trong nông nghiệp: Năm 1957 sản lượng nông nghiệp tăng 
vượt mức trước chiến tranh thế giới thứ hai, nạn đói có tính 
chất kinh niên được gií i quyết về cơ bản. 

- Trong công nghiệp: Xây dựng và mở rộng thêm nhiều nhà 
máy, xí nghiệp. Cuô*i 1957 miều Bắc có tât cả 97 nhà máy, xí 
nghiệp do nhà nước quản lý. 

- Trong thủ công nghiệp; Sán xuất được nhiều mặt hàng, giải 
quyết phần nào việc làm cho người lao động. Cuỏi 1957 sô thợ 
thù công miền Bắc tăng gấp đôi trước chiến tranh thế giới thứ 
hai. 

- Trong thương nghiệp; Mở rộng hệ thống mậu dịch quốc doanh 
và hợp tác xã mua bán, hoạt động ngoại thương dần dần tập 
trung vào tay nhà nước. Cuõi 1957 miền Băc đặt quan hệ buôn 
bán với 27 nước. 

- Trong giao thông vận tải: Kliôi phục gần 700km đường săt bị 
phá, sứa chữa làm mới hàng nghìn ki-lô-mét đường ô-tô, xây 
dựng, mở rộng thêm nhiều bến cảng; Hải Phòng, Hòn Gai, 
Cấm Phả, Bến Thủy. Đường hàng không dân dụng quốc tế 
được khai thông. 


107 





6. Hăy nêu những thành tựu của miền Bắc trong thực hiện nhiệm 
vụ cải tạo quan hệ sán xuất? Kết quả của cải tạo sản xuất? 

Trả lời 

- Cuối 1960 miền Bắc có hơn 85% hộ nông dân với 68% ruộng 
đất vào hợp tác xã nông ngỉiiệp, có 87,9% thợ thủ công và 45% 
người buôn bán nhỏ vào hợp tác xã. Một bộ phận thương nhân 
được chuyển sang sản xuất hoặc chuyền thành mậu dịch viên. 

- Đối với tư sản dân tộc; Cuôi 1960 có hơn 97% số hộ tư sản được 
cải tạo đã vào công tư hợp doanh. 

- Kêt quả: Xóa bỏ chế dộ người bóc lột người, có tác dụng thúc 
đẩy sản xuất phát triển. Nhất là trong diều kiện chiến tranh, 
hợp tác xã đã bảo đảm cho nhân dân lao động, tạo những điều 
kiện vật chất tinh thần cho nhừng người ra đi chiến đâu và 
phục vụ chiến đấu. 

7. Những thành tựu phát triển kinh tế, vân hóa (1958-1960)? 

Trả lời 

- Xây dựng thêm nhiều nhà máy, xí nghiệp, nông trường. Nhà 
máy gang thép Thái Nguyên là cơ sở luyện kim đầu tiên ở 
mien Bắc. Cuôi 1960 miền Bắc có 172 cơ sở công nghiệp lớn do 
trung ương quản lý, 500 cơ sở do địa phương quản lý. 

• Cuôi 1960 miền Bắc căn bản đã xóa nạn mù chữ ở miền xuôi 
cho những người dưới 50 tuổi. Hệ thôhg giáo dục đư^ợc hoàn 
chỉnh và mở rộng, số học sinh tâng 81% so với năm 1957. Có 9 
trường đại học hơn 11.000 sính viên. Cơ sd y tê'tăng hơn II 
lần so với 1955. 

8. Hãy nêu những hạn chế sai lầm trong cải tạo sản xuất? 

Trá lời 

- Đã đồng nhât xóa bỏ tư hữu và các thành phần kinh tế cá thể. 

- Thực hiện sai các nguyên tắc xây dựng hợp tác xã ỉà tự nguyện, 
công bằng dân chủ cùng có lợi. 

- Do dó không phát huy được tính tích cực, chủ động sáng tạo 
của xã viên trong sản xuâ't. 
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9. Phong trào đấu tranh chôhg ch^r độ Mỹ - Diệm của nhân dân 
miền Nam trong nhũng năm đầu hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 đã 
diễn ra như thế nào? 

T!rả lòi 

- Tháng 8/1954 diễn ra “phong trào hòa bình” ở Sài Gòn. Chợ 
Lớn của trí thức và các tầng lớp nhần dán. Phong trào ra đời 
với bản hiệu triệu hoan nghênh hiệp định Giơ-ne-vơ, ủng hộ 
hiệp thương tổng tuyển cử. Nhiều ủy ban bảo vệ hòa bình được 
thành iập và hoạt động công khai. 

- Tháng 11/1954 phong trào tiếp tục dáng cao, lan rộng tới các 
thành phố lớn như Huế, Đà Nẵng... lôl cuốn hkng triệu người 
tham gia gồm tất cả các tầng lớp nhân dân, đảng phái, các 
dân tộc ít người. Ndm 1957 có hal triệu người than\ g\a‘. n&nv 
1958 có 3,7 triệu người tham gia, năm 1959 có 6 triệu người 
tham gia. 

10. Từ năm 1958-1959 hinh thức đâ'u tranh cổ sự thay đốí như thê'nào? 

Trả ỉời 

Chuyến từ hình thức đâu tranh chính trị hòa bình chuyển sang 
dùng bạo lực, tíê'n hành đâ'u tranh chính trí kê't hợp đầ'u tranh 
vù trang. 

11. Phong trào Đồng khởi (1959-1960) nổ ra trong hoàn cảnh lịch 
sử nào? 

Trá lời 


- Mỹ - Diệm tăng cường mở chiến dịch íô' cộng, diệt cộng, tăng 
cường khủng bô' đàn áp, ra sắc lệnh đặt cộng sản ngoài vòng 
pháp luật, thực hiện đạo luật 10/59. Lê máy chém khắp miền 
Nam giết hại những người vô tội. 

- Những chính sách khủng bố tàn bạo của chính quyền Diệtn 
làm nảy sinh những mâu thuẫn và sự chống chính sách khủng 
bô' tàn bạo của chính quyền Diệm trong hàng ngũ chính quyền 
và quân đội Sài Gòn. 

- Hội nghị trung ương Đảng lần thứ 15 của Đảng (dầu 1959) dã 
xác dinh con đường cơ bản của cách mạng miền Nam là khơi 
nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân bầng ìực lượng 
chính trị của quần chúng kết hợp với vũ trang. 
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12. Hãy tóm tắt diễn biên kẽt qut. và ý nghĩa cúa phong trào Đống 
khởi (1959-1960)? 

Trã lờỉ 

■ Diễn biến, kết quá của phong trào Đồng khởi (1959-1960): 

-h Tháng 2/1959 quần chúng Bắc Ái - Ninh Thuận nổi dậy. 

+ Tháng 8/1959 nhân dán huyện Trà Bồng - Quảng Ngãi nối 
đậy. Phong trào lan ra khắp miền Nam. 

+ 17/1/1960 dưới sự lãnh đạo cua tỉnh ủy Bến Tre, nhân dân 
huyện Mỏ Cày với các loại vũ khí có trong tay đồng loạt nôi 
dậy đánh đồn bốt, diệt ác ôn, giải tán chính quyền địch ở 
nhiều thôn xã. Vy han nhân dán tự quản ồược thành )ặp )ục 
lượng vũ trang nhân dân ra đời và phát triển, ruộng đát của 
địa chú cường hào bị tịch thu đem chia cho dân nghèo. 
Phong trào lan rộng khắp Nam bộ, Tây Nguyên và một sô' 
nơi ớ Trung Trung bộ. 

- Ý nghĩa của phong trào Đồng khởi (1959-1960): 

+ Giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân của Mỹ ở 
miền Nam, gây tác động mạnh, làm lung lay tận gốc chính 
quyển Ngô Đình Diệm. 

+ Đánh dãu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam, 
chuyến cách mạng từ thế giừ gìn lực lượng sang thế tiến 
công. Từ khí thế đó mật trận dân tộc giải phóng miền Nam 
Việt Nam ra đời (20/12/1960). 

13. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ba cúa Đảng họp trong hoàn 
cảnh lịch sử nào? 

Trà ỉời 

- Cuộc cách mạng XblCN ở miền Bắc giành thắng lợi to lớn 
trong việc thực hiện nhiệm vụ cải tạo và phát triển kinh tế. 

- Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam đã có 
bước phát triển nhảy vọt từ phong trào Đồng khởi (1959-1960). 

14. Hãy nêu nội dung và ỷ nghĩa cùa Đại hội đại biểu toàn quốc )ần 
thứ ba của Đảng (1960)? 

Trá /ờí 

- Nội dung; Xác đính nhiệm vụ cách mạng từng miền Bắc - Nam: 

+ Miền Bác tiên hành cách mạng XHCN. 
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-t- Miền Nam đẩy mạnh cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân. 

thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà. 

+ Đề ra đường lối chung của cả thời kỳ quá độ lên XHCN được 
cụ thể hóa trong kế hoạch 5 năm (1961-1965). 

+ Đại hội bầu Ban chấp hành trung ương và Bộ chính trị của 
Đảng do Hồ Chí Minh làm chù tịch và Lẽ Duẩn là bí thư 
thứ nhất. 

-.Ý nghĩa: Đại hội lần thứ III của Đảng là nguồn ánh sáng mới, 
lực lượng mới cho toàn Đảng oà toàn dân ta xây đựng thăng 
lợi CNXỈỈ ớ miền Bác và đấu tranh thực hiện hòa bĩnh thống 
nhắt nước nhà. 

15. Nôu những thành tỊíu về nông nghiệp và còng nghiệi) dã đạt dược 
trong kế hoạch 5 năm lẳn thứ nhất (1961-1965) như thế nào? 

Trả lời 

■ Công nghiệp: 

+ Công nghiệp nặng: có khu gang thép Thái Nguyên, các nhà 
máy nhiệt điện ưông Bí, thủy điện Thác Bà, phán đạm Băc 
Giang, súp-pe-phô't-phát Lâm Thao. 

+ Công nghiệp nhẹ: khu công nghiệp Việt Trì, Thượng Đình 
(Hà Nội), nhà máy dường Vạn Điểm, pin Văn Điển, dột 8/3, 
dệt kim Đóng Xuân... 

Công nglùệp quốc doanh chiếm tý trọng 93,1% trong tổng giá 
trị sán lượng công nghiệp toàn miền Bắc, giử vai trò chú đạo 
trong nền kinh tê quóc dân. ỡ địa phương có hàng trồm xí 
nghiệp công nghiệp được xây dựng đê hỗ trỢ công nghiệp 
trung ương và giải quyết nhu cầu tại chỗ. 

- Nông nghiệp: Áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuât, ti lẹ 
sử dụng cơ khí trong công nghiệp tăng lên, diện tích tưới tiêu 
được mở rộng nhờ phát triển hệ thống thủy nông, nhiều hợp 
tác xã dạt 5 tấn/ha, trén 90% số hộ nông dân vào hợp tác xã, 
trong đó 50% lẽn hợp tác xã bậc cao. 

16. Nhửng thành tựu đạt được trong lĩnh vực thương nghiệp, giao 
thông vận tải, văn hóa giáo dục, y tê' trong kế hoạch 5 năm 
(1961-1965) như thế nào? 

Trá lời 

- Thương nghiệp: ưu tiên phát triển thương nghiẹp quoc doa 
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nên đả chiếm lĩnh được thị trường góp phần phát triển kinh 
tế, củng cố quan hệ sản xuất, ốn định dời sống nhân dân. 

- Giao thông vận tải: xây dựng, cúng cô' hoàn thiện mạng ỉưới 
đường bộ, đường sắt, đường sông, đường .biển phục VỊI đắc lực 
cho yêụ cầu giao lưu kinh tế và củng cô' quốc phòng. 

- Các ngành văn hóa, giáo dục, y tế: có bước phát triển tiến bộ 
đáng kể. Vấn đề văn hóa - tư tưởng xây dựng con người mới 
XHCN được đặc biệt coi trọng, về giáo dục năm học 1964-1965 so 
với năm 1960-1961 số học sinh tăng từ 1,9 triệu lên 2,7 triệu. 
Số sinh viên đại học tăng từ 17.000 lên 27.000. Ngành y tế mở 
rộng mạng lưới đến tận huyện, xà. 

17. Trình bày âm mưu và thủ đoạn tiến hành chiến tranh đặc biệt 
ở miền Nam Việt Nam của Mỹ (1961-1965)? 

Trả lời 

- Âm mưu của Mỹ: Tiến hành chiến tranh đặc biệt, một chiến 
lược chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mỹ. Nó được tiến 
hành bằng quân đội tay sai do cố vấn Mỹ chỉ huy, dựa vào vù 
khí. trang bị kỷ thuật, phương tiện chiến tranh của Mỹ. 

- Thủ đoạn: Mở các cuộc càn quét tiêu diệt lực lượng cách mạng, 
gom dân lập âp chiến lược, đẩy lực lượng cách mạng ra khỏi 
các ấp. Tách dân khỏi cách mạng, tiến tới nám dân, bình định 
miền Nam. Mặt khác, Mỹ và chính quyền Sài Gòn còn tiến hành 
hoạt động phá hoại miền Bắc, phong tỏa biên giới, vùng biển 
nhằm ngăn chặn sự thâm nhập từ ngoài vào miền Nam. 

18. Ta đă đối phó như thế nào trước âm mLfu và thủ đoạn trên của 
Mỹ và chính quyền Sài Gòn? 

Trả lời 

- Đẩy mạnh đấu tranh, kết hợp đấu tranh chính trị với đâu 
tranh vũ trang, nổi dậy tấn công địch trên cả ba vùng chiến 
lược (rừng núi, nông thôn, đồng bằng và đô thị), bằng cả ba 
mủi chính trị, quân sự yà binh vận. 

- Năm 1962 ta đã đánh bại nhiều cuộc càn quét của quân đội Sài 
Gòn đánh vào chiến khu D, căn cứ u Minh, Tây Ninh... 

- Đấu tranh giằng co giữa lập và phá â'p chiến lược. 
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19. Nêu những thắng lợi của quân dân ta ở miền Nam trong chiến 
đấu chống chiến tranh đặc biệt cúa Mỹ (1961-1965)? 

Trả ỉời 

- Ngày 2/1/1963 chiế.ì thắng Ấp Bắc (Mỹ Tho) vang dội, đã dánh 
bại cuộc hành quân càn quét của trên 2.000 quân Sài Gòn có cố 
vấn Mỹ chỉ huy, loại khỏi vòng chiến đâu hơn 450 tên địch (19 
cô' vấn Mỷ), bắn rơi 8 máy bay, bắn cháy 3 xe bọc thép M.113. 

- Ngày 8/5/1963 cuộc biểu tình của hơn hai vạn tăng ni, Phật tử Huế. 

- Ngày 11/6/1963 Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản 
đối Diệm. 

- Ngày 16/6/1963 cuộc biếu tính lớn của 70 vạn quần chúng Sài 
Gòn làm rung chuyển chê' độ Sài Gòn. 

- Ngày 2/12/1964 chiến thắng Bình Giã (Bà Rịa). 

- Tháng 12/1964 quân ta còn giành thắng lợi hen tiếp trong các 
chiến dịch An Lào {Bình định), Ba Gia (Quảng Ngãi tháng 
6/1965), Đồng Xoài (Biên Hòa tháng 6/1965). 


B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 


1. Pháp rút khỏi Hà Nội vào ngày, tháng, năm nào? 

a) 10/10/1954 0 10/10/1956 

b) 10/10/1955 d) Tấ't cả (a, b, c) đều sai 

2. Đến cuối năm 1957 miền Bắc đã đặt quan hệ buôn bán với bao 
nhiêu nước? 

a) 25 nước c) 27 nước 

b) 26 nước d) 30 nước 

3. Cuôì năm 1960 miền Bắc có bao nhiêu cơ sở công nghiệp do 
trung ương quản lý? 

a) 172 0 178 

b) 175 d) 180 

4. Phong trào hòa binh diễn ra vào tháng, năm nào? 

a) 7/1954 0 10/1954 

b) 8/1954 d) Tất cả các câu đều sai 

5. Cuộc Đồng khởi ở Bến Tre diễn ra vào ngày, tháng, năm nào? 

a) 17/1/1960 c) 17/6/1960 

b) 17/4/1960 d) 17/8/1960 
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6. Mật trận dân tộc giải phóng miền Nam ra đời vào r tháng, 
năm nào? 

a) 17/1/1960 c) 20/12/1960 

b) 20/10/1960 d) Tất i Ca, b, c) đểu sai 

7. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đã xác định 
nhiệm vụ chung của cả hai miền Nam, Bắc là gì? 

a) Hoàn thành cách mạng dân tộc dân chú nhân dân trong cá 
nước. 

b) Thực hiện hòa bình thông nhất nước nhà. 

c) Câu íb) đúng, câu Ca) sai. 

d) Cả hai câu (a, b) đều đúng. 

8. Trong 5 năm C1961-1965) miền Bắc đã chi viện cho miền Nam 
những gì? 

a) Vận chuyển một khối lượng lớn vũ khí, đạn được vào miền Nam. 

b) Đưa nhiều đơn vỊ vũ trang chiến trường miền Nam. 

c) Đưa nhiều cán bộ quân sự chính trị văn hóa, giáo dục, y tế 
vào chiến trường. 

d) Tâ’t cả Ca. b, c) đều đúng. 

9. Đến giữa năm 1961 tổng sô' quán dội Sài Gòn là bao nhiêu người? 

a) 500.000 người c) 570.000 người 

b) 560.000 người d) 580.000 người 

10. Trong chiên thắng Âp Bắc - Mỹ Tho ta đâ loại khỏi vòng chiến 
đâu bao nhiêu địch? 

a) 420 c) 460 

b) 450 d) 480 

11. Chiến thắng Bình Giã (Bà Rịa) vào ngày, tháng, năm nào? 

a) 11/6/1963 c) 2/12/1964 

b) 1/11/1964 d) 12/6/1965 

12. Chiên dịch Đông Xuân 1964-1965 ta đã loại khỏi vòng chiến 
đấu bao nhiêu địch? 

a) 1650 c) 1750 

b) 1700 d) Tất cả các câu đều sai 

4 > 
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BÀI 29: CẢ NƯỚC TRỰC TIỂP chông mỹ cứu nước 

(1965-1973) 


A. CÂƯ HỎI Tự LUẬN 

I Sau thất bại của cỉiiếìi tranỉi đặc biệt Mỹ tiến hèitvh Kbsís. 

Trả lời 

Sau thất bại chiến tranh đặc biệt, Mý đẩy mạnh chiến tranh 
xâm lược miền Nam, chuyến sang chiến lược chiến tranh cục bộ 
được tìéh hành bằng lực lượng quán đội Mỹ, quán đồng minh, 
quân đội Sài Gòn lúc cao nhất (năm 1969) gần một triệu quân, 
trong đó quán Mỹ chiêm hơn nửa triệu, quân đổng minh 7 vạn. 

2. Mỷ đã tiến hành chiến lược chiến tranh cục bộ ỗ miền Nam như 
thế nào? 

Trd lời 

Vừa vào miền Nam Mỷ đã cho quán mở ngay cuộc hành quần tim 
diệt vào cân cứ quân giải phóng ở Vạn Tường (Quảng Ngãi). Tiếp đó 
Mỹ mở liền hai cuộc phản công chiến lược mùa khô: Đông Xuân 
1965-1966 và 1966-1967 bằng hàng loạt cuộc hành quân tim diệt và 
binh định vào cái gọi là đất thánh việt cộng. 

3. Mỷ đâ mở cuộc tân công vào Vạn Tường như thê' nào? Ta đă đôi 
phó lại ra sao, kết quả? 

- Sáng ngày 18/8/1965 Mỹ huy động 9.000 quân, 105 xe tăng và 
xe bọc thép, 100 máy bay lên thẳng và 70 máy bay phản lực 
chiến đấu, 6 tàu chiến tâh công thôn Vạn Tường. 

- Sau mbt ngày chiến âấu, một trung ỏoàn chủ )ực với quân ửu 
kích và nhân dân địa phương đã đẩy lùi được cuộc hành quân 
của địch, loại khỏi vòng chiến đấu 900 tên địch, bắn cháy 22 
xe tăng, xe bọc thép, hạ 13 máy bay. 

4. Tóm tắt diễn biến, kết quả chiến dịch mùa khô lần thứ nhất 
(Đông Xuần 1965-1966)? 

Trả lời 

- Đông Xuân 1965-1966 Mỹ huy động 72 vạn quân (trong đó có 
22 vạn quân Mỹ) mở cuộc phản công lớn với 450 cuộc hành 
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quán iớn nhõ, trong đó có 5 cuộc hành quân tìm diệt nhằm váo 
hai hướng chiến lược chính ớ Đông Nam bộ và liên khu V với 
mục tiêu đánh bại quân chù lực cúa ta. 

- Quân ta trong thê trận chiến tranh nhân dân với nhiều hình 
thức tác chiếc đã chặn đảnh địch trên mọi hưởng, chù ồộng tấn 
công địch khắp mọi nơi. 

- Kết quá: Loại khỏi vòng chiến đấu 104.000 tên địch, trong đó có 
42.000 quân Mỹ, 3.500 quân đổng minh, bắn rơi 1430 máy bay. 

5. Tóm tắt diễn biến kết quả cúa chiến dịch mùa khô lần thứ hai 
(Đông Xuân 1966-1967) của Mỹ? 

Trả lời 

- Trong chiến dịch Đông Xnán 1966-1967, lực lượng Mỹ dưực 
tăng lên 980.000 quân (riêng quân Mỹ và đồng minh chiếm 
hơn 440.000 quân). Mỹ mờ cuộc phán công với 895 cuộc hành 
quân lớn nhỏ, trong dó có ba cuộc hành lớn tim diệt và bình 
định lớn nhât là cuộc hành quân Gian-xơn-xi-ti đánh vào cân 
cứ Dương Minh Châu (Băc Tây Ninh) nhăm tiêu diệt quân chủ 
lực và cơ quân đầu nào của ta. 

- Trong mùa khổ thứ hai, mọi cô'gấng của địch /ạí bị thá't bại, ba 
cuộc Iiánh quân ìớn của địch đều bị quáii ta bẻ gày, ìoại khỏi 
vòng cliiêh đáu 151.000 tên địch, trong đó có 68.000 quân Mỹ, 
5.500 quân đồng minh, bắn rơi 1.231 máy bay. 

6. Sau c!\ĩèn thắng Vạn Tường và sau hai cuộc phản công mùa khô 
thắng lợi thì phong trào đấu tranh của nhản dân miền Nam như 
thế nào? Vai trò của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam? 

Trá lời 

- Quần chúng đứng lên đấu tranh chống ách kìm kẹp của địch 
phá từng mảng ấp chiển lược, trong các thành thị giai cấp 
công nhân, các tầng lớp lao động khác, học sinh, sinh viên, 
Phật tứ, binh lính Sài Gòn đâb tranh mạnh mẽ đòi Mỹ rút vể 
nước, đòi tự do dân chủ. Vùng giải phóng được ,mở rộng, uy tín 
của Mật trận dân tộc giải phóng miền Nam được nâng cao trèn 
trường quốc tế. 
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- Cuối 1967 Mặt trận dân tộc giái phóng miền Nam đã có cơ 
quan thường trực ò các nước XHCN và ỏ một số nước thế giới 
thứ ba, cương Unh của Mạt trận được 41 nước, 12 tố chdc qnốc 
tế úng hộ. 

7 Tóm tắt diễn biến kết qúả cuộc tông tiến công và nổi dậy Têt 
Mặu thân 1968? 

Trả lời 

- Diễn biến; Đêm 30 rạng sảng ngày 3Ì/VÌ968 cuộc tổng tiến 
công và nổi dậy cùa quán chù lực vào hầu hết các đô thị, diễn 
ra qua ba đợt; từ ngày 30/1 đến 25/2, tháng 5 và 6, tháng 8 và 9. 
Quản dán miền Nam dồng loạt tiến công và nổ\ dây à 37 trong 
số 44 tinh, 5 trong sô' 6 đô thị lớn, 64 trong sô' 242 quận lỵ ở 
hầu khắp các ấp chiến lược, các vùng nông thôn. Tại Sài Gòn 
ta tấn công Tòa đại sứ, dinh Độc lập, Bộ Tổng tham mưu quân 
đội Sài Gòn, đài phát thanh, sân bay Tân Sơn Nhất... 

- Kốt quả: Làm lung lay ý chí xàm lược quân Mỷ, buộc Mỹ phải 
tuyên bố phi Mỹ hóa chiến tranh xâm lược (tức thừa nhận thất 
bại) cúa chiến tranh cục bộ, chấm dứt không điều kiện chiến 
tranh phá hoại miền Bác, chịu đến đàm phán ở Pa-ri để bàn 
về châ'm dứt chiến tranh xâm ìược. 

8. Mỹ dã tiến hành chiến tranh không quân, hài quân ra miền Bác 
như thế nào? 

Trá lời 

Ngày 5/81964 Mỷ cho máy bay ném bom bắn phá một số nơi ở 
miền Bắc như của sông Gianh (Quáng Binh), Vinh - Bến Thiĩy 
(Nghệ An), Lạch Trường (Thanh Hóa), thị xã Hòn Gai, đáo cồn 
Cỏ... chính thức gây ra cuộc chiến tranh không quân và hải quân 
phá hoại miền Bắc (lần thứ nhất). 

9. Âm mưu và thủ đoạn của đế quốc Mỹ trong việc đánh phá miền 
Bắc nước ta? 

Trả lời ^ 

- Ầm mưu phá tiềm lực kinh tế. quốc phòng, phá công cuộc xây 
dựng CNXH miền Bắc, ngăn chặn nguồn chi viện từ bên ngoài 
vào miền Bắc và từ miền Bắc vào miền Nam, uy tinh 
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thần, làm lung lay ý chí chống Mỹ của nhân daxi ta ở cả hai 
miền đất nước. 

- Thủ đoạn: Ném bom vào mục tiêu quân sự, các đầu mối giao 
thông, các nhà máy, xí nghiệp, hầm mỏ, các công trình thủy 
lợi, khu đông dân, ném bom cả trưbng học, nhà iTỎ, bộnh v\ộn. 
khu an dường, đền chùa, nhà thờ... 

10. Nhân dân miền Bắc đả làm ỂÌ khi đế quôc Mỹ mở rộng chiến 
tranh bắn phá miền Bắc? 

Trà lời 

Miền Bắc kịp thời chuyển mọi hoạt động sang thời chiến, thực 
hiện quân sự hóa toàn dân, đào đắp công sự chiến đấu, hầm hào 
nhàm phòng tránh thiệt hại về người và của. 

11. Trong chiến đâu miền Bắc đả thu được kết quả như thế nào? 

Trả lời 

Trong hơn bốn năm (từ 5/8/1964 dến 1/11/1968) miền Bắc bắn 
rơi, phả hủy 3.243 máy bay, trong ủó c6 6 máy bay B.52, 3 máy 
bay F.lll, loại khdi vòng chiến đấu hàng nghìn giặc lái, bắn 
cháy chìm 143 tàu chiến. Ngày 1/11/1968 Mỹ tuyên bô' ngừng 
hẳn chiến tranh phá hoại miền Bắc. 

12. Miền Bắc đã đạt được nhừng thành tích gì trong sản xuâ't? 

Trả lời 

- Trong nông nghiệp.' Diện tích canh tác được mở rộng, sản xuất 
lao động không ngừng tăng lên, ngày càng có nhiều hợp tác xă, 
địa phương đạt “ba mục tiêu” Nâm 1965 miền Bắc có 7 huyện, 
640 hợp tác xã đạt mục tiêu 5 tấn thóc trên 1 héc-ta trong hai 
vụ, đến năm 1967 tăng lên 30 huyện và 2.485 hợp tác xã. 

- Trong công nghiệp: Các cơ sở công nghiệp lớn đã kịp thời sơ 
tán, phân tán sớm đi vào sản xuất, đáp ứng nhu cầu thiết yếu 
nhát của chiên đấu và đời sốhg. Công nghiệp địa phương và 
công nghiệp quốc phòng đều phát triển. Mỗi tỉnh trở thành 
một dơn vị kinh tế tương đối hoàn chỉnh. 

• Giao thông vận tải ta bảo đám thường xuyên thông suốt, bảo 
đẩm yêu cầu phục vụ chiến đâ'u, sản xuất và đời sống. 


13. Nhân dân miền Bắc đã chi viện nhưng gì và băng cách nào 
cho tiền tuyến miền Nam đánh Mỹ? 

Trả lời 

- Tuyến đường vận chuyển Bắc - Nam mang tên Hồ Chí Minh 
trôn bộ và trên biển bắt đầu khai thông từ tháng 5/1959, dài 
hàng nghìn cây số đă nối liền hậu phương với tiền tuyến. 

- Qua hai tuyến đường vân chuyển chiến lược đó, trong bôn năm 
(1965-1968), miền Bắc đã đưa hơn 300.000 cán bộ, bộ đội vào 
Nam tham gia chiến dâu, phục vụ chiến đâ'u, xây dựng kinh 
tế, văn hóa tại các vùng giải phóng, gửi vào Nam hàng chục 
vạn tấn vũ khí, đạn dược, quân trang, quân dụng, xăng dầu, 
lương thực thực phẩm, thuốc men và nhiều vật dụng khác, 
tă-ng gâ'p 10 lần so với trước. 

14. Sau thất bại chiến lược chiến tranh cục bộ, Mỷ tiến hành làm gì? 

Trả lời 

Mỹ đẩy mạnh hơn nữa chiến tranh xâm lược miền Nam, chuyển 
sang chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và mở rộng chiến 
tranh ra toàn Đông Dương, thực hiện chiến lược Đông Dương 
hóa chiến tranh. 

15. Mỹ đã tiến hành chiến lược Vỉệt Nam hóa chiến tranh và Đông 
Dương hóa chiến tranh như thế nào? 

Trá lời 

- Việt Nam hóa chiến tranh được tiến hành bằng lực lượng quân 
đội Sài Gòn là chủ yếu, có sự phối hợp về hỏa lực và không 
quân Mỹ và vẫn do Mỹ chĩ huy bằng hệ thông cố vấn. 

- Quân đội Sài Gòn còn được Mỷ sử dụng như lực lượng xung 
kích ở Đông Dương trong các cuộc hành quân mở rộng xâm 
lược Cam-pu-chia (1970), tăng cường chiến tranh ở Lào (1971), 
thực liiệh âm mưu dùng người Đông Dương đánh người Đông 
Dương. 

16. Nêu những thắng lợi chung của ba nước Việt Nam - Lào - 
Cam-pu-chia trên mặt trận chính trị? 

' Trả lời 

- Ngày 6/6/1969 Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền 




Na/n Việt Nam ra đời. Vừa ra đời. tổ chức âả âược 23 nước 
công nhận trong đó có 21 nước đặt quan hệ ngoại giao. 

• Ngày 24 và 25/4/1970 hội nghị cấp cao ba nước Việt Nam, Lào 
và Cam-pu-chia họp nhăm đối phó lại việc Mỹ chi đạo bọn tay 
sai làm đảo chánh lật đố chính phú trung lập Xi-ha-núc của 
Cam-pu-chia (18/3/1970), chuẩn bị cho bước phiêu ìưu quân sự 
mới và để biểu thị quyết tâm của nhân đàn ba nước đoàn kết 
chiến đấu chông Mỹ. 

17. Những thắng lợi chung của ba nước Việt Nam - Lào - Cam-pu- 
chia trên mật trận quân sự trong chống chiến lược Việt Nam 
hóa chiến tran/i? 

* Trá lời 

- Từ 30/4 đên 30/6/1970 quân đội Việt Nam có sự phối hợp của 

quân dân Cam-pu-chia đập tan cuộc hành quân xâm lược Cam- 
pu-chia cúa 10 vạn quân Mỹ và quàn đội Sài Gòn loại khỏi 
vòng chiên đđu 17.000 tên địch, giải phóng nhiều vùng âất đai 
rộng lớn với 4,5 triệu dân. # 

- Từ 12/2 đẽn’23/3/1971 quân đội Việt Nam phôi hợp với quán 
dân Lào đập tan cuôc hành quân mang tèn Lam Sơn' ■ 7S> 
chiếm giữ đường 9 - Nam Lào cúa 4,5 vạn quân Mỹ và quân 
đội Sàí Gòn. Loại khỏi vbng chiến đấu 22.000 địch, quét hết 
quàn Mỹ • quân đội Sài Gbn khòi ổưbng ồ - Nam Lho, ghỉ vững 
hành lang chiến lược cua cách mạng Đông Dương. 

- ơ khắp các thành thị phong trào cúa các tầng lớp nhân dán 
diễn ra liên tục. 

- Tại các vùng nòng thôn, đồng băng, rừng núi, ven thị quần 
chúng nổi dậy chống 6ì;i/i (ỉịiih, phá dp chiến lược của địch. 

18. Cuộc tiến còng chiến lược nầm 197*2 diễn ra như thế nìiO? Ý 
nghĩa lịch sử của nó? 

Trả lời 

- Từ ngày 30/31972 quân ta bất đầu mơ cuộc tiẽh cồng chiến lược 
đánh vào Quáng Trị, ỉây Quáng Trị làm hướng tiéh cổng chú 
yếu rồi phát triển rộng khắp chiến trường miền Nam kéo dài 
trong nãm 1972. 


120 


- Quán ta tiến công với cường độ mạnh qui mô lớn trên hầu 
khắp các địa bàn chiến lược quan trọng. Cuối tháng 6/1972 
quán ta chọc thủng ba phòng tuyến mạnh nhất cua địch là 
Quảng Trị, Tây Nguyên, Đông Nam bộ. loại khỏi vòng chiến 
đấu 20 vạn quân địch, giải phóng nhiều vùng đất đai rộng lớn 
và đông dân. 

- Ý nghĩa: Giáng một đòn nặng nề vào chiến lược Việt Nam hóa 
chiến tranh, buộc Mỹ phải tuyên bố Mỹ hóa mờ lại chiên tranh 
xâm lược, phải thừa nhận thất bại cũa Việt Nam hóa chiên 
tranh. 

19. Miền Bác đã đạt được những thành tựu gì trong việc khôi phục 
và phát triển kinh tế, văn hóa? 

Trá lời 

- Nông nghiệp: Nhiều hợp tác xã dạt được mục tiêu 5 tấn, một số 
hợp tác xã đạt từ 6 đến 7 tấn trên 1 héc-ta sản lượng lương 
thực năm 1970 tăng hơn 60 vạn tấn so với năm 1968. 

- Công nghiệp: Nhiều cơ sở công nghiệp từ trung ương dến dịa 
phương bị tàn phá dược khôi phục nhanh chóng, nhiều công 
trình đang làm dở được ưu tiên làm tiếp đưa vào hoạt dộng. 
Tháng 10/1971 nhà máy thủy điện Thác Bà (Yên Bái) đi vào 
hoạt động. Một sô' ngành công nghiệp quan trọng như điện, 
than, cơ khí, vật liệu xây dựng... đều có bước phát triển. Giá trị 
sản lượng công nghiệp năm 1971 tăng 142% so với năm 1968. 

- Giao thông vận tải nhất là các tuyến đường chiến lược được 
khấn trương khôi phục. 

- Văn hóa, giáo dục, y tế cung nhanh chóng khôi phục và phát 
triển. Đời sống nhân dân được ốn định. 

20. Mỹ chính thức tiến hành bắn phá miền Bác lần thứ hai như 
thế nào? 

Trả lời 

- Ngày 6/4/1972 Mỹ cho máy bay ném bom bắn phá một số nơi 
thuộc khu IV cũ. 

' Ngáy 16/4/1972 Ních-Xơn (Nixonị tuyên bổ‘chính thức gày cuộc 
chiến tranh không quân và hái quá 1 phá hoại miền Bãc (lan 
thứ hai). 
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- Ngày 9/5/1972 tuyên bố phong tỏa cảng Hải Phòng cùng một sổ 
cửa.sông, luồng lạch, vùng biển miền Bắc. 

- Ngày 14/12/1972 Ních-Xơn phê chuẩn kế hoạch md cuộc tập 
kích không quân bằng máy bay B.52 vào Hà Nội và Hải 
Phòng, bắt đầu từ chiều tối 18 đến hết ngày 29/12/1972. 

21. Quân dân miền Bắc chiến đáu chôhg cuộc tập kích không quân 
bằng máy bay B.52 cuối năm 1972 của Mỹ như thế nào? 

Trá lời 

- Đánh trả địch nhcmg đòn đích đáng từ trận đầu và đã đánh bại 
hoàii toàn cuộc tập kích không quân của Mỹ ìàm nên trận 
Điện Biên Phủ trên không. 

- Ta đã bắn rơi 81 máy bay (trong đó có 34 máy bay B.52, 5 F.lll) 
bắt sôhg 44 giặc láì. 

- Tính chung, trong cả CUỘC chiến tranh phá hoại lần thứ hai 
(6/4/1972 đến 15/1/1973) miền Bắc bắn rơi 735 máy bay Mỹ 
(trong đó có 61 máy bay B.52, 10 máy bay F.lll) bắn chìm 
125 tàu chiến, loại khói vòng chiến dấu hàng trăm giặc lái. 

- Buộc Mỹ phải tuyên bố ngừng bắn các hoạt động chống phá 
miền Bác (15/1/1973/ và ký hiệp định Pa-ri về chấm àứt chiến 
tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/1/1973). 

22. Nguyên nhân nào làm cho cuộc thương lượng giữa ta và Mỹ 
căng thầng, kéo dài? 

Trả lời 

- Lập trường giữa Việt Nam và Hoa Kỳ rất xa nhau, mâu thuẫn 
nhau; 

+ Lập trường của ta là đòi rút hết quân Mỹ và Đổng minh khỏi 
miền Nam, đòi họ tôn trọng các quyền dân tộc cơ bản cùa 
nhân dán Việt Nam và quyển tự quyêt của nhân dán miền 
Nam Việt Nam. 

+ Lập trường của Mỹ ngược lại, nhất là vấn đề rút quân, đòi 
quân đội miền Bắc cũng phải rút khỏi miền Nam, từ chối ký 
dự thảo hiệp định do phía Việt Nam đưa ra (1972), mở cuộc 
tập kích không quân bằng máy bay B.52 vào Hà Nội - Hải 
Phòng, ý đổ buộc Việt Nam phải ký hiệp định Mỹ đưa ra. 


23. Nêu nội dung hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh ở Việt 
Nam (27/1/1973)? 

Trả lời 

- Hoa Kỳ và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền 
thống nhất và toàn vẹn lảnh thổ của Việt Nam. 

- Hoa Kỳ rút hết quân đội của mình và quân đồng minh. Phá hêt 
căn cứ quân sự Mỹ, cam két không tiêp tục dính líu quân sự 
hoặc can thiệp vào công cuộc nội bộ của miền Nam Việt Nam. 

- Các bên để cho nhân dán miền Nam Việt Nam tự quyêt định 
tương lai chinh trị cua họ thông qua tổng tuyền cừ tự ào. 

- Các bên công nhận thực tế miền Nam Việt Nam có hai chính 
quyền, hai quân dội, hai vùng kiếm soát và ba lực lượng chính trị. 

- Các bèn ngừng bắn tại chồ, trao trả tù binh và dân thường bị bắt. 

- Hoa Kỳ cam kết góp phần vào việc hàn gắn vết thương chiến 
tranh ó Việt Nam và Đòng Dương. 

24. Ý nghĩa cúa hiệp định Pa-ri về châm dứt chiến tranh ở Việt Nam? 

Trá ỉờỉ 

• Hiệp định Pa-ri về Việt Nam là kết quả của cuộc đấu tranh 
kiên cường, bất khuât của quân dân ta ồ cả hai miền đất nước. 
Với hiệp định Pa-ri, Mỹ phải công nhận các quyền dân tộc cơ 
bản của nhăn dân ta, phải rút )jết quàn về nước. 

- Là một thắng lợi lịch sử quan trọng, tạo ra thời cơ thuận lợi để 
nhân dân ta tiến ỉên giải phóng hoàn toàn miền Nam. 

B. CẨU HỎI TRẮC NGHIỆM 

1. Mỹ tiến hành cuộc tấn công tìm diệt vào Vạn Tường vào ngày, 

tháng, năm nào? 

a) 15/6/1965 c) 18/9/1965 

b) 18/8/1965 d) 18/10/1965 

2. Cuộc tâh công vào Vạn Tường, Mỹ đã huy động bao nhiêu quân? 

a) 6.000 c) 9.000 

b) 8.000 d> 9.500 

3. Trong chiến dịch mùa khô lần thứ nhât (1965-1966) ta đã loại 

khỏi vòng chiến đấu bao nhiêu địch? 

a) 104^000 c) 114.000 

b) 106.000 d) 118.000 

( 
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4. Trong chiến dịch mùa khô lần thứ hai (1966-1967) Mỹ da huy 
động bao nhiêu quân? 

a) 900.000 c) 970.000 

b) 950.000 d) 980.000 

5. Trong chiến dịch mùa khò lần thíí hai 11966-1967) ta dã loại* 
khói vòng chiến đấu bao nhiêu địch? 

a) 150.000 c) 156.000 

b) 151.000 d) 160.000 

6. Trong bốn năm chiến đấu (từ 5/8/1964 đến 1/11/1968) miền Bác 
đả bắn rơi, phá huy bao nhiêu máy bay? 

a) 3.200 c) 3.243 

b) 3.240 d) 3.245 

7. Năm 1967 miền Bắc có bao nhiêu hợp tác xã đạt mục tiêu 5 tâh 
thóc trên 1 héc-ta trong hai vụ? 

a) 640 c) 2.085 

b) 1.640 d) 2.485 

8. Trong bôn năm (1965-1968) miền Bắc đã đưa vào miền Nam bao 
nhiêu cán bộ, bộ đội tham gia và phục vụ chiến âẩu? 

a) 300.000 c) 370.000 

b) 350.000 d) Tât cã (a, b. c) đều sai 

9. Chínli phd Cách mạng ỉâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam 
ra đời vào ngày, tháng, nám nào? 

a) 5/6/1969 c) 8/6/1969 

b) 6/6/1969 d) 16/6/1969 

10. Ních-xơn tuyên bố chính thức gây ra cuộc chiẻh tranh không 
quân và hải quân phá hoại miển Bắc lần thứ hai vào ngày, 
tháng, năm nào? 

a) 6/4/1972 c) 12/4/1972 

b) 8/4/1972 d) 16/4/1972 

11. Mỹ phái tuyên bố ngừng hẳn các hoạt động chống phá miền 
Bắc vào ngày, tháng, năm nào? 

a) 15/11/1973 c) 22/11/1973 

b) 18/1/1973 d) Cả ba câu (a, b, c) đều sai 
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12. Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh ỏ Việt Nam được ký 
chính thức vào ngày, tháng, nãm nào? 

a) 23/1/1973 c) 28/1/1973 

b) 27/1/1973 d) 2/3/1973 

13. Hội nghị quôc tế đã ký định ước ghi nhận và ủng hộ ỉỉìệp định 
về chấm dứt cỉiiếìi tranh lập lại hòa binh á Việt Ndiri vào ngày, 
tháng, năm nào? 

a) 2/3/1973 c) 5/3/1973 

b) 27/1/1973 d) 8/3/1973 

BÀI 30: HOÀN THÀNH GĩẦĩ PHÓNG MIỀN nam 
THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 

A. CÂU HỎI Tự LUẬN 

1. Sau hiệp định Pa-ri 1973 vể Việt Nam, miển Bắc thực hiện 

những nhiệm vụ gì? 

Trả ìời 

- Khấc phục hậu quả của chiến tranh. 

- Khôi phục và phát triển kinh tế, vân hóa. 

- Ra sức chi viện cho tiền tuyến miền Nam. 

2. Kết quá của việc khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và 

phát triển kinh tế, văn hóa sau hiệp định Pa-ri 1973? 

Trá lờỉ 

- Cuối 6/1973, miền Bắc căn bán hoàn thành việc tháo gỡ thủy 
lôi, bom min trên biến, trên sông bảo đám đi lại bình thường. 

- Sau hai năm 1973-1974 về cơ bán miền Bắc khôi phục xong ca'c 
cơ sở kinh tế, các hệ thống thủy nông, mạng lưới giao thông, 
công trình vãn hóa, giáo dục, y tế. Kinh tế có bước phát triến. 

- Cuối 1974 sản xuất công nghiệp, nông nghiệp trên một sô' mật 
quan tvọng đã âạt và vượt mức năm 1964 và năm 1971 ỉà hai 
năm đạt mức cao nhất trong hai mươi năm xây dựng CNXH ở 
miền Bắc. Đời sống nhân dân được ổn định. 
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3. Trong hai năm 1973-1974 mili Bắc đã ra sức chi viện cho miền 
Nam như thế nào? 

7'rrí lời 

Miền Bắc đã đưa vào các chiến trường miền Nam, Cam-pu-chia, 
Lào gần 20 vạn bộ đội, hàng vạn thanh niên xung phong, cán bộ 
chuyên môn, nhân viên kỹ thuật. Trong hai tháng đầu 1975 
miền Bắc gâp rút đưa vào miền Nam 57.000 bộ đội. Miền Bắc 
cùng đưa vào hang chực tấn vũ khí dạn dược, quân trang, quân 
dụng, xăng dầu, thuốc men, lương thực, thực phẩm. 

4. Sau hiệp định Pa-ri 1973 chính quyền ngụy Sài Gòn đả làm gì? 
Quân dán miền Nam đã đấu tranh ra sao? 

Trả lời 

- Được cố vấn Mỹ chỉ huy và nhận viện trợ của Mỹ, chính quyền 
Sài Gòn ngang nhiên phá hoại hiệp định Pa-ri, chúng huy 
động gần như toàn bộ lực lượng tiến hành chiến dịch tràn 
ngập lãnh thổ, liên tiếp mớ những cuộc hành quân bình định • 
lấn chiếm vùng giải phóng. 

- Do địch phá hoại trắng trợn có hệ thông, buộc ta phải cầm 
súng chiến đríu bảo vệ thành quả cách mạng vừa giành được. 
Thực hiện nghị quyết trung ương Đảng lần thứ 21 (7/1973) 
quân dân ta ở miền Nam kiên quyết đánh trả địch, bảo vệ 
vùng giải phóng vừa chu động mở những cuộc tiến công địch 
tại những căn cứ xuâ"t phát các cuộc hành quân cúa chúng, mớ 
rộng vùng giải phóng. 

5. Cuôi năm 1974 đầu nâm 1975 ta đả mở các cuộc tân công vào 
đâu và đâ thu được kết quả như thế nào? 

Trá lời 

- Cuôi 1974 đầu năm 1975 ta mở đợt hoạt động quân sự Đông - 
xuân vào hướng Nam bộ, trung tâm là dồng bàng sông Cửu 
Long và Đông Nam bộ. Quân ta đã giành thắng lợi vang dội 
trong chiến dịch đánh đường 14 - Phưđc Long. Ta đã loại khỏi 
vòng chiến đấu 3.000 tên địch, giải phóng đường 14, thị xã và 
toàn tỉnh Phước Long với 50.000 dân. 
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Vì sao ta đề ra kế hoạch giái phóng miền Nam trong hai năm 


1975 và 1976? 


Trá lời: 

- Ngụy quyền Sài Gòn suy yếu lâm vào khủng hoảng toàn diện 
sâu sắc. 

- Khả nàng can thiệp của Mỹ vào miền Nam là rất ít 

- Lực lượng ở miền Nam phát triến mạnh mẽ thay đổi mau lẹ có 

lợi cho cách mạng ^ 

=> Vi vậy trung ương Đảng đề ra kế hoạch giải phỏng hoàn toàn 
miền Nam trong hai năm 1975 và 1976. 

7. Nội dung cụ thể của kế hoạch là gì? 


Trả lời: 

- Năm 1975 phải đánh địch liên tục, có những đòn tiến công lớn 
làm thay đổi hẳn lực lượng so sánh hai bên, để năm 1976 ta 
tống công kích giải phóng hoàn toàn miền Nam. Bộ chính trị 
còn nhấn mạnh nếu thbi co dến vào âầu hoặc cuối thì 
tức giải phóng miền Nam trong năm 1975. 

- Phâi tranh thủ thời cơ đánh nhanh để đỡ thiệt hại về người và 
của cho nhân dàn, giữ gìn tốt cơ sớ kinh tể, công trình văn 
hóa... giảm bớt sự tàn phá của chiến tranh. 

8. Tóm tắt diễn biến kết quả của chiến dịch Tây Nguyên? 


Trá lời 

- Diễn biến: 

+ Ngày 10/3/1975 ta đánh vào các cơ quan đầu năo của địch ở 
Buôn Ma Thuột. 

+ Sáng 11/31975 ta chiếm được Buôn Ma Thuột. 

+ Ngày 12/3/1975 địch phản công chiếm lại Buôn Ma Thuật 
nhưng không thành. Hệ thống phòng thủ của địch ở Tây 
Nguyên rung chuyển. 

+ Ngày 14/3/1975 địch rút. khổi Tây Nguyên về giữ duyên hải 
miền Trung, trên đường rút chạy bị ta truy kích tiêu diệt 
trên đường sô" 7, 19 và 21. 

- Kết quả: Ngày 24/3/1975 giải phóng toàn bộ Tây Nguyên rộng 

lớn với 60 vạn dân. 
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9. Tóm tắt diễn biến chiến dịch Huế - Đà Nàng? 

Trá lời 

- Ngày 21/3/1975 quân ta đánh thắng vào căn cứ địch, chặn các 
đường rút chạy của chúng và bao vây địch trong thành phố Huế. 

- Đúng lOhSO’ ngày 25/3/1975 quán ta tiến vào cố đỏ Huế. 

- Ngày 26/3/1975 giải phóng toàn thành phố và toàn tỉnh Thừa Thiên. 

- Cùng thời gian này ta giải phóng Tam Kỳ (24/3), Quảng Ngãi 
(25/3). 

- Đà Nẩng rơi vào thế cô lập. Hơn 10 vạn quân địch bị dồn về 
đây và trở nên hổn loạn mât hết khả năng chiến đấu. Sáng 
29/3 quân ta từ ba phía Bắc, Tây, Nam tiến thẳng vào thành 
phố, đến 3 giờ chiều thì chiếm được toàn bộ thành phố. 

10. Tóm tắt tồàiĩ bộ dìền bìêh chiến dịclì Hồ Chí Mình? 

Trả lời 

- Ngày 16/4 ta phá vờ tuyến phòng thù Phan Rang. 

- Ngày 21/4 ta giải phóng Xuân Lộc. 

- Ngày 18/4 tổng thông Mỹ ra lệnh di tản hết người Mỹ khỏi Sài 
Gòn. 

- Ngày 21/4 Nguyễn Văn Thiệu tuyên bô' từ chức tổng thống. 

' 17 giờ ngày 26/4 quân ta được lệnh nổ súng mờ đầu chiến dịch. 
Năm cánh quân cùng lúc vượt qua tuyến phòng thu vòng ngoài 
cùa địch tiến vào trung tâm Sài Gòn, đánh chiếm các cơ quan 
đầu não của chủng. 

- 10 giờ 45 phút ngày 30/4 xe tăng cùa ta tiến thẳng vào dinh 
Độc Lập, bắt sông toàn bộ chính phủ trung ương Sài Gòn. 
Dương Vàn Minh tuyên bô' đầu hàng không điều kiện. 

- 11 giờ 30 phút ngày 30/4 cờ cách mạng tung bay trên tòa nhà 
phủ tống thống, báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí 

■ Minh lịch sử. Thừa thắng ta tiến công và nổi dậy giải phóng 
các tính phía Nam. 

11. Nêu ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 

(1954-1975)? 

Trả lời 

- Đòi với trong nước: 
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+ Kết thúc 21 năm chiến đáu chôhg Mỹ và 30 nầm chiến tranh 
"iái phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc từ sau Cách mạng Tháng 
l ám 1945. Châm dứt ách thông trị cúa chủ nghĩa đê'quô'c và 
chế độ phong kiến ở nước ta. Hoàn thành cuộc cách mạng 
dân tộc, dân chủ nhân dân trong cả nước, thống nhất đất 


nước. 

+ Mớ ra kỷ nguyên mới cúa lịch sử dân tộc - kỷ nguyên đất 
nước dôc \âp thống nhất, dì lền CNXH. 

- Đồ'i với thế giới: Tác động mạnh đến tình hình nước Mỹ và thế 
giới, là nguồii cô’ vũ to ìớn đối với phong trào cách mạng thế 
giới, lìhất là đốì với phong trào giải phóng dân tộc. 

12. Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỷ cứu 
nước (1954-1975)? 


Trả lời 

- Sự lành đạo sáng suốt của Đảng với đường lối chính trị, quân 
sự dộc lập tự chủ, đường lối tiến hành dồng thdi cách nvạng 
XLICN ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở 
miền Nam. 

• Nhân dân ta ở hai miền giàu lòng yêu nước, lao động cần cù, 
chiến đấu đũng cảm vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, xây 
dựng bảo vệ miền Bắc, thống nhâ't nước nhà. 

- Hậu phương miển Bắc không ngừng lớn mạnh, có khả năng 

đáp ứng kịp thời các yêu cầu của cuộc chiến đấu ở cả hai miền. 

- Có sự phối hợp chiến đấu, đoàn kết giúp đơ nhau trong đấu 

tranh chống kẻ thù chung của ba dân tộc ở Đông Dương. 

- Sự đồng tình ủng hộ, giúp đỡ to lớn của các lực lượng cách 
mạng, hòa bình, dân chú trên thế giới nhất là của Liên Xồ, 
Trung Quốc và các nước XHCN khác. 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

Trong hai năm 1973-1974 miền Bắc đưa vào chiến trường miền 

Nam, Lào và Cam-pu-chia với sô' quàn là bao nhiêu? 

a) 20 vạn quân c) 27 vạn quân 

b) 25 vạn quân d) 28 vạn quân 
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2. Trong hai tháng đầu năm 1975 miền Bắc đưa vào c’ ‘ến trườnp 
miền Nam bao nhiêu bộ đội? 

a) 45.000 c) 57.000 

b) 50.000 d) 59. ÌO 

3. Sau hiệp định Pa-ri 1973 toán lính Mỹ cuối cùng rút khỏi nước 
ta vào ngày, thái.g, năm nào? 

a) 25/3/1973 c) 30/3/1973 

b) 29/3/1973 d) 28/4/1973 

4. Hội nghi Trung ương Đảng lần thứ 21 họp vào tháng, năm nào? 

a) 5/1973 c) 7/1973 

b) 6/1973 d) Tất cả các câu đều sai 

5. Quân ta giải phóng toàn tỉnh Phước Long vào ngày, tháng, năm nào? 

a) 6/1/1975 c) 15/1/1975 

b) 8/1/1975 đ) 28/1/1975 

6. Trong chiến dịch đánh đường 14 - Phước Long ta đã loại khoi 
vòng chiến đấu bao nhiêu địch? 

a) 2.000 c) 3.000 

b) 2.500 d) 4.000 

7. Ta đă giải phóng được bao nhiêu dân trong chiến dịch đánh 
dường 14 - Phước Long? 

a) 45.000 c) 52.000 

b) 50.000 d) 55.000 

8. Chiến dịch Tây Nguyên được bắt đầu vào ngày, tháng, năm nào? 

a) 10/3/1975 c) 12/3/1975 

b) 11/3/1975 d) Tất cả các câu đều sai 

9. Ta chiếm được Buôn Ma thuột vào ngày, tháng, năm nào? 

a) 11/3/1975 c) 14/3/1975 

b) 12/31975 d) 15/3/1975 

10. ĐịcH rút khỏi Tây Nguyên vào ngày, tháng, năm nào? 

a) 12/3/1975 c) 14/3/1975 

b) 13/3/1975 d) 16/3/1975 

11. Tây Nguyên được giải phóng vào ngày, tháng, năm nào? 

a) 16/3/1975 c) 22/3/1975 

b) 20/3/1975 d) 24/3/1975 
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12. Trong chiến dịch Tây Nguyên ta đã giải phóng được bao nhiêu 
vạn dân? 

a) 60 vạn c) 64 vạn 

b) 62 vạn d) 65 vạn 

13. Ta giải phóng thành phố Huế và toàn tỉnh Thừa Thiên vào 
ngày, tháng, năm nào? 

a) 21/3/1975 c) 26/3/1975 

b) 25/3/1975 d) 28/3/1975 

14 . Ta giải phóng toàn tinh Quảng Ngãi vào ngày, tháng, năm nào? 

a) 20/3/1975 c) 26/3/1975 

b} 25/3/1975 d) 27/3/1975 

15. Đà Nẵng dược giải phóng vào ngày, tháng, năm nào? 

a) 27/31975 c) 29/3/1975 

b) 28/3/1975 d) 30/3/1975 

16. Ta giải phóng Xuân Lộc vào ngày, tháng, năm nào? 

a) 21/4/1975 c) 25/4/1975 

bì 23/4/1975 dì Tất cả (a, b, c) dều sai 

17. Nguyễn Văn Thiệu tuyèn bố từ chức tổng thống vào ngày, 
tháng, năm nào? 

a) 16/4/1975 c) 18/4/1975 

b) 17/4/1975 d) 21/4/1975 

18. Chiến dịch Hồ Chí Minh được bắt đầu vào ngày, tháng, nâm 
nào? 

a) 21/4/1975 c) 26/4/1975 

b) 24/4/1975 d) 27/4/1975 

19. Tỉnh cuối cùng của miền Nam dược giải phóng vào ngày, tháng, 
năm nào? 

a) 2/5/1975 c) 6/5/1975 

b) 4/5/1975 d) 10/5/1975 
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CHƯƠNG VII; VIỆT NAM TỬ 1975 ĐẾN NĂM 2000 

BÀI 31: VIỆT NAM TRONG NĂM ĐẦư 

SAU ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975 

A. CÂU HỎI Tự LUẬN 

1. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến cliốhg Mỹ cứu nước, cách 
mạng ở hai miền Bắc - Nam có tliuận lợi và khó khăn gì? 

Trá lời 

- Miền Bắc: 

+ Thí/ận lợi; trả} qua hơn hai inươ) nầm ị}9ỉ>4-}y?b> ùen hanh 
cách mạng XHCN, miền Bắc đà đạt được những thành tựu to 
lớn và toàn diện, đã xây dựng được những cơ sỡ vật chất kỹ 
thuật ban đầu của CNXH. 

+ Khó khân: hậu quả cũa cuộc chiẻh tranh bằng không quân, 
hải quân cúa đế quôc Mỹ đã tàn phá nặng nể miền Bắc. 

- Miền Nam: 

+ Thuận lợi: hoàn toàn giãi phóng, chế độ thực dần mới của 
Mỹ cùng bộ máy chính quyền Sài Gòn ở trung ương bị sụp 

đổ. 

+ Khó khăn: số người mù chữ chiếm tỉ lệ lớn trong cư đán, số 
ngirời thất nghiệp lên tới 1.500.000 người. Nông nghiệp lạc 
hậu, sản xuât nhỏ và phân tán là phô biến, phát triển mất 
cân đối, lệ tliuộc nặng nề vào viện trợ nước ngoài. 

2, Nlũmg thành tựu trong việc khắc phục hậu quá, khôi phục và 
phát triên kinh tế, văn hóa ớ miền Bắc? 

Trá lời 

Giữa nâm 1976 việc khắc phục hậu quả, khôi phục kinh tế mới 
căn bản hoàn thành. Diện tích trồng lúa, hoa màu, cây công 
nghiệp đều tăng hơn năm 1975. Nhiều công trình được xây dựng 
và mở rộng thêm. Sản lượng của phần lớn các sản phẩm quan 
trọng đều đạt và vượt mức trước chiến tranh. Sự nghiệp giáo 
dục, y tế, văn hóa nghệ thuật phát triến mạnh. 
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Đảng và chính quyển cách mạng ớ miền Nam đã có những chu 
trương và biện pháp gì nhằm thực hiện các nhiệm vụ cấp bách 
trong năm đầu sau chiến tranh chống Mỷ thắng lợi? 

Trà lời 

- ốn định tình hình miền Nam, khắc phục hậu quả chiến tranh 
khôi phục và phát triển kinh tế là nội dung chủ trương của 
Đáng và chính quyền cách mạng. 

- Thành lập chính quyền cách mạng và các đoàn thế quần chúng 
ở những vùng mới giái phóng, hướng dẫn giúp đỡ những dồng 
bào trong chiến tranh bị dồn vào các đp chiêu lược hay bó chạy 
vào các thành phô' hồi hương trớ về nông thôn tham gia sản 
xuất hoặc đi xây dựng vùng kinh tế mới. 

- Tịch thu tài sản, ruộng đất cúa bọn phán động, xóa bó bóc lột 
phong kiến, điều chinh ruộng đất trong nội bộ nông dân, quốc 
hữu hóa ngồn hàng... 

- Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế... được tiến hành khẩn 
trương từ những ngày đầu mới giải phóng. 

Tình hình chính quyền nhà nước ở hai miền Bắc, Nam sau tháng 
lợi của cuộc kliáng chiến chống Mỹ cứu nước như thê nào? 

Trá lời 

• Đất nước đă thống nhất về mật lãnh thô' nhưng à mỗi miền 
Bắc - Nam vẫn tồn tại hình thức tô’ chức nhà nước riêng: 

+ Miền Bắc: có cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội, bên 
cạnh đó là chính phú Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

+ Miền Nanv. không cố quốc hộv \\\ù ch\ c4 chú\h -ịihu Cá.ch 
mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. 

Hội nghị Trung ương Đáng lần tiiứ 24 đề ra nhiệm vụ gì? Cụ thế 
được tiến hành như thế nào? ’ 

Trá lời 

- Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đang lần thứ 24 đã đề ra 
nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. 

- Được tiến hành qua các bước: 

+ Hai miền Nam - Bắc họp hội nghị hiệp thương tư ngày 15 
đến ngày 21/11/1975 dã nhất trí với chủ trương, biện pháp 
thống nhất đâ*t nước về mật nhà nước. 
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■h Tổng tuyển cử 'bằu quốc họ} âìiung ùến 'ììầnyì trong cà nườc 
ngày 25/14/1976. 

+ Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thông nhát họp kỳ đầu 
tiên từ ngày 24/6 đến ngày 3/7/1976 đã thông qua và quyết 
định nhiều vãh đề về một nước Việt Nam thông nhát. 

6. Nêu nội dung cúa kỳ họp quốc hội khóa VI của nước Việt Nam 
thống nhất? 

Trả lời 

- Quô"c hội thông qua chính sách đôl nội và đối ngoại của nước 
Việt Nam thống nhất. Quốc hội quyết dinh lấy tên nưôc ta là 
Cộng hòa XHCN Việt Nam (từ ngày 2/7/1976), quyết định quốc 
huy, quôc kỳ là cờ đỏ sao vàng. Quốc ca là bài Tiến quân ca. 
Thú đò là Hà Nội, thành phố Sài Gòn - Gia Định đổi tên là 
thành phố" Hồ Chí Minh. Quôc hội bầu các cơ quan, chức vụ 
lãnh dạo cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam, bầu ban dự 
thảo hiến pháp. 

• ơ địa phương, quốc hội quyết định tổ chức thành ba câp chính 
quyền: Cấp tinh và thành phô' trực thuộc trung ương, câ'p 
huyện và tương đương, cấp xâ và tươiìg đương, ờ mòi cẩọ 
chính quyền ỉà ưy ban nhân dân có Hội đổng nhân dân. 

7. Ý nghĩa của việc thực hiện nhiệm vụ ổn định tình hình miền 
Nam, khắc phục hậu quá chiến tranh khôi phục và phát triển 
kinh tế, văn hóa? 

Trả lời 

• Chấn chinh lại tổ chức, đấy mạnh hoạt động về chính trị, kinh 
tế - xã hội, văn hóa - giáo dục, tố chức lại cho phù hợp với tình 
hình mới, dưới chính quyền cách mạng. 

- Hàn gắn các vết thương chiệ'n tranh, xóa bỏ tàn dư cúa chê' độ 
cũ, phục hồi nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá, ổn định đời 
sông nhán dân, xây dựng nền văn hóa - giáo dục cách mạng. 

8. Ý nghĩa cúa việc hoàn thành thống nhất dất nưàc v4 mặt nhà nưởc? 

Trả lời 

■ Hoàn thành thông nhất đâ't nước về mặt nhà nước là yêu cầu 
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tất yếu, khách quan của sự phát triển cách mạng Việt Nam và 
kết quả giành được đó đã thể hiện lòng yêu nước, tinh thần 
đoàn kết dân tộc, ý chí thống nhất tổ quốc, quyết tâm xây 
dựng nước Việt Nam độc lập và thống nhất của toàn thể nhân 
dân ta. 

- Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước đồng thời 
tạo những điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh 
toàn diện của đất nước, nhũng điều kiện thuận lợi để cả nước 
đi lên CNXH, những khả năng to lớn để bảo vệ tổ quốc và mở 
rộng quan hệ quốc tê' với các nước trong khu vực và trên thế 
giới. 

B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

i: Nhiệm vụ của miền Bắc trong việc khắc phục hậu quả chiên 
I tranh, khôi phục và phát triển kinh tê' - văn hóa từ sau hiệp 
Ịđịnh Pa-ri (1973)? 

a) Khắc phùc hậu quả chiến tranh. 

b) Khôi phục và phát triển kinh tế - văn hóa. 

c) Là căn cứ địa cách mạng cá nưđc và nghĩa vụ qưôc tê'đổĩ 
với Lào và Cam-pu-chia. 

d) Tất cả (a, b, c) đều đúng. 

2. Hội nghị Ban châ'p hành Trung ương Đảng lần thứ 24 họp vào 
tháng, năm nào? 

a) 6/1975 c) 9/1975 

b) 8/1975 d) 12/1975 

3. Cuộc tổng tuyển cử bầu quô'c hội chung được tổ chức vào ngày, 
tháng, năm nào? 

a) 24/4/1976 c) 27/6/1976 

b) 25/4/1976 d) 28/6/1976 

4. Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất được tiến hành 
từ ngày, tháng, năm nào đến ngày, vào tháng, năm nào? 

a) Từ ngày 24/6 đến ngày 3/7/1976 

b) Từ ngày 26/6 đến ngày 3/7/1976 

c) Từ ngày 28/6 đến ngày 3/7/1976 

d) Từ ngày 1/7 đến ngày 3/7/1976 
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5. Nước ta quyết định láy tén là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt 
Nam vào ngày, tháng, năm nào? 

al 24/6/1976 ti S/7/1976 

b) 2/7/1976 d) 7/7/1976 

^ «ặi 

BÀI 32: XÂY DỰNG ĐẤT nước - 

ĐẤU TRANH BẢO VỆ Tổ QUốC (1976-1985) 

A. CẢU HỎI Tự LUẬN 

1. Nêu phương hướng, nhiệm vụ cùa kế hoạch nhà nước 5 năm 
Í1976-1980)? 

Trá lời 

- Thực hiện nhiệm vụ của cách mạng XHCN, vừa xây dựng đấl 
nước vừa cải tạo quan hệ sản xuất nhàm hai mục tiêu cơ bản: 

+ Xáy dựng mọt bước cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH. 

+ Cải thiện thêm một bước đời sống vật chất và văn hóa củiì 
nhân dân lao động. 

2. Trong việc thực hiện kế hoạch nhà nước 5 năm (1976*1980) 
nhàn dân ta đà đạt được những thành tựu quan trọng nào? 

Tru lời 

- Các cơ sở nông nghiệp, công nghiệp, giao thóng vận tải bị địch 
bắn phá, về cơ bản đă được khôi phục xong và bước đầu phát 
triến. Diện tích đấ't gieo trổng tăng thêm gần hai triệu héc-ta 
Nhiều nhà máy gấp rút được xây dựng. Khôi phục và xây dựng 
mới 1.700km đường sắt, 3.800km đường bộ. Tuyến đường sát 
Thỏhg nhất từ Hà Nội đi Tiiảnh pỉió' Hổ Chí Minh sau 30 nàw 
bị gián đoạn đâ hoạt động trớ lại. 

- Giai câp tư sán mại. bấn bị xóa bỏ, đại bộ phận nông dân đi 
vào con đường làm ăn tập thể, thu công nghiệp và thương 
nghiệp được sắp xếp và tô chức lại, đặc biệt ở các vùng mới 
giải phóng miền Nam. 

- Xóa bỏ nhũfng biểu hiện của ván hóa phản dộng, xây dựng nền 
văn hóa mới cách mạng. Giáo dục ở các cấp mẫu giáo, phô 


136 


thông, đại học đều phát triến. Năm học 1979-1980 tính chung 
số người dị học thuộc các đối tượng trong cả nước là 15 triệu, 
tăng hơn năm học 1976-1977 là hai triệu. 

3 Nêu phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu cúa kế hoạch nhà nước 5 
năm (1981-1985)? 

Trả lời 

Phát triển thêm một bước, sắp xép lại cơ cấu và đấy mạnh cải 
tạo xã hội chù nghĩa nền kinh tê quôc dân, nhằm cơ bản ôn định 
tình hình kinh tế - xã hội. đáp ứng nhửng nhu cầu cấp bách và 
thiết yếu cùa ÔỜJ sống nhân ỏán. giàm nhẹ rừìĩỉng mấì can ỒOI 
nghiêm trọng nhất của nền kinh tế. 

4. Chúng ta đả đạt được những thành tựu gì trong việc thực hiện kê 
hoạch nhà nước 5 nâm (1981-19851? 

Trá lời 

- Trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp, đã chặn được đà 
giảm sút của 5 năm trước (1976-1980) và có bước phát triển: 
nâm 1981-1985 sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hàng 
năm 4,97c so với 1,9% của thời kỳ 1976-1980. Sản xuất lương 
thực tăng bình quân hàng năm từ 13 4 triệu tấn trong thời kỳ 
1976-1980 lên 17 triệu tấn. Sân xuất công nghiệp tăng bình 
quán hàng năm 9,5% so với 0.6% thời kỳ 1976-1980. Thu nhập 
quốc dân tăng bình quân hàng nănì là 6,4%' so với 0,4% của 5 
năm trước. 

- Về xây dựng cơ sờ vật chất kỹ thuật, dã hoàn thành hkng tvĂn\ 
công trình tương đối lớn. hàng nghìn công trình vừa và nhỏ. 
Dầu mỏ bát đầu được khai thác, công trình thúy điện Hòa 
Bình, thuy điện Trị An được khấn trương xây dựng chuẩn bị đi 
vào hoạt động. 

- Các hoạt động khoa học kỹ thuật được triển khai, góp phần 
thúc đấy sản xuất phát triến. 

5. Nguyên nhân cua những khó khăn, yếu kém trong việc thực hiện 
Uai kế hoạch 5 nầm (,1976-19801 và (1981-1985')? 

Trà lời 

- Do nền kinh tế cùa ta vốn đã ngh.' 0 nàn. lạc hậu lại bị chiến 
tranh tàn phá nặng nề. 
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- Do chính sách câm vận cúa Mỹ đã làm cản trở quan hệ kinh tế 
giữa nước ta với các nước, sự khống chế, phá hoại của các lực 
lượng thù dịch. 

- Do một số sai lầm của ta trong chủ trương, biện pháp tổ chức, 
chỉ đạo thực hiện. 

6. Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam nước ta đã diễn ra như 
thế nào? 

Trà lời 

- Ngày 22/12/1978 tập doàn Põn-pốt huy động 19 sư doàn bộ 
binh cùng với nhiều đơn vị pháo binh, xe tâng tiến đánh Tây 
Ninh, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lâh biên giới Tây Nam 
nước ta. 

- Quân dân ta tổ chức cuộc phản công dánh duổi quân Pôn-pốt. 
Cuộc chiên tranh biên giới Tây Nam nhanh chóng châm dứt. 
Toàn bộ quân xâm lược bị quét khỏi nước ta, hòa bình được lập 
lại trên toàn biên giới Tây Nam. 

7. Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc nước ta (1975-1979) dã 
diễn ra như thế nào? 

Trả lời 

- Sáng 17/2/1979 Trung Quốc cho quân dội vớv lực lưọng 32 sư 
đoàn mở cuộc tiến công nước ta dọc biên giới từ Móng Cái 
(Quảng Ninh) đến Phong Thổ (Lai Châu). 

- Quân dân ta, trực tiêp là quân dân sáu tỉnh biên giới phía Bắc, 
đã đứng lên chiên đâu. Cuộc chiến đấu ngoan cường vì độc lập 
tự do của nhân dân ta, cùng với sự phản đôi mạnh mẽ của dư 
luận trong nước và thê giới đâ buộc Trung Quô*c phải rút quân 
khói nước ta từ ngày 5/3/1979 đến ngày 18/3/1979 thì rút hết 
quân. 

B. CẢU HỎI TRẮC NGHIỆM 

1. Đại họi đại biêu toàn quôc lần thứ IV của Đảng họp vào tháng, 
năm nào? 

a) 9/1976 c) 11/1976 

b) 10/1976 d) 12/1976 

2. Mục tiêu cơ bản của kế hoạch 5 nảm (1976-1980) là gì? 

a) Xây dựng một bưđc cơ sờ vật chất, kỹ thuật của CNXH. 
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b) Cải thiện một bước đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân. 
c; Cả hai câu (a,b) đều đúng, 
d) Cả hai câu (a, b) đều sai. 

3. Đại hội đại biểu toàn quôc lần thứ V của Đáng họp vào tháng, 
nàm nào? 

a) 3/1982 0 6/1982 

b) 5/1982 d) 12/1982 


4. Miền Bắc đả khôi phục và xây dựng mới được bao nhiêu ki-lô- 
mét đường bộ trong thời gian (1976-1980.)? 


a) 3.200km 

b) 3.800km 

5. Trong thời gian (1981-1985) 
nhiêu triệu tấn lương thực? 

a) 15 triệu tấn 

b) 16,5 triệu tấn 


c) 3.850kin 

d) 4.000km 

miền Nam đã sản xuât được bao 

c) 17 triệu tấn 
d\ \& tr\%u tấn 


6. Sản xuất công nghiệp ở miền Nam thời kỳ (1981-1985) tăng 
bình quân bao nhiêu %? 

a) fo% c)9,0% 

b) 8.5% d) 9,5% 

7. Thu nhập quôb dán hàng năm ở miền Nam thời kỳ (1981-1985) 
là bao nhiêu %? 

a) 6,4% c) 6,8% 

b) 6,5% d) 7,0% 

8. Tập dohn Pôn-pốt lềng-xa-ri mô cubc tấn công vào biên giồi Tày 
Nam nước ta vào ngày, tháng, năm nào? 

a) 22/11/1978 c) 22/12/1979 

b) 22/12/1978 d) Câu (b) đúng, câu (a, c) sai 

9. Trung Quốc đã mở cuộc tấn công xâm lược vào biên giới phía Bãc 
nước ta vào ngày, tháng, năm nào? 

a) 16/2/1979 c) 18/2/1979 

b) 17/2/1979 d) 22/2/1979 

10. Trung Quốc rút quân hết khỏi nước ta vào ngày, tháng, năm nào? 

a) 5/3/1979 c) 18/3/1979 

b) 15/3/1979 d) 18/5/1979 
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BÀI 33: VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG Đổl MỚI ĐI LÊN 

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (TỪ 1996 ĐỂN năm 2000) 

A. CÂU HỎI Tự LUẬN 

1. Cách mạng xã hội chủ nghĩa nước ta chuyển sang thực hiện đoi 
mới trong hoàn cảnh đất nước và thế giới như thế nào? 

Trả lời 

- Hoàn cánh trong nước: Sự yếu kém ngày càng lớn, đưa nước ta 
lâm vào tình trạng khùng hoảng, trước hết là khủng hoảng 
kinh tế, xá hội. 

■ Hoán cánh thế giới: Tác động ciia cuộc cách mạng khoa học kỷ 
thuật, những thay đổi của tình hình thế giới và trong quan hệ 
giữa các nước, nhất là đứiìg trước cuộc khùng hoáng toàn diện 
ngày càng trầm trọng ở Liên Xô và các nước XHCN khác cũng 
đòi hói Đáng và nhà nước ta phái đôi mới. 

2. Đường lối đổi mới cúa Đảng được đề ra trong nhCíng văn kiện nào? 

Trá lời 

Trong văn kiện các đại hội cúa Đảng; đề ra trong đại hội lần thứ 
VI (12/1986); điều chinh, bổ sung phát triển tại các đại hội lần 
thứ VII (6/1991); đại hội lần thứ VIII (6/1996); đại hội lản thứ 
IX (4/2001). 

3. Đường lôi đổi mới của Đảng được hiểu như thế nào là đúng? 

Trá lời 

Đối mới không phải là thay đôi mục tiêu cúa chú nghĩa xà hội, 
mà làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả bằng những 
quan cliếm đúng đắn về CNXH. những hình thức, bước đi và biện 
pháp thích hợp. 

4. Đối mới trong lĩnh vực nào cúa đời sống xă ỉiội? 

Trá lời 

Đối mới toàn diện và đồng bộ, nghĩa là đổi mới trong tất cả cảc 
lĩnh vực và cùng lúc, quan trọng là đối mới về kinh tê và chính 
trị phái gắn bó mặt thiết với nhau, quan trọng nhất là đổi mới 
về kinh tế. 
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5. Nhân dàn ta đã đạt dược những thành tựu gì trong việc thực 
hiện kế hoạch 5 năm (1989-1990)? 

Trá lời 

- Nước ta từ chồ thiếu ăn hàng nâm, đến năm 1990 đã góp phần 
quan trọng ôn định đời sống nhân dân. Hàng hóa trên thị 
trường dồi dào, nhất là hàng tiêu dùng, trong đó nguôn hàng 
sàn xuất trong nước tăng. Các.cơ sở sản xuất đã gắn chặt với 
nhu cầu thị trường. 

- Kinh tẽ' đối ngoại phát triến nhanh và mở rộng về qui mô, hình 
thức. Hàng xuất khẩu tãng ba lần, tìí 1989 ta mở rộng thêm hàng 
xuất khấu cỏ giá trị lớn như gạo, dầu thô. Năm 1989 ta xuât khau 
1,5 triệu tâh gạo (đứng thứ ba sau Thái Lan và Mỹ). 

6. Nhừng thành tựu nhân dân ta đã đạt được trong kế hoạch 5 năm 
(1991-1995)? 


Trá lời 

- Sau 5 nàm thực hiện kế hoạch (1991-1995) tình trạng đình đốn 
trong sán xuât, rôi ren trong lưu thông được khắc phục. Kinh 
tế tâng trương nhanh tổng sàn phẩvn trong nưâo tầng btnh quẳn 
hàng năm là 8,2%. Nạn lạm phát ở mức cao từng bước bị đẩy 
lùi. Kinh tế đôi ngoại phát triến thị trường xuất, nhập khấu 
mờ rộng, nguồn vôn đầu tư cùa nước ngoài tăng nhanh. 

7. Nhân dân ta đâ đạt được những thành tựu gì trong việc thực 

hiện kế hoạch 5 năm (1996-2000)? 

Trả lời 

- Sau 5 nđm thực biện kê' hoạch (1996-2000), nền kinh tè vần 
giữ được nhịp độ tâng trường khá, tống sản phấm trong nước 
tăng bình quân hàng năm 7%. Nông nghiệp phát triển liên 
tục, góp phần quan trọng vào mức tăng trưởng chung và giử 
vừng ôn định kinh tế xả hội. 

- Kinh tế đối ngoại tiếp tục phát triển. Trong 5 nãm. xuất khẩu 
đạt 51,6 tỉ USD, tăng bình quân hàng năm 21%, lihập khẩu 
đạt 61 tỉ USD, tăng bình quán hàng nám 33,3%, vốn đầu tư 
trực tiếp của nước ngoài đưa vào thực hiện đạt 10 tỉ USD, gâp 
1,5 lần so với 5 năm trước. 
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8. Hãy nêu ý nghĩa của nhữhg thí.ih tụu đạt được về kinh tế - xã hội 
trong 15 năm thực hiện ba kê' huạch nhà nước 5 nâm (1986-2000)? 

Tru lời 

Đa tăng cường sức mạnh tông hợp, làm thay đổi bộ mặt của đâ't 
nước và cuộc sống-của nhàn dân. củng cô' vững chấc độc lập dân 
tộc và chế độ XHCN, nâng cao vị thê' uy tín của nước ta trên 
trường quô'c tế. 

9. Những khó khan và tồn tại về kinh tẽ' - văn hóa sau 15 năm 
thực hiện đường lối đối mới? 

Trả lời 

- Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc, hiệu quá và sức cạnh 
tranh thâ'p. 

- Một sô vấn đề văn hóa, xă hội còn bức xúc và gay gât, chậm 
được giải quyết. 

- Tmh trạng tham nhũng, suy thoái về tư tướng chính trị, đạo đức 
lỏi sông ớ một bộ phận cán bộ, đảng viên là râ't nghiêm trọng. 

B. CẢU HỎI TRẮC NGHIỆM 

1. Đại hội đại biểu tííàn quốc lần thứ VI dược tồ chức vào tháng, năm nào? 

a) 10/1986 c) 2/1987 

b) 12/1986 d) 12/1987 

2. Đại hội đại biểu toàn quõc lần thứ VII được tổ chức vào tháng, năm nào? 

a) 6/1991 c) 9/1991 

b) 7/1991 d) 12/1991 

3. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ DC được tổ chức vào tháng, nàm nào? 

a) 2/2001 c) 4/2001 

b) 3/2001 d) 6/2001 

4. Nâm 1989 ta đã xuât khâu bao nhiêu triệu tâ'n gạo? 

â) 1,2 triệu tấn c) 1,5 triệu tấn 

b) 1,4 triệu tấn d) Tất cả các câu trên đều sai 

5. Sau 5 năm thực hiện kế hoạch Í199M995) tổng sản phẩm trong 
nước tàng bình quân hàng năm là bao nhiêu %? 

a>7,0% c)8.4% 

b) 8,2% d) 8,5% 
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6. Sau 5 năm thực hiện kế hoạch (1996-2000) tổng sản phẩm trong 
nước tăng bình quân là bao nhiêu %? 

a) 7,0% c) 7.8% 

b) 7,5% d) 8,0% 

7. Trong 5 năm (1996-2000) xuất khẩu đạt bao nhiêu tỉ USD? 

a) 50 tỉ USD c)5\6tỉưSD 

b) 51 ti USD d) 55 tỉ USD 

f Trong 5 nâm (1996-2000) nhập khẩu đạt bao nhiêu tỉ USD? 

a) 60 ti USD c) 61,5 tỉ USD 

b) 61 ti USD d) Tất cả các câu trên đều sai 

9. Trong 5 năm (1996-2000) vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào 
thực hiện đạt bao nhiêu tỉ USD? 

8 u USD lữ u USD 

b) 9 ti USD d) Tất cả (a, b, c) đều sai 

4 » 

BÀI 34: TỔNG KẾT LỊCH sử VIỆT NAM TỪ SAU CHIẾN 
TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT ĐẾN NĂM 2000 

A. CÂU HỎI Tự LUẬN 

1. Lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 
2000 đừợc chia ra làm mấy giai đoạn lịch sử? Nêu từng giai 
đoạn? 

Trá lời 

- Lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đên 
năm 2000 được chia thành 5 giai đoạn lịch sử. 

- Các giai đoạn; 

+ Giai đoạn 1919-1930 
+ Giai đoạn 1930-1945 
+ Giai đoạn 1945-1954 
+ Giai đoạn 1954-1975 
+ Giai đoạn 1975 đến nay. 
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2. Tóm tÁt đặc điểm lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919-1930? 

Trả lời 

Cuộc kHai thác thuộc địa lần thứ hai cũa Pháp tại Việt Nam 
(1919-1929) đã tác động, làm biến đối tình hình kinh tế và xã 
hội Việt Nam, đẫn đến sự ra đời của Đáng Cộng sản Việt Nam 
đầu năm 1930, sự kiện mở đầu bước ngoặt của cách mạng. 

3. Tóm tắt đặc điểm lịch sử Việt Nam giai đoạn 1930-1945? 

Trá lời 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
cách nitạng Việt Nam kiiông ngừng tiến ìên qua các bước: 1930' 
1931, 1932-1935, 1936-1939 và 1939-1945 dẫn tới Cách mạng 
tháng Tám thắng lợi, mớ ra kỷ pguyên độc lập tự do. 

4. Tóm tắt đặc điểm ỈỊch sử Việt Nam giai đoạn 1945-1954? 

Trả lời 

- Cách mạng thắng lợi, Đảng và nhân dân ta đã phải đương đầu 
với những thử thách cực kỳ nghiêm trọng. Thù trong và giặc 
ngoài cùng tâh công chính quyển non trẻ. 

- Cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh 
sinh cúa nhàn dân ta chôhg thực dân Pháp xâm lược cùng bọn 
can thiệp Mỷ đã giành được thắng lợi cuối cùng với chiến 
thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, giải phóng toàn miền 
Bắc. 

5. Tóm tắt dặc điểm lịch sử Việt Nam giai đoạn 1954-1975? 

Trá lời 

Hai miền đâ't nước tiến hành hai chiến lược cách mạng khác 
nhau, (cách mạng x’ hội chú nghĩa ở miền Bắc và cách mạng 
dân tộc dân chủ nhân dẩn ở miền Níìm), đồng thời thực hiện 
những nhiệm vụ chung của cuộc kháng chiến chông Mỹ cứu nước, 
đã giành thắng lợi hoàn toàn với trận đại tháng mùa xuân 1975, 
mớ ra ký nguyên độc ỉập thống nhất đi lên CNXH. 

6. Tóm tắt đặc điểm lịch sử Việt Nam giai đoạn 1975 đến nay? 

Trá lời 

Trong 10 năm đầu đi ỉên CNXH, cách mạng nước ta gặp nhiều 
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1 khó khăn thử thách, từ đại hội lần thứ VI (12/1986) của Đảng, 
thực hiện đường lôi đổi mới, cách mạng nước ta giành thắng lợi 
to lon, khẳng đinh đường lối của Đảng là đúng đắn, bước đi của 
công cuộc đổi mới là phù hợp. 

.7. Nguyên nhân thắng lợi? 

Trả lời 

- Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng với đường lối đúng đắn là 
nguyên nhân hàng đầu, quyết định thắng lợi của cách mạng. 

- Truyền thòhg cách mạng yêu nước, kiên trì của nhân dân. 

- Sự giúp đỡ của bè bạn Irèn ibế giới và các tố cbùc quếc tế. 

8. Phương hướng đi lên? 

Trả lời 

Là độc lập dán tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Đất nước độc ỉập và 
thống nhất đi lên CNXH thep đường lôi đổi mới của Đảng là con 
đường phát triển hợp quy ỉuầt của cách mạng Việt Nam. 

9. Những bài học kinh nghiệm? 

Trả lời 

- Năm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH là bài học xuyên 
suôt cả quá trình cách mạng Việt Nam. 

- Củng cô' và tăng cường khôi đoàn kết toàn dân và đoàn kết 
quốc tế là một nhân tố quan trọng quyết ổỊnh thành còng của 
cách mạng nước ta. 

I - Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, sức mạnh 
trong nước và sức mạnh quốc tế. 

- Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Vỉệt Nam ìà nhàn tổ 
hàng đầu bảo đảm thắng lợi cúa cách mạng Việt Nam. 

I B. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

1. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập vào tháng, 
năm nào? 

a) 6/1924 c) 7/1925 

b) 6/1925 d) 8/1925 

2. Việt Nam Quốc dân Đảng được thành lập vào ngày, tháng, nám nào? 

a) 25/12/1927 c) 25/6/1928 

b) 27/12/1927 d) 25/7/1928 
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3. Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập vào tháng, J “m nào? 

a) 5/1929 c) 7/1929 

b) 6/1929 d) Cả ba câu (a, b, c) đều Sí = 

4. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lậ^ vào ngày, tháng, năm nào? 

a) 3/2/1928 c) 3/2/1930 

b) 3/2/1929 d) Tât cả các câu trẽn đều sai 

5. Xô Viết Nghệ Tình diễn và vào ngày, tháng, năm nào? 

a) 12/9/1930 c) 20/9/1930 

b) 15/9/1930 d) 12/10/1930 

6. Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp ìành đạo cuộc kháng chiến vào 
ngày, tháng, năm nào? 

a) 28/1/1939 c) 28/1/1941 

b) 28/1/1940 d) 28/1/1942 

7. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng guân ra đbi’vào ngày, 
tháng, năm nào? 

a) 21/12/1944 c) 24/12/1944 

b) 22/12/1944 d) 25/12/1944 

8. Cách mạng tháng Tám thành công vào ngày, tháng, năm nào? 

a) 16/8/1945 . c) 18/8/1945 

b) 17/8/1945 d) 19/8/1945 

9. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời vào ngày, tháng, năm 
nào? 

a) 2/9/1945 c) 12/9/1945 

b) 9/2/1945 d) 22/9/1945 

10. Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn quốc đứng lên kháng chiến 
vào ngày, tháng, năm nào? 

a) 19/12/1945 c) 19/12/1946 

b) 18/12/1946 d) 20/12/1946 

11. Chiên dịch Việt Bắc được bắt đầu vào tháng, nâm nào? 

a) 9/1947 c) 11/1947 

b) 10/1947 d) Tất cả (a, b, c) đều sai 

12. Chiên dịch Biên Giới được bắt đầu vào, năm nào? 

a) 9/1950 ■ c) 11/1950 

b) 10/1950 d) 12/1950 
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} 13. Chiến thắng Điện Biên Phủ vào ngày, tháng, năm nào? 

' a) 5/5/1954 c) 7/5/1954 

^ b) 6/5/1954 d) 5/7/1954 

» 14. Hiêp đinh Giơ-ne-vơ về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương 
( được ký kết vào ngày, tháng, năm nào? 

' a) 21/7/1954 c) 28/7/1954 

b) 24/7/1954 d) Cả ba câu trên đều sai 

15. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng vào tháng, năm 
nào? 

a) 6/1960 c) 10/1960 

b) 9/1960 dì 12/1960 

16. Tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu thân vào ngày, tháng, năm nào? 

a) 30/1/1967 c) 30/1/1969 

b) 30/1/1968 d) Tất cá các câu trên đều sai 

17. Hiệp định Pa-ri về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam được ký 
kết vào ngày, tháng, nâm nào? 

a) 27/1/1972 c) 27/2/1973 

b) 27/1/1973 d) 12/3/Ì973 

18. Việt Nam gia nhập Liên hiệp quốc vào ngày, tháng, năm nào? 

a) 20/9/1975 c) 20/9/1977 

b) 20/9/1976 d) 20/9/1978 

19. Tổng tuyển cử trong cả nước được tổ chức vào ngày, tháng, năm 
nào? 

a) 25/4/1976 c) 25/4/1977 

í b) 28/4/1976 d) Tất cả (a. b, c) đều sai 

ị 20. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ yi của Đảng được tổ chức 

ị vào tháng, năm nào? 

f a) 10/1986 c) 12/1986 

b} 1 ỉ/1986 à) Tẩt cả (a, b, c) đều sai 

21. Việt Nam gia nhập ASEAN vào ngày, tháng, năm nào? 
a) 28/7/1995 c) 28/8/1995 

ị. b) 27/8/1995 d) 28/7/1996 
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